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TIÊU CHUẨN 1: MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
Tiêu chí 1.1: Mục tiêu của Chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù 

hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật Giáo dục Đại học 

 1 H1.01.01.01  
Quyết định về việc giao cho Trường ĐHCT đào 
tạo 4 ngành trình độ đại học hệ chính quy 

2415/QĐ-
BGDĐT 

7/9/2015 
Bộ giáo dục và 

Đào tạo 
 2 H1.01.01.02  Quyết định ban hành chương trình đào tạo    

  (1)  
Quyết định về việc ban hành chương trình đào 
tạo/2015 

2058/QĐ-ĐHCT 17/07/2015 Trường ĐHCT 

  (2)  
Quyết định về việc ban hành chương trình đào 
tạo/2015 

5002/QĐ-ĐHCT 31/12/2015 Trường ĐHCT 

  (3)  
Quyết định về việc ban hành chương trình đào 
tạo/2019 

3019/QĐ-ĐHCT 31/07/2019 Trường ĐHCT 

  (4)  
Quyết định về việc ban hành chương trình đào 
tạo/2020 

1063/QĐ-ĐHCT 29/05/2020 Trường ĐHCT 

  (5)  
Quyết định về việc ban hành chương trình đào 
tạo/2022 

3334/QĐ-ĐHCT 24/08/2022 Trường ĐHCT 

  (6)  
Quyết định về việc ban hành chương trình đào 
tạo/2023 

2423/QĐ-ĐHCT 5/6/2023 Trường ĐHCT 

 3 H1.01.01.03  Ba bộ đề cương chi tiết học phần    

  (1)  Ba bộ đề cương chi tiết học phần/2015  25/12/2015 Khoa PTNT 

  (2)  Ba bộ đề cương chi tiết học phần/2020  26/06/2020 Khoa PTNT 

  (3)  Ba bộ đề cương chi tiết học phần/2023  24/03/2023 Khoa PTNT 

 4 H1.01.01.04  Quyết định liên quan đến điều chỉnh CTĐT/2018    

  (1)  
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký và 
Tổ điều chỉnh CTĐT/2018 

4225/QĐ-ĐHCT 26/09/2018 Trường ĐHCT 
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  (2)  Quyết định về việc thành lập Tổ thư ký và Tổ điều 
chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học 

4235/QĐ-ĐHCT 26/09/2018 Trường ĐHCT 

  (3)  
Quyết định về việc thành lập các tiểu ban chuyên 
môn trực thuộc Hội đồng KH&ĐT Trường ĐHCT 
nhiệm kỳ 2017-2022 

3646/QĐ-ĐHCT 23/08/2018 Trường ĐHCT 

 5 H1.01.01.05  Quyết định liên quan đến điều chỉnh CTĐT/2022    

  (1)  Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký và 
Tổ điều chỉnh CTĐT/2021 

4787/QĐ-ĐHCT 19/11/2021 Trường ĐHCT 

  (2)  Quyết định về việc thành lập Tổ thư ký và Tổ điều 
chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học 

4788/QĐ-ĐHCT 19/11/2021 Trường ĐHCT 

  (3)  
Công văn phân công Tiểu ban chuyên môn thẩm 
định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại 
học 

3646/QĐ-ĐHCT 22/12/2021 
Hội đồng 
KH&ĐT 

 6 H1.01.01.06  Kế hoạch điều chỉnh chương trình đào tạo    

  (1)  Kế hoạch điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ 
đại học áp dụng từ Khóa 45 

2222/KH-ĐHCT 19/10/2018 Trường ĐHCT 

  (2)  Kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật chương 
trình đào tạo trình độ đại học/2022 

1138/KH-ĐHCT 26/04/2022 Trường ĐHCT 

 7 H1.01.01.07  Hướng dẫn điều chỉnh CTĐT trình độ đại học 2223/ĐHCT 19/10/2018 Trường ĐHCT 
 8 H1.01.01.08  Ý kiến nhà sử dụng lao động    

  (1)  Ý kiến nhà sử dụng lao động khảo sát/2018  2018 
KPTNT/BM 
KTXHNT 

  (2)  Ý kiến nhà sử dụng lao động khảo sát/2018  2018 
KPTNT/BM 
KTXHNT 

  (3)  Ý kiến nhà sử dụng lao động khảo sát/2018  2018 
KPTNT/BM 
KTXHNT 

  (4)  Ý kiến nhà sử dụng lao động khảo sát/2019  2019 
KPTNT/BM 
KTXHNT 
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  (5)  Ý kiến nhà sử dụng lao động khảo sát/2019  2019 
KPTNT/BM 
KTXHNT 

  (6)  Ý kiến nhà sử dụng lao động khảo sát/2019  2019 
KPTNT/BM 
KTXHNT 

  (7)  Ý kiến nhà sử dụng lao động khảo sát/2020  2020 
KPTNT/BM 
KTXHNT 

  (8)  Ý kiến nhà sử dụng lao động khảo sát/2020  2020 
KPTNT/BM 
KTXHNT 

  (9)  Ý kiến nhà sử dụng lao động khảo sát/2021  2021 
KPTNT/BM 
KTXHNT 

  (10)  Ý kiến nhà sử dụng lao động khảo sát/2021  2021 
KPTNT/BM 
KTXHNT 

  (11)  Ý kiến nhà sử dụng lao động khảo sát/2022  2022 
KPTNT/BM 
KTXHNT 

  (12)  Ý kiến nhà sử dụng lao động khảo sát/2022  2022 
KPTNT/BM 
KTXHNT 

  (13)  Ý kiến nhà sử dụng lao động khảo sát/2023  2023 
KPTNT/BM 
KTXHNT 

  (14)  Ý kiến nhà sử dụng lao động khảo sát/2023  2023 
KPTNT/BM 
KTXHNT 

  (15  
Biên bản tổng hợp ý kiến Nhà sử dụng lao động 
2018 

 2018 
KPTNT/BM 
KTXHNT 

  (16)  
Biên bản tổng hợp ý kiến Nhà sử dụng lao động 
2019 

 2019 
KPTNT/BM 
KTXHNT 

  (17)  
Biên bản tổng hợp ý kiến Nhà sử dụng lao động 
2020 

 2020 
KPTNT/BM 
KTXHNT 

  (18)  
Biên bản tổng hợp ý kiến Nhà sử dụng lao động 
2021 

 2021 
KPTNT/BM 
KTXHNT 

  (19)  
Biên bản tổng hợp ý kiến Nhà sử dụng lao động 
2022 

 2022 
KPTNT/BM 
KTXHNT 
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  (20)  
Biên bản tổng hợp ý kiến Nhà sử dụng lao động 
2023 

 2023 
KPTNT/BM 
KTXHNT 

 9 H1.01.01.09  Biên bản họp điều chỉnh CTĐT    

  (1)  Biên bản họp điều chỉnh CTĐT/2018  12/11/2018 
Bộ môn KT-

XH NT 

  (2)  Biên bản họp điều chỉnh CTĐT/2022  7/5/2022 
Bộ môn KT-

XH NT 

 10 H1.01.01.10  Biên bản họp hội đồng Khoa về điều chỉnh 
CTĐT/2018 

 4/12/2018 Khoa PTNT 

 11 H1.01.01.11  Biên bản họp điều chỉnh CTĐT của Tiêu ban 
Kinh tế luật về Ngành KDNN/2018 

 3/1/2019 Khoa PTNT 

 12 H1.01.01.12  Công bố sứ mạng Khoa PTNT   Khoa PTNT 
 13 H1.01.01.13  Báo cáo thường niên Trường ĐHCT    

  (1)  Báo cáo thường niên Trường ĐHCT/2018  2018 Trường ĐHCT 

  (2)  Báo cáo thường niên Trường ĐHCT/2019  2019 Trường ĐHCT 

  (3)  Báo cáo thường niên Trường ĐHCT/2020  2020 Trường ĐHCT 

  (4)  Báo cáo thường niên Trường ĐHCT/2021  2021 Trường ĐHCT 

  (5)  Báo cáo thường niên Trường ĐHCT/2022  2022 Trường ĐHCT 

 14 H1.01.01.14  Website Trường về tuyển sinh, chuẩn đầu ra và 
mục tiêu CTĐT 

   

  (1)  Link tầm nhìn và sứ mệnh của trường ĐHCT    

  (2)  Link thông tin tuyển sinh về mục tiêu đào tạo và 
chuẩn đầu ra 

   

  (3)  Link về mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra 
(Trường, Khoa  PTNT, BM KTXHNT) 
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  (4)  Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-Learning    
  (5)  Link trang tư vấn tuyển sinh    

  (6)  Link các đề cương học phần từ khóa  40 - 44 và 
45 

   

  (7)  Link Qui định CTHV cho SV chính quy/2021    

  (8)  Link Qui định CTHV cho SV chính quy/2020    

  (9)  Link Qui định CTHV cho SV chính quy/2019    

  (10)  Link Qui định CTHV cho SV chính quy/2017    

  (11)  Link Qui định CTHV cho SV chính quy/2016    

  (12)  Link sổ tay SV    

  (13)  Link Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp 
SV 

   

  (14)  Link giới thiệu về các hoạt động hỗ trợ SV của 
PCTSV 

   

  (15)  Link thông báo các dịch vụ CNTT hỗ trợ người 
dùng 

   

  (16)  Link thông tin tuyển sinh Đại học chính quy của 
ĐHCT 

   

  (17)  Link Phương thức xét tuyển và những điều cần 
biết về tuyển sinh của trường ĐHCT 

   

  (18)  Link về các thông tin y tế, các quy trình CSSK và 
BHYT của PCTSV 

   

  (19)  Link lịch công tác và kế hoạch hoạt động hàng 
tuần tháng 

   

  (20)  Website công bố CTDT 2015 va 2019    
 15 H1.01.01.15  Luật giáo dục và Luật giáo dục đại học    
  (1)  Luật giáo dục 43/2019/QH14 14/06/2019 Quốc hội 
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  (2)  Luật giáo dục đại học 
 

08/2012/QH13  
2012 Quốc hội 

 16 H1.01.01.16  Tờ rơi tuyển sinh ngành Kinh doanh Nông nghiệp   BM KTXHNT 

 17 H1.01.01.17  Kết quả khảo sát CSV về mục tiêu CTĐT phù hợp 
và đáp ứng nhu cầu công việc sau khi ra trường 

  BM KTXHNT 

 18 H1.01.01.18  Sinh hoạt đầu khóa của sinh viên   Khoa PTNT 

  (1)  Kế hoạch sinh hoạt đầu khoá/2018  8/10/2018 Khoa PTNT 

  (2)  Kế hoạch sinh hoạt đầu khoá/2019 02/KH-ĐTN 19/09/2019 Khoa PTNT 

  (3)  Kế hoạch sinh hoạt đầu khoá/2020 22/KH-ĐTN 7/11/2020 Khoa PTNT 

  (4)  Kế hoạch sinh hoạt đầu khoá/2021 Online 3/10/2021 Khoa PTNT 

 19 H1.01.01.19  
Quyết định ban hành chương trình đạo tạo ngành 
Kinh doanh Nông nghiệp của Trường Đại học 
Kinh tế Quốc dân 

493/QĐ-
ĐHKTQD 

30/03/2021 
Trường Đại 
học Kinh tế 
Quốc dân 

Tiêu chí 1.2: Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà 
người học cần đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo 

 1  H1.01.01.02 Quyết định ban hành chương trình đào tạo    

   (1) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào 
tạo/2015 

2058/QĐ-ĐHCT 17/07/2015 Trường ĐHCT 

   (2) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào 
tạo/2015 

5002/QĐ-ĐHCT 31/12/2015 Trường ĐHCT 

   (3) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào 
tạo/2019 

3019/QĐ-ĐHCT 31/07/2019 Trường ĐHCT 

   (4) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào 
tạo/2020 

1063/QĐ-ĐHCT 29/05/2020 Trường ĐHCT 
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   (5) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào 
tạo/2022 

3334/QĐ-ĐHCT 24/08/2022 Trường ĐHCT 

   (6) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào 
tạo/2023 

2423/QĐ-ĐHCT 45052 Trường ĐHCT 

 2  H1.01.01.04 Quyết định liên quan đến điều chỉnh CTĐT/2018    

   (1) 
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký và 
Tổ điều chỉnh CTĐT/2018 

4225/QĐ-ĐHCT 26/09/2018 Trường ĐHCT 

   (2) 
Quyết định về việc thành lập Tổ thư ký và Tổ điều 
chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học 

4235/QĐ-ĐHCT 26/09/2018 Trường ĐHCT 

   (3) 
Quyết định về việc thành lập các tiểu ban chuyên 
môn trực thuộc Hội đồng KH&ĐT Trường ĐHCT 
nhiệm kỳ 2017-2022 

3646/QĐ-ĐHCT 23/08/2018 Trường ĐHCT 

 3  H1.01.01.05 Quyết định liên quan đến điều chỉnh CTĐT/2022    

   (1) 
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký và 
Tổ điều chỉnh CTĐT/2021 

4787/QĐ-ĐHCT 19/11/2021 Trường ĐHCT 

   (2) 
Quyết định về việc thành lập Tổ thư ký và Tổ điều 
chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học 

4788/QĐ-ĐHCT 19/11/2021 Trường ĐHCT 

   (3) 
Công văn phân công Tiểu ban chuyên môn thẩm 
định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại 
học 

3646/QĐ-ĐHCT 22/12/2021 
Hội đồng 
KH&ĐT 

 4  H1.01.01.06 Kế hoạch điều chỉnh chương trình đào tạo    

   (1) 
Kế hoạch điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ 
đại học áp dụng từ Khóa 45 

2222/KH-ĐHCT 19/10/2018 Trường ĐHCT 

   (2) 
Kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật chương 
trình đào tạo trình độ đại học/2022 

1138/KH-ĐHCT 26/04/2022 Trường ĐHCT 

 5 H1.01.02.01  Quyết định ban hành chương trình đạo tạo ngành 
Kinh tế Nông nghiệp 

3334/QĐ-ĐHCT 24/08/2022 Trường ĐHCT 
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 6 H1.01.02.02  
Quyết định ban hành chương trình đạo tạo ngành 
Kinh doanh Nông nghiệp của Trường Đại học 
Kinh tế Quốc dân 

493/QĐ-
ĐHKTQD 

30/03/2021 
Trường Đại 
học Kinh tế 
Quốc dân 

 7 H1.01.02.03  Báo cáo kết quả về đo lường mức đạt chuẩn đầu 
ra chương trình đào tạo của Khoa PTNT 

 30/12/2022 Khoa PTNT 

 8 H1.01.02.04  Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra 
chương trình đào tạo 

2196/BGDĐT-
GDĐH 

22/04/2010 
Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

 9 H1.01.02.05  Hướng dẫn xây dựng ma trận mối quan hệ giữa 
mục tiêu đào tạo và học phần với chuẩn đầu ra 

2641/ĐHCT-
ĐBCL&KT 

15/09/2017 Trường ĐHCT 

 10 H1.01.02.06  
 Ma trận mối quan hệ giữa mục tiêu đào tạo với 
chuẩn đầu ra và giữa học phần với chuẩn đầu ra 
chương trình đào tạo trình độ đại học 

 5/12/2018 Khoa PTNT 

 11  H1.01.01.07 Hướng dẫn điều chỉnh CTĐT trình độ đại học 2223/ĐHCT 19/10/2018 Trường ĐHCT 
Tiêu chí 1.3: Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được 

công bố công khai 
 1 H1.01.03.01  Biên bản họp tổ điều chỉnh CTĐT/2018  12/11/2018 BM KTXHNT 

 2 H1.01.03.02  Biên bản họp tổ điều chỉnh CTĐT/2022  7/5/2022 BM KTXHNT 

 3 H1.01.03.03  Biên bản Họp HĐKH Khoa về việc điều chỉnh 
CTĐT 2018 

 4/12/2018 Khoa PTNT 

 4 H1.01.03.04  Biên bản họp thẩm định điều chỉnh CTĐT 2018 
(Tiểu ban Kinh tế luật) 

 3/1/2019 Khoa PTNT 

 5 H1.01.03.05  Kế hoạch Điều chỉnh chương trình đào tạo trình 
độ đại học 

2222/KH-ĐHCT 19/10/2018 Trường ĐHCT 

 6 H1.01.03.06  Biên bản họp rà soát CTĐT với CSV ngành 
KDNN 

 12/12/2021 
Khoa PTNT/ 

BM KTXHNT 

 7  H1.01.01.17 
Kết quả khảo sát CSV về mục tiêu CTĐT phù hợp 
và đáp ứng nhu cầu công việc sau khi ra trường 

  Khoa PTNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 8 H1.01.03.07  Báo cáo kết quả khảo sát việc làm sinh viên 
KPTNT và ngành KDNN 

  Khoa PTNT 

  (1)  Báo cáo kết quả khảo sát/2022 120/KPTNT 28/11/2022 Khoa PTNT 
  (2)  Báo cáo kết quả khảo sát/2021 122/KPTNT 25/11/2021 Khoa PTNT 
  (3)  Báo cáo kết quả khảo sát/2020 235/KPTNT 3/11/2020 Khoa PTNT 
  (4)  Báo cáo kết quả khảo sát/2019 230/KPTNT 27/11/2019 Khoa PTNT 

 9 H1.01.03.08  Biên bản họp với nhà sử dụng lao động   Khoa PTNT/ 
BM KTXHNT 

  (1)  Biên bản họp với nhà sử dụng lao động/2018  2018 
Khoa PTNT/ 

BM KTXHNT 

  (2)  Biên bản họp với nhà sử dụng lao động/2019  2019 
Khoa PTNT/ 

BM KTXHNT 

  (3)  Biên bản họp với nhà sử dụng lao động/2020  2020 
Khoa PTNT/ 

BM KTXHNT 

  (4)  Biên bản họp với nhà sử dụng lao động/2021  2021 
Khoa PTNT/ 

BM KTXHNT 

  (5)  Biên bản họp với nhà sử dụng lao động/2022  2022 
Khoa PTNT/ 

BM KTXHNT 

 10  H1.01.02.01 
Quyết định ban hành chương trình đạo tạo ngành 
Kinh tế Nông nghiệp 

3334/QĐ-ĐHCT 24/08/2022 Trường ĐHCT 

 11 H1.01.03.09  Quyết định về việc ban hành chương trình đào 
tạo/2015 

5002/QĐ-ĐHCT 31/12/2015 Trường ĐHCT 

 12 H1.01.03.10  Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký và 
Tổ điều chỉnh CTĐT/2018 

4225/QĐ-ĐHCT 26/09/2018 Trường ĐHCT 

 13 H1.01.03.11  Quyết định về việc thành lập Tổ thư ký và Tổ điều 
chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học 

4235/QĐ-ĐHCT 26/09/2018 Trường ĐHCT 

 14 H1.01.03.12  Kế hoạch điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ 
đại học áp dụng từ Khóa 45 

2222/KH-ĐHCT 19/10/2018 Trường ĐHCT 

 15 H1.01.03.13  Hướng dẫn điều chỉnh CTĐT trình độ đại học 2223/ĐHCT 19/10/2018 Trường ĐHCT 



10 
 

Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 16 H1.01.03.14  Email mời tham dự tập huấn hướng dẫn điều 
chỉnh CTĐT trình độ đại học 

 20/10/2018 Khoa PTNT 

 17 H1.01.03.15  Quyết định về việc ban hành chương trình đào 
tạo/2019 

3019/QĐ-ĐHCT 31/07/2019 Trường ĐHCT 

 18 H1.01.03.16  
Ma trận mối liên hệ giữa mục tiêu đào tạo với 
chuẩn đầu ra giữa học phần với chuẩn đầu ra 
CTĐT trình độ đại học 

 2018 Khoa PTNT 

 19 H1.01.03.17  Bản mô tả CTĐT ngành KDNN/2020  1/12/2020 Trường ĐHCT 

 20 H1.01.03.18  Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký và 
Tổ điều chỉnh CTĐT/2021 

4787/QĐ-ĐHCT 19/11/2021 Trường ĐHCT 

 21 H1.01.03.19  Quyết định về việc thành lập Tổ thư ký và Tổ điều 
chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học 

4788/QĐ-ĐHCT 19/11/2021 Trường ĐHCT 

 22 H1.01.03.20  Phân công tiểu bản chuyên môn thẩm định điều 
chỉnh CTĐT trình độ đại học 

3550/ĐHCT-
HĐKHĐT 

22/12/2021 Trường ĐHCT 

 23 H1.01.03.21  Biểu mẫu sử dụng trong điều chỉnh CTĐT trình 
độ đại học/2021 

 2021 Trường ĐHCT 

 24 H1.01.03.22  Bản mô tả CTĐT ngành KDNN/2022  2022 Trường ĐHCT 

 25 H1.01.03.23  Kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật chương 
trình đào tạo trình độ đại học/2022 

1138/KH-ĐHCT 26/04/2022 Trường ĐHCT 

 26 H1.01.03.24  Website công bố CTDT 2015 va 2019   Trường ĐHCT 

 27 H1.01.03.25  Link các đề cương học phần từ khóa  40 - 44 và 
45 

  Trường ĐHCT 

 28 H1.01.03.26  Thông tin tuyển sinh và chuẩn đầu ra CTĐT 
ngành KDNN 

  Trường ĐHCT 

 29 H1.01.03.27  Link công về CTĐT của Trường và Khoa PTNT 
về ngành KDNN 

  Trường ĐHCT 

TIÊU CHUẨN 2: BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tiêu chí 2.1: Bản mô tả Chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 1 H2.02.01.01  Bảng mô tả chương trình ngành KDNN    
  (1)  Bảng mô tả chương trình ngành KDNN_K45  25/12/2020 BM KTXHNT 

  (2)  Bảng mô tả chương trình ngành KDNN_K46 về 
sau 

 15/9/2022 BM KTXHNT 

 2 H2.02.01.02  

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT - Thông tư ban 
hành về khối kiến thức tối thiểu yêu cầu về năng 
lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối 
với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và 
quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành,chương 
trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

07/2015/TT-
BGDĐT 

16/4/2015 
Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

 3 H2.02.01.03  Hướng dẫn 3281/BGDĐT-GDĐH 
3281/BGDĐT-

GDĐH 
30/6/2015 

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

 4 H2.02.01.04  Biên bản tổng họp điều chỉnh nội dung CTDT 
KDNN 2018 

 4/12/2018 BM KTXHNT 

 5 H2.02.01.05  Bảng tổng hợp nôi dung điều chỉnh CTDT KDNN 
2018 

 15/12/2018 BM KTXHNT 

 6 H2.02.01.06  Biên bản tổng hợp điều chỉnh nội dung CTDT 
KDNN 2022 

 7/5/2022 BM KTXHNT 

 7 H2.02.01.07  Bảng tổng hợp nôi dung điều chỉnh  CTDT 
KDNN_2022 

 1/6/2022 BM KTXHNT 

 8  H1.01.03.11 
Quyết định về việc thành lập Tổ thư ký và Tổ điều 
chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học 

4235/QĐ-ĐHCT 26/09/2018 Trường ĐHCT 

 9  H1.01.03.19 
Quyết định về việc thành lập Tổ thư ký và Tổ điều 
chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học 

4788/QĐ-ĐHCT 19/11/2021 Trường ĐHCT 

 10 H2.02.01.08  Hình ảnh tờ rơi, tài liệu quảng bá Ngành KDNN 
qua các năm 

  
Trường 

ĐHCT, Khoa 
PTNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 11 H2.02.01.09  Giới thiệu về Ngành Kinh doanh nông nghiệp trên 
webite tuyển sinh của Trường ĐHCT  

  
Trường 

ĐHCT, Khoa 
PTNT 

 12 H2.02.01.10  
Thông tin công bố bản mô tả chương trình đào tạo 
Ngành Kinh doanh nông nghiệp của Trường và 
Khoa PTNT trên website 

 Năm 2019, 
2022 

Trường 
ĐHCT, Khoa 

PTNT 

Tiêu chí 2.2: Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật 
 1 H2.02.02.01  Công văn về Đề cương chi tiết học phần 258/ĐHCT-ĐT 20/2/2014 Trường ĐHCT 

 2 H2.02.02.02  Công văn hướng dẫn điều chỉnh chương trình đào 
tạo trình độ đại học 

2223/ĐHCT 19/10/2018 Trường ĐHCT 

 3 H2.02.02.03  Mẫu Đề cương chi tiết học phần 2224/ĐHCT-ĐT 19/102018 Trường ĐHCT 
 4 H2.02.02.04  Ba bộ đề cương chi tiết học phần    
  (1)  Ba bộ đề cương chi tiết học phần/2015  25/12/2015 Khoa PTNT 
  (2)  Ba bộ đề cương chi tiết học phần/2020  26/06/2020 Khoa PTNT 
  (3)  Ba bộ đề cương chi tiết học phần/2023  24/03/2023 Khoa PTNT 

   H2.02.01.10 
Thông tin công bố bản mô tả chương trình đào tạo 
Ngành Kinh doanh nông nghiệp của Trường và 
Khoa PTNT trên website 

 Năm 2019, 
2022 

Trường 
ĐHCT, Khoa 

PTNT 

   H1.01.03.05 
Kế hoạch Điều chỉnh chương trình đào tạo trình 
độ đại học 

2222/KH-ĐHCT 19/10/2018 Trường ĐHCT 

 5 H2.02.02.05  Công văn hướng dẫn điều chỉnh chương trình đào 
tạo trình độ đại học 

2272/KH-ĐHCT 19/11/2021 Trường ĐHCT 

 6 H2.02.02.06  Thang năng lực nhận thức, kỹ năng và tình cảm 
của Bloom 

 12/12/2021 BM KTXHNT 

 7  H1.01.01.04 
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký và 
Tổ điều chỉnh CTĐT/2018 

4225/QĐ-ĐHCT 26/09/2018 Trường ĐHCT 

 8  H1.01.01.09 Biên bản họp điều chỉnh CTĐT    
   (1) Biên bản họp điều chỉnh CTĐT/2018  12/11/2018 BM KTXHNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

   (2) Biên bản họp điều chỉnh CTĐT/2022  7/5/2022 BM KTXHNT 

 9  H1.01.01.10 
Biên bản họp hội đồng Khoa về điều chỉnh 
CTĐT/2018 

 4/12/2018 Khoa PTNT 

 10  H1.01.01.11 
Biên bản họp điều chỉnh CTĐT của Tiêu ban 
Kinh tế luật về Ngành KDNN/2018 

 3/1/2019 Khoa PTNT 

 11  H1.01.03.18 
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo điều chỉnh 
CTĐT/2021 

4787/QĐ-ĐHCT 19/11/2021 Trường ĐHCT 

 12  H1.01.03.19 
Quyết định về việc thành lập Tổ thư ký và Tổ điều 
chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học 

4788/QĐ-ĐHCT 19/11/2021 Trường ĐHCT 

 13  H1.01.03.20 
Phân công tiểu bản chuyên môn thẩm định điều 
chỉnh CTĐT trình độ đại học 

3550/ĐHCT-
HĐKHĐT 

22/12/2021 Trường ĐHCT 

 14 H2.02.02.07  Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy 1 
2018 -2019 

 HK1, 2018-
2019 

Trường ĐHCT 

 15 H2.02.02.08  Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy 2 
2018 -2019 

 HK2, 2018-
2019 

Trường ĐHCT 

 16 H2.02.02.09  Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy 1 
2019 -2020 

 HK1, 2019-
2020 

Trường ĐHCT 

 17 H2.02.02.10  Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy 2 
2019 -2020 

 HK2, 2019-
2020 

Trường ĐHCT 

 18 H2.02.02.11  Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy 1 
2020 -2021 

 HK1, 2020-
2021 

Trường ĐHCT 

 19 H2.02.02.12  Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy 2 
2020 -2021 

 HK2, 2020-
2021 

Trường ĐHCT 

 20 H2.02.02.13  Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy 1 
2021 -2022 

 HK1, 2021-
2022 

Trường ĐHCT 

 21 H2.02.02.14  Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy 2 
2021 -2022 

 HK2, 2021-
2022 

Trường ĐHCT 

 22  H1.01.03.06 
Biên bản họp rà soát CTĐT với CSV ngành 
KDNN 

  Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 23  H1.01.03.08 Biên bản họp với nhà sử dụng lao động   Khoa PTNT/ 
BM KTXHNT 

   (1) Biên bản họp với nhà sử dụng lao động/2018  2018 
Khoa PTNT/ 

BM KTXHNT 

   (2) Biên bản họp với nhà sử dụng lao động/2019  2019 
Khoa PTNT/ 

BM KTXHNT 

   (3) Biên bản họp với nhà sử dụng lao động/2020  2020 
Khoa PTNT/ 

BM KTXHNT 

   (4) Biên bản họp với nhà sử dụng lao động/2021  2021 
Khoa PTNT/ 

BM KTXHNT 

   (5) Biên bản họp với nhà sử dụng lao động/2022  2022 
Khoa PTNT/ 

BM KTXHNT 

 24 H2.02.02.17  Kết quả khảo sát NSDLD thông qua HT LYKTT 
TCBLQ HK1 

  Trường ĐHCT 

 25 H2.02.02.18  Kết quả khảo sát NSDLD thông qua HT LYKTT 
TCBLQ HK2 

  Trường ĐHCT 

 26  H2.02.01.04 
Biên bản tổng họp điều chỉnh nội dung CTDT 
KDNN 2018 

 4/12/2018 BM KTXHNT 

 27  H2.02.01.06 
Biên bản tổng hợp điều chỉnh nội dung CTDT 
KDNN 2022 

 7/5/2022 BM KTXHNT 

 28  H2.02.01.10 
Thông tin công bố bản mô tả chương trình đào tạo 
Ngành Kinh doanh nông nghiệp của Trường và 
Khoa PTNT trên website 

 Năm 2019, 
2022 

Trường 
ĐHCT, Khoa 

PTNT 

Tiêu chí 2.3: Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận 

 1 H2.02.03.01  
Website công bố bản mô tả chương trình đào tạo 
Ngành Kinh doanh nông nghiệp của Trường và 
Khoa PTNT 

 Năm 2019, 
2022 

Trường ĐHCT 

 2  H1.01.01.14 
Website Trường về tuyển sinh, chuẩn đầu ra và 
mục tiêu CTĐT 

 Năm 2020 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

   (2) 
Link thông tin tuyển sinh về mục tiêu đào tạo và 
chuẩn đầu ra 

   

   (3) 
Link về mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra 
(Trường, Khoa  PTNT, BM KTXHNT) 

   

   (6) 
Link các đề cương học phần từ khóa  40 - 44 và 
45 

   

   (20) Website công bố CTDT 2015 va 2019    

 3 H2.02.03.02  Hình ảnh đón tân sinh viên bằng hình thức 
online/2021 

   

  (1)  Hình ảnh đón tân sinh/2020  2020 Khoa PTNT 
  (2)  Hình ảnh đón tân sinh/2019  2019 Khoa PTNT 
  (3)  Hình ảnh đón tân sinh/2018  2018 Khoa PTNT 
  (4)  Kế hoạch đón tân sinh viên/2022 113/KH-KPTNT 15/11/2022 Khoa PTNT 
  (5)  Kế hoạch đón tân sinh viên/2020 22/KH-ĐTN 7/11/2020 Khoa PTNT 
  (6)  Kế hoạch đón tân sinh viên/2019 02/KH-ĐTN 19/9/2019 Khoa PTNT 

 4 H2.02.03.03  Trang Web của Trường ĐHCT giới thiệu về 
Ngành Kinh doanh nông nghiệp 

   

 5 H2.02.03.04  Thông tin về chương trình đào tạo và đề cương 
chi tiết học phần đến sinh viên 

   

  (1)  Họp triển khai kế hoạch đào tạo và Chương trình 
đào tạo 

 23/09/2018 BM KTXHNT 

  (2)  Email mời tham dự buổi gặp gỡ giữa sinh viên 
K47 và đại diện Thầy Cô Khoa PTNT 

 22/04/2022 Khoa PTNT 

 6 H2.02.03.05  Họp mặt cựu sinh viên ngành KDNN về 
CTĐT/2021 

 2021 BM KTXHNT 

  (1)  Ảnh họp mặt online cùng cựu sinh viên K41 và 
K42 

 2021 BM KTXHNT 

  (2)  Biên bản họp mặt cựu sinh viên ngành KDNN 
K41 và K42 

 11/12/2021 BM KTXHNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 7 H2.02.03.06  Ảnh về các nhóm zalo cựu sinh viên ngành 
KDNN 

  BM KTXHNT 

 8  H1.01.01.14      

   (7) Link Qui định CTHV cho SV chính quy/2021   Trường ĐHCT 

   (8) Link Qui định CTHV cho SV chính quy/2020   Trường ĐHCT 

   (9) Link Qui định CTHV cho SV chính quy/2019   Trường ĐHCT 

   (10) Link Qui định CTHV cho SV chính quy/2017   Trường ĐHCT 

   (11) Link Qui định CTHV cho SV chính quy/2016   Trường ĐHCT 

TIÊU CHUẨN 3: CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

Tiêu chí 3.1. Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra 

 1  H1.01.03.17 
Bản mô tả CTĐT và CTD ngành KDNN_K45 
2020 

3019/QĐ-ĐHCT 
31/7/2019 

12/2020 Trường ĐHCT 

 2  H1.01.03.22 
Bản mô tả CTĐT và CTD ngành KDNN_năm 
2022 

3334/QĐ-ĐHCT 
24/8/2022 

08/2022 Trường ĐHCT 

 3 H3.03.01.01  
Quyết định Ban hành quy chế ĐT Đại học, Cao 
đẳng hệ chín quy theo hệ thống tín chỉ 

17/VBHN-
BGĐT 

15/5/2014 
Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

 4 H3.03.01.02  
Thông tư 07 quy định khối lượng kiến thức tối 
thiểu,yêu cầu về năng lực mà người học đat được 
sau khi tốt nghiệp ở mỗi trình độ đào tạo 

07/2015/TT-
BGDĐT 

16/04/2015 
Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

 5  H1.01.03.02 
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo điều chỉnh 
CTĐT/2018 

4225/QĐ-ĐHCT 26/9/2018 Trường ĐHCT 

 6  H1.01.03.12 
Kế hoạch Điều chinh chương trình đào tạo trình 
độ đại học 

2222/KH-ĐHCT 19/10/2018 Trường ĐHCT 

 7  H1.01.03.06 
Công văn Hướng dẫn điều chỉnh chương trình đào 
tạo trình độ đại học 

2223/ĐHCT 19/10/2028 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 8  H1.01.03.14 Email triển khai điều chỉnh CTĐT 2018  20/10/2018 Khoa PTNT 

 9 H3.03.01.03  
Kết quả hệ thống lấy ý kiến sinh viên về hoạt 
động giảng dạy 

 

HK2, 2018 
– 2019, 

HK2, 2020 -
2021, 

HK2, 2021-
2022 

Trung tâm 
quản lý chất 
lượng (TT 

QLCL) 

 10  H2.02.02.07     

   (1) 
Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy 1 
2018 -2019 

 01/2019 

Hệ thống lấy ý 
kiến trực tuyến 
từ các bên liên 

quan (HT 
LYKTT 
TCBLQ) 

   (2) 
Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy 2 
2018 -2019 

 07/2019 
HT LYKTT 

TCBLQ 

   (3) 
Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy 1 
2019 -2020 

 01/2020 
HT LYKTT 

TCBLQ 

   (4) 
Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy 2 
2019 -2020 

 07/2020 
HT LYKTT 

TCBLQ 

   (5) 
Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy 1 
2020 -2021 

 01/2021 
HT LYKTT 

TCBLQ 

   (6) 
Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy 2 
2020 -2021 

 07/2021 
HT LYKTT 

TCBLQ 

   (7) 
Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy 1 
2021 -2022 

 01/2022 
HT LYKTT 

TCBLQ 

   (8) 
Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy 2 
2021 -2022 

 07/2022 
HT LYKTT 

TCBLQ 



18 
 

Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 11 H3.03.01.04  Kết quả khảo sát cựu sinh viên  06/6/2022 TT QLCL 

 12  H1.01.03.22 Ý kiến khảo sát người sử dụng lao động/2022  Năm 2022 
Khoa PTNT/ 

BM KTXHNT 

 13  H1.01.03.23 Ý kiến khảo sát người sử dụng lao động/2023  Năm 2023 Khoa PTNT 

 14  H1.01.03.24 Biên bản họp với người sử dụng lao động/2018  08/9/2018 
Khoa PNTT/ 

BM KTXHNT 

 15  H1.01.03.25 Biên bản họp với người sử dụng lao động/2021  18/9/2021 
Khoa PNTT/ 

BM KTXHNT 

 16 H3.03.01.05  
Bảng đối sánh CĐR và CTDH với một Trường 
Đại học trong nước 

 15/10/2021 
Khoa PNTT/ 

BM KTXHNT 

 17  H1.01.03.03 Biên bản họp Hội đồng Khoa học Khoa/2018  04/12/2018 Khoa PTNT 

 18  H1.01.03.04 
Biên bản hợp thẩm định của HĐKH ĐT cấp 
trường 

 03/01/2019 Trường ĐHCT 

 19  H1.01.01.02      

   (2) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào 
tạo/2015 

5002/QĐ-ĐHCT 31/12/2015 Trường ĐHCT 

   (3) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào 
tạo/2019 

3019/QĐ-ĐHCT 31/7/2019 Trường ĐHCT 

   (4) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào 
tạo/2020 

1063/QĐ-ĐHCT 29/5/2020 Trường ĐHCT 

 20 H3.03.01.06  
Bộ ba Đề cương chi tiết học phần minh họa 
(PPNC, TCSXKD, XDQLDA) 

 26/6/2020 Trường ĐHCT 

 21 H3.03.01.07      

  (1)  Phiếu đánh giá bài tập nhóm minh họa 1 (KN002)  
Tháng 

08/2021 

Nguyễn Thùy 
Trang (GVGD 

HP) 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (2)  Phiếu đánh giá bài tập nhóm minh họa 2 (KN002)  
Tháng 
8/2022 

Nguyễn Thùy 
Trang (GVGD 

HP) 

 22 H3.03.01.08  Phiếu chấm thực hành  Năm 2018 

Cao Quốc 
Nam; Lê Thị 
Phương Mai 
(GVGD HP) 

 23 H3.03.01.09  
Bảng điểm tổng hợp Hội đồng chấm luận văn tốt 
nghiệp 

 23/9/2022 
Khoa PNTT/ 

BM KTXHNT 

 24 H3.03.01.10  Sổ tay giảng viên  6/2010 Trường ĐHCT 

 25 H3.03.01.11  
Bài giảng Học phần và Đề cương chi tiết HP minh 
họa (HP TMNN) 

 19/6/2021 
Lê Văn Dễ 

(GV phụ trách 
HP) 

 26 H3.03.01.12  Đề cương học phần NN140  04/2019 Trường ĐHCT 

Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng 

 1  H2.02.01.01 Bản mô tả chương trình đào tạo    

   (1) 
Bản mô tả CTĐT và CTD ngành KDNN_K45 
2020 

3019/QĐ-ĐHCT 
31/7/2019 

12/2020 Trường ĐHCT 

   (2) 
Bản mô tả CTĐT và CTD ngành KDNN_năm 
2022 

3334/QĐ-ĐHCT 
24/8/2022 

08/2022 Trường ĐHCT 

 2 H3.03.02.01  Báo cáo đường link CTDH & các điểm tham khảo   
Nguyễn Thùy 

Trang 

 3  H1.01.01.03     

   (1) Ba bộ đề cương chi tiết học phần/2015  25/12/2015 Trường ĐHCT 

   (2) Ba bộ đề cương chi tiết học phần/2020  26/6/2020 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 4 H3.03.02.02  Các hoạt động thực tập thực tế của sinh viên   BM KTXHNT 

  (1)  Ảnh thực tập thực tế tại nhà màng, Đà Lạt  Năm 2019 BM KTXHNT 

  (2)  Ảnh thực tập thực tế tại Chợ đầu mối Bình Điền  Năm 2020 BM KTXHNT 

  (3)  Ảnh thực tập thực tế tại Long An  Năm 2022 BM KTXHNT 

  (4)  Ảnh thực tập thực tập thực tế tại Đà Lạt  Năm 2022 BM KTXHNT 

  (5)  Quyết định thực tập chuyên ngành 2022 1906/QĐ-ĐHCT 07/6/2022 Trường ĐHCT 

  (6)  Quyết định thực tập cơ sở ngành 2020 1893/QĐ-ĐHCT 29/7/2020 Trường ĐHCT 

  (7)  Quyết định thực tập chuyên ngành 2020 1894/QĐ-ĐHCT 29/7/2020 Trường ĐHCT 

  (8)  Quyết định thực tập chuyên ngành 2019 1996/QĐ-ĐHCT 14/6/2019 Trường ĐHCT 

  (9)  Quyết định thực tập cơ sở ngành 2019 2349/QĐ-ĐHCT 26/6/2019 Trường ĐHCT 

  (10)  Quyết định thực tập chuyên ngành 2018 2331/QĐ-ĐHCT 29/06/2018 Trường ĐHCT 

  (11)  Quyết định thực tập cơ sở ngành 2018 2528/QĐ-ĐHCT 29/06/2018 Trường ĐHCT 

 5 H3.03.02.03      

  (1)  
Kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy 
HK 1, 2018-2019 

 01/2019 
HT LYKTT 

TCBLQ 

  (2)  
Kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy 
HK 2, 2018-2019 

 07/2019 
HT LYKTT 

TCBLQ 

  (3)  
Kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy 
HK 1, 2019-2020 

 01/2020 
HT LYKTT 

TCBLQ 

  (4)  
Kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy 
HK 2, 2019-2020 

 07/2020 
HT LYKTT 

TCBLQ 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (5)  
Kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy 
HK 1, 2020-2021 

 01/2021 
HT LYKTT 

TCBLQ 

  (6)  
Kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy 
HK 2, 2020-2021 

 07/2021 
HT LYKTT 

TCBLQ 

  (7)  
Kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy 
HK 1, 2021-2022 

 01/2022 
HT LYKTT 

TCBLQ 

  (8)  
Kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy 
HK 2, 2021-2022 

 07/2022 
HT LYKTT 

TCBLQ 

 6 H3.03.02.04  Mẫu Đề cương chi tiết học phần 2224/ĐHCT-ĐT 19/10/2018 Trường ĐHCT 

 7 H3.03.02.05  Sơ đồ cây môn học ngành KDNN  Năm 2021 BM KTXHNT 

 8  H1.01.01.09     

   (1) Biên bản họp điều chỉnh CTĐT/2018  12/11/2018 BM KTXHNT 

   (2) Biên bản họp điều chỉnh CTĐT/2022  07/05/2022 BM KTXHNT 

 9  
H1.01.01.02 

(3) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào 
tạo/2019 

3019/QĐ-ĐHCT 31/7/2019 Trường ĐHCT 

 10 H3.03.02.06  Biên bản họp thu thập ý kiến người học  12/12/2021 BM KTXHNT 

 11  H1.01.03.22 Ý kiến khảo sát người sử dụng lao động/2022  Năm 2022 Khoa PTNT 

 12  H1.01.03.23 Ý kiến khảo sát người sử dụng lao động/2023  Năm 2023 Khoa PTNT 

 13  H1.01.03.24 Biên bản họp với người sử dụng lao động/2018  08/9/2018 BM KTXHNT 

 14  H1.01.03.25 Biên bản họp với người sử dụng lao động/2021  18/9/2021 BM KTXHNT 

 15 H3.03.02.07      
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (1)  
Biên bảm rà soát công tác đánh giá học phần 
HK1, 2020 - 2021 

 22/01/2021 BM KTXHNT 

  (2)  
Biên bảm rà soát công tác đánh giá học phần 
HK2, 2020 - 2021 

 16/6/2021 BM KTXHNT 

  (3)  
Biên bảm rà soát công tác đánh giá học phần 
HK1, 2021 - 2022 

 25/01/2022 BM KTXHNT 

  (4)  
Biên bảm rà soát công tác đánh giá học phần 
HK2, 2021 - 2022 

 10/6/2022 BM KTXHNT 

  (5)  
Biên bảm rà soát công tác đánh giá học phần 
HK1, 2022 - 2023 

 25/1/2023 BM KTXHNT 

 16  H2.02.03.03 Tờ rơi quảng bá ngành KDNN   Trường ĐHCT 

 17  H2.02.03.04 
Website của Trường ĐHCT giới thiệu về ngành 
KDNN 

 Năm 2022 Trường ĐHCT 

 18 H3.03.02.08  
Kế hoạch tuyển sinh, hướng nghiệp tại các trường 
THPT 

23/KH-K.PTNT 01/3/2022 Khoa PTNT 

 19  H2.02.03.01 
Website công bố bản mô tả chương trình đào tạo 
Ngành Kinh doanh nông nghiệp của Trường và 
Khoa PTNT 

 Năm 2022 Trường ĐHCT 

Tiêu chí 3.3. Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp 

 1 H3.03.03.01  Sơ đồ tuyến-cây môn học ngành KDNN K45  Năm 2021 BM KTXHNT 

 2 H3.03.03.02  Sơ đồ tuyến môn học từ K44 -48  15/6/2020 BM KTXHNT 

 3 H3.03.03.03  
Bản mô tả CTĐT và CTD ngành KDNN_K45 
2020 

3019/QĐ-ĐHCT 
31/7/2019 

12/2020 Trường ĐHCT 

 4  H1.01.03.22 
Bản mô tả CTĐT và CTD ngành KDNN_năm 
2022 

3334/QĐ-ĐHCT 
24/8/2022 

08/2022 Trường ĐHCT 

 5 H3.03.03.04  Quyết định ban hành CTĐT    
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (1)  
Quyết định về việc ban hành chương trình đào 
tạo/2015 

5002/QĐ-ĐHCT 31/12/2015 Trường ĐHCT 

  (2)  
Quyết định về việc ban hành chương trình đào 
tạo/2019 

3019/QĐ-ĐHCT 31/7/2019 Trường ĐHCT 

  (3)  
Quyết định về việc ban hành chương trình đào 
tạo/2020 

1063/QĐ-ĐHCT 29/5/2020 Trường ĐHCT 

  (4)  
Quyết định về việc ban hành chương trình đào 
tạo/2022 

3334/QĐ-ĐHCT 
24/8/2022 

08/2022 Trường ĐHCT 

 6 H3.03.03.05  Các Kế hoạch HT toàn khóa từ K44 -48    

  (1)  
Kế hoạch học tập toàn khóa K44 do CVHT lập để 
gợi ý cho sinh viên 

 
Tháng 

09/2018 
BM KTXHNT 

- CVHT 

  (2)  
Kế hoạch học tập toàn khóa K45 do CVHT lập để 
gợi ý cho sinh viên 

 
Tháng 

09/2019 
BM KTXHNT 

- CVHT 

  (3)  
Kế hoạch học tập toàn khóa K46 do CVHT lập để 
gợi ý cho sinh viên 

 
Tháng 

09/2020 
BM KTXHNT 

- CVHT 

  (4)  
Kế hoạch học tập toàn khóa K47 do CVHT lập để 
gợi ý cho sinh viên 

 
Tháng 

09/2021 
BM KTXHNT 

- CVHT 

  (5)  
Kế hoạch học tập toàn khóa K48 do CVHT lập để 
gợi ý cho sinh viên 

 
Tháng 

09/2022 
BM KTXHNT 

- CVHT 

 7 H3.03.03.06  Link Các đề cương HP K40 - 44 và K45   
Lê Thị Phương 

Mai 

 8 H3.03.03.07  Link mục tiêu đào tạo và CĐR   
Lê Thị Phương 

Mai 

 9 H3.03.03.08  Website công bố chương trình đào tạo   
Lê Thị Phương 

Mai 

 10 H3.03.03.09  Đề cương chi tiết học phần kỹ năng mềm  9/2016 Trường ĐHCT 

 11 H3.03.03.10  
Biên bản họp hội đồng KH và ĐT Trường ĐHCT 
mở rộng/2015 

2526/BB-
ĐHCT-

HĐKHĐT 
17/12/2015 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 11 H3.03.03.11  
Kế hoạch điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ 
đại học áp dụng từ Khóa 45 

2222/KH-ĐHCT 19/10/2018 Trường ĐHCT 

 12 H3.03.03.12  
Mẫu ma trận mối quan hệ CĐR và MTĐT, công 
văn hướng dẫn điều chỉnh chương trình đào tạo 
trình độ ĐH/2018 

2223/KH-ĐHCT 19/10/2018 Trường ĐHCT 

 13  H1.01.03.06 Biên bản hợp cựu sinh viên/2021  12/12/2021 BM KTXHNT 

 14  H1.01.01.17 Báo cáo ý kiến sinh viên tốt nghiệp về CTĐT  27/6/2023 Khoa PTNT 

 15 H3.03.03.13  Khảo sát cựu sinh viên HK2, 2021 - 2022  13/6/2022 TT QLCL 

 16 H3.03.03.14  Khảo sát sinh viên HK2, 2021 - 2022  13/6/2022 TT QLCL 

 17 H3.03.03.15      

  (1)  Khảo sát ý kiến NSDLĐ  Năm 2022 Khoa PTNT 

  (2)  Khảo sát ý kiến NSDLĐ  Năm 2022 Khoa PTNT 

  (3)  Khảo sát ý kiến NSDLĐ  Năm 2022 Khoa PTNT 

 18 H3.03.03.16     TT QLCL 

  (1)  Khảo sát ý kiến NSDLĐ  09/2021 TT QLCL 

  (2)  Khảo sát ý kiến NSDLĐ  04/2022 TT QLCL 

  (3)  Khảo sát ý kiến NSDLĐ  04/2022 Khoa PTNT 

 19 H3.03.03.17      

  (1)  Biên bản họp với một đơn vị SDLĐ/2018  08/09/2018 Khoa PTNT 

  (2)  Biên bản họp với một đơn vị SDLĐ/2021  18/9/2021 Khoa PTNT 



25 
 

Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 20 H3.03.03.18      

  (1)  
Quyết định sinh viên đi thực thập nước ngoài 
2019 

5932/QĐ-ĐHCT 05/12/2019 Trường ĐHCT 

  (2)  
Quyết định sinh viên đi thực thập nước ngoài 
2022 

6117/QĐ-ĐHCT 23/11/2022 Trường ĐHCT 

 21 H3.03.03.19  
Đường link đến các CTDH một Trường Đại học 
trong và ngoài nước 

  
Võ Hồng Tú; 

Lê Thị Phương 
Mai, 

TIÊU CHUẨN 4: PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TRONG DẠY VÀ HỌC 

Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến đến các bên có liên quan 

 1 H4.04.01.01    3627/QĐ-ĐHCT 44131 Trường ĐHCT 

  (1)  Luật Giáo dục 
Luật 

38/2005/QH11 
14/06/2005 Quốc Hội 

  (2)  Luật Giáo dục đại học 
Luật 

08/2012/QH13 
18/06/2012 Quốc Hội 

 2 H4.04.01.02  Báo cáo TĐG của Trường 8-2017  08/2017 Trường ĐHCT 

 3 H4.04.01.03  
Các tài liệu liên quan đến Đề án quy hoạch phát 
triển tổng thể Trường ĐHCT đến năm 2022 tầm 
nhìn 2030 

   

  (1)   Mục tiêu giáo dục của Trường ĐHCT 3627/QĐ-ĐHCT 27/10/2020 Trường ĐHCT 

  (2)  
 Đề án điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển 
tổng thể Trường ĐHCT 

 08/2019 Trường ĐHCT 

  (3)  
 Đề án điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển 
tổng thể Trường ĐHCT trọng điểm đến năm 2022 

 11/2024 Trường ĐHCT 

 4 H4.04.01.04  Các báo cáo Thường niên của Trường ĐHCT    
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (1)  
Báo cáo thường niên của Trường ĐHCT năm 
2018 

 2018 Trường ĐHCT 

  (2)  
Báo cáo thường niên của Trường ĐHCT năm 
2019 

 2019 Trường ĐHCT 

  (3)  
Báo cáo thường niên của Trường ĐHCT năm 
2020 

 2020 Trường ĐHCT 

  (4)  
Báo cáo thường niên của Trường ĐHCT năm 
2021 

 2021 Trường ĐHCT 

  (5)  
Báo cáo thường niên của Trường ĐHCT năm 
2022 

 2022 Trường ĐHCT 

 5 H4.04.01.05  Nghị quyết 93 của Trường ĐHCT 93 NQ-HDT 15/3/2023 Trường ĐHCT 

 6 H4.04.01.06  Nghị quyết 93 của Trường ĐHCT 93 NQ-HDT 15/3/2023 Trường ĐHCT 

 7 H4.04.01.07  
Triết lý Giáo dục của Trường ĐHCT được phổ 
biến qua nhiều hình thức 

  Trường ĐHCT 

 8 H4.04.01.08  
Triết lý Giáo dục của Trường ĐHCT được phổ 
biến qua hoạt động tuyển sinh bên ngoài 

  Trường ĐHCT 

Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra 

 1  H2.02.01.01      

   (1) Bảng mô tả chương trình ngành KDNN_K45  25/12/2020 BM KTXHNT 

   (2) 
Bảng mô tả chương trình ngành KDNN_K46 trở 
về sau 

 15/9/2022 BM KTXHNT 

 2  H1.01.01.03 Ba bộ đề cương chi tiết học phần    

   (1) Ba bộ đề cương chi tiết học phần năm 2015  25/12/2015 Khoa PTNT 

   (2) Ba bộ đề cương chi tiết học phần năm 2020  26/06/2020 Khoa PTNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 3  H1.01.01.14 
Website Trường về tuyển sinh, chuẩn đầu ra và 
mục tiêu CTĐT 

   

   (2) 
Link thông tin tuyển sinh về mục tiêu đào tạo và 
chuẩn đầu ra 

   

   (3) 
Link về mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra 
(Trường, Khoa PTNT, BMKTXHNT) 

   

   (20) Website công bố CTDT 2015 va 2019    

 4  H2.02.03.01 
Website công bố bản mô tả chương trình đào tạo 
Ngành Kinh doanh nông nghiệp của Trường và 
Khoa PTNT 

 
Năm 2019, 

2022 
Trường ĐHCT 

 5 H4.04.02.01  

Các hình thức học tập của sinh viên: chia sẻ kinh 
nghiệm giữa sinh viên khóa trước và khóa sau; 
tham quan, trao đổi sinh viên nước ngoài và học 
tập tại các cộng đồng, doanh nghiệp 

 
Năm 2015-

2022 
Bộ môn 

KTXHNT 

 6 H4.04.02.02  
Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn thực tập 
ngoài trường 

   

  (1)  
Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn thực tập 
cơ sở ngành ngoài trường năm 2018 

2528/QĐ-ĐHCT 29/6/2018 Trường ĐHCT 

  (2)  
Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn thực tập 
cơ sở ngành ngoài trường năm 2019 

2349/QĐ-ĐHCT 26/06/2019 Trường ĐHCT 

  (3)  
Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn thực tập 
cơ sở ngành ngoài trường năm 2020 

1893/QĐ-ĐHCT 29/07/2020 Trường ĐHCT 

  (4)  
Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn thực tập 
chuyên ngành ngoài trường năm 2018 

2331/QĐ-ĐHCT 06/2018 Trường ĐHCT 

  (5)  
Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn thực tập 
chuyên ngành ngoài trường năm 2019 

1996/QĐ-ĐHCT 14/06/2019 Trường ĐHCT 

  (6)  
Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn thực tập 
chuyên ngành ngoài trường năm 2020 

1894/QĐ-ĐHCT 29/07/2020 Trường ĐHCT 

  (7)  
Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn thực tập 
chuyên ngành ngoài trường năm 2022 

1906/QĐ-ĐHCT 07/06/2022 Trường ĐHCT 



28 
 

Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 7 H4.04.02.03  

Phiếu khảo sát ý kiến và kết quả giảng viên về 
phương pháp dạy học đã và đang sử dụng trong 
các học phần thuộc ngành Kinh doanh nông 
nghiệp 

   

  (1)  
Phiếu khảo sát giảng viên về phương pháp dạy 
học đã và đang sử dụng trong các học phần thuộc 
ngành Kinh doanh nông nghiệp 

 2022 BM KTXHNT 

  (2)  

Kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên và sinh 
viên về phương pháp dạy học đã và đang sử dụng 
trong các học phần thuộc ngành Kinh doanh nông 
nghiệp 

 2022 BM KTXHNT 

  (3)  
Kết quả khảo sát ý kiến của giảng viên về phương 
pháp dạy học đã và đang sử dụng trong các học 
phần thuộc ngành Kinh doanh nông nghiệp 

 2022 BM KTXHNT 

 8 H4.04.02.04  
Kết quả đánh giá của người học đối với hoạt động 
giảng dạy của các học phần 

   

  (1)  
Kết quả đánh giá của người học đối với giảng viên 
dạy HP HG254 

 
HK1, 2020-

2021 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

  (2)  
Kết quả đánh giá của người học đối với giảng viên 
dạy HP HG256 

 
HK1, 2020-

2021 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

  (3)  
Kết quả đánh giá của người học đối với giảng viên 
dạy HP HG251 

 
HK2, 2021-

2022 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

  (4)  
Kết quả đánh giá của người học đối với giảng viên 
dạy HP HG253 

 
HK2, 2020-

2021 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (5)  
Kết quả đánh giá của người học đối với giảng viên 
dạy HP HG151 

 
HK2, 2020-

2021 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

 9 H4.04.02.05  
Kết quả đánh giá của người học đối với hoạt động 
giảng dạy của giảng viên tại khoa PTNT 

   

  (1)  
Kết quả đánh giá của người học đối với hoạt động 
giảng dạy của Khoa PTNT 

 
HK1, 2018-

2019 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

  (2)  
Kết quả đánh giá của người học đối với hoạt động 
giảng dạy của Khoa PTNT 

 
HK2, 2018-

2019 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

  (3)  
Kết quả đánh giá của người học đối với hoạt động 
giảng dạy của Khoa PTNT 

 
HK1, 2019-

2020 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

  (4)  
Kết quả đánh giá của người học đối với hoạt động 
giảng dạy của Khoa PTNT 

 
HK2, 2019-

2020 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

  (5)  
Kết quả đánh giá của người học đối với hoạt động 
giảng dạy của Khoa PTNT 

 
HK1, 2020-

2021 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

  (6)  
Kết quả đánh giá của người học đối với hoạt động 
giảng dạy của Khoa PTNT 

 
HK2, 2020-

2021 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

  (7)  
Kết quả đánh giá của người học đối với hoạt động 
giảng dạy của Khoa PTNT 

 
HK1, 2021-

2022 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

  (8)  
Kết quả đánh giá của người học đối với hoạt động 
giảng dạy của Khoa PTNT 

 
HK2, 2021-

2022 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 10 H4.04.02.06  
Hướng dẫn sử dụng công cụ đo lường mức độ đạt 
chuẩn đầu ra và thang đo theo Bloom 

2144/ĐHCT-
QLCL 

23/09/2019 Trường ĐHCT 

 11 H4.04.02.07  

Email thông báo mời CB, GV dự tập huấn “Đảm 
bảo chất lượng CTĐT”;  Email cử giảng viên 
Khoa PTNT dự tập huấn “Đảm bảo chất lượng 
CTĐT” 

 
Năm 2019 - 

2022 

Trung tâm 
Quản lý chất 
lượng; Khoa 

PTNT 

 12  H1.01.03.05 
Kế hoạch Điều chinh chương trình đào tạo trình 
độ đại học 

2222/KH-ĐHCT 19/10/2018 Trường ĐHCT 

 13  H1.01.03.04 Biên bản họp thẩm định điều chỉnh CTĐT 2018  03/11/2019 Trường ĐHCT 

 14  H1.01.03.13 Ma trận quan hệ giữa MTĐT với Chuẩn ĐR   Khoa PTNT 

 15 H4.04.02.08  
Tài liệu tổng kết, sơ kết về hiệu quả tổ hợp các 
phương pháp kiểm tra đánh giá được áp dụng 
trong các học phần/môn học/CTĐT 

   

  (1)  
Hội thảo khoa học kiểm tra, đánh giá đáp ứng 
chuẩn đầu ra học phần 

 04/2023 Trường ĐHCT 

 16 H4.04.02.09  

Phiếu khảo sát ý kiến và kết quả khảo sát từ sinh 
viên ngành Kinh doanh nông nghiệp đang học về 
hoạt động giảng dạy của giảng viên đối với các 
học phần thuộc ngành Kinh doanh nông nghiệp 

 Năm 2022 BM KTXHNT 

 17 H4.04.02.10  
Cảm nhận về những chuyến đi học tập trải nghiệm 
trong và ngoài nước 

   

  (1)  
Cảm nhận về chuyến đi học tập trải nghiệm 
chuyên ngành tại công ty NHONHO 

 Năm 2022 BM KTXHNT 

  (2)  
Cảm nhận về chuyến đi thực tập trải nghiệm tại 
Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hậu 
Giang 

 Năm 2020 BM KTXHNT 

  (3)  
Cảm nhận về chuyến đi học tập trải nghiệm tại 
Vương quốc Campuchia (Nguyễn Thị Ngọc Anh) 

 Năm 2017 BM KTXHNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 
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Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (4)  
Cảm nhận về chuyến đi học tập trải nghiệm tại 
Vương quốc Campuchia (Phạm Ngọc Hải) 

 Năm 2017 BM KTXHNT 

  (5)  
Cảm nhận về chuyến đi học tập trải nghiệm tại 
Vương quốc Campuchia (Nguyễn Huỳnh Mỹ 
Bình) 

 
18-

24/12/2019 
BM KTXHNT 

  (6)  
Cảm nhận về chuyến đi học tập trải nghiệm tại 
Vương quốc Campuchia (Nguyễn Thị Thảo 
Nguyên) 

 
18-

24/12/2019 
BM KTXHNT 

 18 H4.04.02.11  
Bảng thông kế máy tính máy chiếu-Tivi-âm 
Thanh 

   

  (1)  
Bảng thống kê máy chiếu -Tivi-âm Thanh của 
Trường ĐHCT 

 Năm 2020 Trường ĐHCT 

  (2)  Bảng thống kê máy tính của Trường ĐHCT  Năm 2019 Trường ĐHCT 

  (3)  
Phòng hoc, phòng làm việc Khoa PTNT năm 
2022 

 Năm 2022 Khoa PTNT 

 19 H4.04.02.12  
Bảng thống kê phòng thực hành và phòng thí 
nghiệm của Trường ĐHCT 

 Năm 2020 Trường ĐHCT 

 20 H4.04.02.13  Thống kê cơ sở vật chất trường ĐHCT    

  (1)  Thống kê cơ sở vật chất trường ĐHCT  30/9/2020 
Phòng QTTB, 
Trường ĐHCT 

  (2)  
Bảng thống kê phòng học lý thuyết tại Khoa 
PTNT 

  Khoa PTNT 

 21 H4.04.02.14  
Báo cáo tổng kết công tác năm học & kế hoạch 
công tác năm học của Khoa PTNT 

   

  (1)  
Báo cáo tổng kết công tác năm học 2016-2017 & 
kế hoạch công tác năm học 2017-2018 

195 /K.PTNT Năm 2017 Khoa PTNT 

  (2)  
Báo cáo tổng kết công tác năm học 2017-2018 & 
kế hoạch công tác năm học 2018-2019 

194 /K.PTNT Năm 2018 Khoa PTNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (3)  
Báo cáo tổng kết công tác năm học 2018-2019 & 
kế hoạch công tác năm học 2019-2020 

177 /K.PTNT Năm 2019 Khoa PTNT 

  (4)  
Báo cáo tổng kết công tác năm học 2019-2020 & 
kế hoạch công tác năm học 2020-2021 

273 /K.PTNT Năm 2020 Khoa PTNT 

  (5)  
Báo cáo tổng kết công tác năm học 2020-2021 & 
kế hoạch công tác năm học 2021-2022 

107/K.PTNT Năm 2021 Khoa PTNT 

  (6)  
Báo cáo tổng kết công tác năm học 2021-2022 & 
kế hoạch công tác năm học 2022-2023 

116 /K.PTNT Năm 2022 Khoa PTNT 

 22 H4.04.02.15  
Biên bản hội nghị viên chức Khoa PTNT từ năm 
2016- năm 2022 

  Khoa PTNT 

  (1)  
Biên bản hội nghị VC-NLĐ Khoa PTNT năm 
2021-2022 

 25/11/2022 Khoa PTNT 

  (2)  
Biên bản hội nghị VC-NLĐ Khoa  PTNT năm 
2020-2021 

125/BB-KPTNT 30/11/2021 Khoa PTNT 

  (3)  
Biên bản hội nghị VC-NLĐ Khoa  PTNT từ năm 
2019- năm 2020 

273/BB-KPTNT 06/12/2020 Khoa PTNT 

  (4)  
Biên bản hội nghị VC-NLĐKhoa  PTNT năm 
2018 - 2019 

185/BB-KPTNT 19/9/2019 Khoa PTNT 

  (5)  
Biên bản hội nghị VC-NLĐ Khoa  PTNT năm 
2017 - 2018 

 14/9/2018 Khoa PTNT 

 23 H4.04.02.16  
Thống kê và danh mục tài liệu tham khảo ngành 
Kinh doanh nông nghiệp 

 
ngày 

06/06/2022 
Trung tâm học 

liệu 

 24 H4.04.02.17  
Link tài liệu giữa trung tâm học liệu và các thư 
viện trên thế giới 

 Năm 2020 
Trung tâm học 

liệu 

 25 H4.04.02.18  
Email thông báo của Trung tâm Học liệu về khai 
thác nguồn thông tin tài liệu ngoài trường 

 Năm 2021 
Trung tâm học 

liệu 

 26 H4.04.02.19  Link hướng dẫn sử dụng hệ thống E-Learning  Năm 2019 Trường ĐHCT 

 27 H4.04.02.20  
Quyết định Ban hành chế độ quy định làm việc 
đối với giảng viên, giáo viên Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (1)  
Quyết định ban hành Quy định Chế độ làm việc 
đối với giảng viên, giáo viên Trường ĐHCT 2021 

871/QĐ-ĐHCT 14/4/2021 Trường ĐHCT 

  (2)  
Quyết định Ban hành chế độ quy định làm việc 
đối với giảng viên, giáo viên Trường ĐHCT năm 
2020 

223/QĐ-ĐHCT 3/2/2020 Trường ĐHCT 

  (3)  
Quyết định Ban hành chế độ quy định làm việc 
đối với giảng viên, giáo viên Trường ĐHCT năm 
2015 

4412/QĐ-ĐHCT 25/11/2015 Trường ĐHCT 

 28 H4.04.02.21  
Giáo trình của giảng viên Bộ môn Kinh doanh 
nông nghiệp 

 Năm 2022 
Bộ môn 
KDNN 

 29 H4.04.02.22  
Phản hồi của giảng viên giảng dạy ngành KDNN 
về các hoạt động hỗ trợ của Nhà trường 

   

  (1)  
Phiếu lấy ý kiến giảng viên về hoạt động phục 
vụ/hỗ trợ của Nhà Trường 

  

Trường 
ĐHCT-Trung 
tâm Quản lý 
chất lượng 

(https://qat.ctu.
edu.vn/qui-
trinh-bieu-

mau/bo-cong-
cu-lay-y-

kien.html ) 

  (2)  
Kết quả phản hồi của giảng viên giảng dạy ngành 
KDNN về các hoạt động hỗ trợ của Nhà Trường ở 
năm 2018 

 2018 Khoa PTNT 

  (3)  
Kết quả phản hồi của giảng viên giảng dạy ngành 
KDNN về các hoạt động hỗ trợ của Nhà Trường ở 
năm 2019 

 2019 Khoa PTNT 

  (4)  
Kết quả phản hồi của giảng viên giảng dạy ngành 
KDNN về các hoạt động hỗ trợ của Nhà Trường ở 
năm 2020 

 2020 Khoa PTNT 
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chuẩn 
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chứng 
Minh chứng 
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Tên minh chứng 

Số, ban hành 
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ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (5)  
Kết quả phản hồi của giảng viên giảng dạy ngành 
KDNN về các hoạt động hỗ trợ của Nhà Trường ở 
năm 2021 

 2021 Khoa PTNT 

  (6)  
Kết quả phản hồi của giảng viên giảng dạy ngành 
KDNN về các hoạt động hỗ trợ của Nhà Trường ở 
năm 2022 

 2022 Khoa PTNT 

  (7)  

Kết quả hệ thống lấy ý kiến của giảng viên toàn 
Khoa PTNT về khảo sát công tác phục vụ hỗ trợ 
đào tạo của Trường ở học kỳ 1 năm học 2022-
2023 

 
Học kỳ 1 
năm học 

2022-2023 

TT QLCL, 
Trường ĐHCT 

 30 H4.04.02.23  
Phản hồi của giảng viên toàn trường về về điều 
kiện làm việc và hỗ trợ của Nhà Trường 

   

  (1)  
Lấy ý kiến của giảng viên và cán bộ hỗ trợ về điều 
kiện làm việc và dịch vụ hỗ trợ của Trường năm 
2020 

40/QLCL 29/9/2020 
TT QLCL, 

Trường ĐHCT 

  (2)  
Kết quả phản hồi của giảng viên toàn trường về 
điều kiện làm việc và dịch vụ hỗ trợ của Trường 
năm 2020 

 2020 
TT QLCL, 

Trường ĐHCT 

  (3)  
Thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi của giảng 
viên và cán bộ phục vụ về điều kiện làm việc và 
dịch vụ hỗ trợ năm 2021 

3562/ĐHCT-
QLCL 

22/12/2021 
TT QLCL, 

Trường ĐHCT 

  (4)  
Kết quả phản hồi của giảng viên toàn trường về 
điều kiện làm việc và dịch vụ hỗ trợ của Trường 
năm 2021 

 2021 
TT QLCL, 

Trường ĐHCT 

  (5)  
Kết quả hệ thống lấy ý kiến của giảng viên toàn 
trường về khảo sát công tác phục vụ hỗ trợ đào 
tạo của Trường năm 2022 

 2022 
TT QLCL, 

Trường ĐHCT 

  (6)  
Báo cáo về công tác khảo sát lấy ý kiến bên liên 
quan của Trường ĐHCT giai đoạn 2018-2022 

52/QLCL 11/10/2022 
TT QLCL, 

Trường ĐHCT 

Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học 
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hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  H4.04.03.01  Đề cương chi tiết học phần   Trường ĐHCT 

  (1)  Đề cương chi tiết học phần HG151  26/06/2020 Trường ĐHCT 

  (2)  Đề cương chi tiết học phần HG152  26/06/2020 Trường ĐHCT 

  (3)  Đề cương chi tiết học phần HG201  26/06/2020 Trường ĐHCT 

  (4)  Đề cương chi tiết học phần HG251  26/06/2020 Trường ĐHCT 

  (5)  Đề cương chi tiết học phần HG252  26/06/2020 Trường ĐHCT 

  (6)  Đề cương chi tiết học phần HG253E  24/03/2023 Trường ĐHCT 

  (7)  Đề cương chi tiết học phần HG254  26/06/2020 Trường ĐHCT 

  (8)  Đề cương chi tiết học phần HG255  26/06/2020 Trường ĐHCT 

  (9)  Đề cương chi tiết học phần HG256  26/06/2020 Trường ĐHCT 

  (10)  Đề cương chi tiết học phần HG257  26/06/2020 Trường ĐHCT 

  (11)  Đề cương chi tiết học phần HG351  26/06/2020 Trường ĐHCT 

  (12)  Đề cương chi tiết học phần HG352  26/06/2020 Trường ĐHCT 

  (13)  Đề cương chi tiết học phần HG353  26/06/2020 Trường ĐHCT 

  (14)  Đề cương chi tiết học phần HG354  26/06/2020 Trường ĐHCT 

  H4.04.03.02  
Quyết định ban hành Quy định công tác học vụ 
dành cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy 

1813/QĐ- 
ĐHCT 

18/06/2021 Trường ĐHCT 

  H4.04.03.03  
Hướng dẫn thực hiện và quản lý đề tài nghiên cứu 
khoa học sinh viên  

305/ĐHCT-
QLKH 

04/03/2009 Trường ĐHCT 
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hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  H4.04.03.04  Link tổng hợp đề tài NCKH    Khoa PTNT 

  (1)  Link tổng hợp đề tài NCKH   17/06/2022 

https://crd.ctu.
edu.vn/nghien-
cuu/tong-hop-

ket-qua-
nckh.html 

  (2)  Tổng hợp đề tài NCKH do sinh viên thực hiện  17/06/2022 

https://crd.ctu.
edu.vn/nghien-
cuu/453-tong-

hop-de-tai-
nckh-do-sinh-

vien-thuc-
hien.html 

  (3)  Tổng hợp đề tài NCKH do cán bộ thực hiện  17/06/2022 

https://crd.ctu.
edu.vn/nghien-
cuu/454-tong-

hop-de-tai-
nckh-do-can-
bo-thuc-hien-

cap-co-so.html 

  (4)  Tổng hợp đề tài NCKH thực hiện tại địa phương  17/06/2022 

https://crd.ctu.
edu.vn/nghien-
cuu/455-tong-

hop-de-tai-
nckh-thuc-

hien-tai-dia-
phuong.html 

  (5)  Tổng hợp đề tài NCKH cấp bộ  17/06/2022 
https://crd.ctu.
edu.vn/nghien-
cuu/456-tong-
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hoặc nhóm, cá 
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hiện 

hop-de-tai-
nckh-cap-bo-

da-thuc-
hien.html 

  (6)  Tổng hợp đề tài NCKH NAFOSTED  17/06/2022 

https://crd.ctu.
edu.vn/nghien-
cuu/457-tong-

hop-de-tai-
nckh-

nafosted.html 

  (7)  
Tổng hợp bài báo đã đăng tạp chí trong giai đoạn 
2012 đến nay 

 17/06/2022 

https://crd.ctu.
edu.vn/nghien-
cuu/450-tong-
hop-bai-bao-
da-dang-tap-

chi-trong-giai-
doan-2012-

nay.html 

  (8)  
Tổng hợp bài báo cáo Seminar cấp cơ sở thực 
hiên 2012 đến nay 

 17/06/2022 

https://crd.ctu.
edu.vn/nghien-

cuu/451-
seminar-cap-

co-so-da-thuc-
hien.html 

  H4.04.03.05  Tài liệu số   Trường ĐHCT 

  (1)  Link các website học tập trực tuyến  17/10/2023 
https://elearnin
g.ctu.edu.vn/lo
gin/index.php 
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chuẩn 
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Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
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hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (2)  Tài liệu Trung tâm học liệu   
https://lrc.ctu.e
du.vn/index.ph

p/resources 

   H4.04.02.05 
Cảm nhận về những chuyến đi học tập trải nghiệm 
trong và ngoài nước 

  Khoa PTNT 

   (1) 
Cảm nhận về chuyến đi học tập trải nghiệm 
chuyên ngành tại công ty NHONHO 

 Năm 2022 BM KTXHNT 

   (2) 
Cảm nhận về chuyến đi thực tập trải nghiệm tại 
Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hậu 
Giang 

 Năm 2020 BM KTXHNT 

   (3) 
Cảm nhận về chuyến đi học tập trải nghiệm tại 
Vương quốc Campuchia (Nguyễn Thị Ngọc Anh) 

 Năm 2017 BM KTXHNT 

   (4) 
Cảm nhận về chuyến đi học tập trải nghiệm tại 
Vương quốc Campuchia (Phạm Ngọc Hải) 

 Năm 2017 BM KTXHNT 

   (5) 
Cảm nhận về chuyến đi học tập trải nghiệm tại 
Vương quốc Campuchia (Nguyễn Huỳnh Mỹ 
Bình) 

 
18-

24/12/2019 
BM KTXHNT 

   (6) 
Cảm nhận về chuyến đi học tập trải nghiệm tại 
Vương quốc Campuchia (Nguyễn Thị Thảo 
Nguyên) 

 
18-

24/12/2019 
BM KTXHNT 

   H4.04.02.14 
Báo cáo tổng kết công tác/học & kế hoạch công 
tác/học của Khoa PTNT 

   

   (1) 
Báo cáo tổng kết công tác/học 2016-2017 & kế 
hoạch công tác/học 2017-2018 

195/K.PTNT Năm 2017 Khoa PTNT 

   (2) 
Báo cáo tổng kết công tác/học 2017-2018 & kế 
hoạch công tác/học 2018-2019 

194/K.PTNT Năm 2018 Khoa PTNT 

   (3) 
Báo cáo tổng kết công tác/học 2018-2019 & kế 
hoạch công tác/học 2019-2020 

177/K.PTNT Năm 2019 Khoa PTNT 

   (4) 
Báo cáo tổng kết công tác/học 2019-2020 & kế 
hoạch công tác/học 2020-2021 

273/K.PTNT Năm 2020 Khoa PTNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
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Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

   (5) 
Báo cáo tổng kết công tác/học 2020-2021 & kế 
hoạch công tác/học 2021-2022 

107/K.PTNT Năm 2021 Khoa PTNT 

   (6) 
Báo cáo tổng kết công tác/học 2021-2022 & kế 
hoạch công tác/học 2022-2023 

116/K.PTNT Năm 2022 Khoa PTNT 

  H4.04.03.06  Quyết định cử sinh viên đi học tập tại nước ngoài    

  (1)  
Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học tập 
nước ngoài 

5932/QĐ-ĐHCT 05/12/2019 Trường ĐHCT 

  (2)  
Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên đi 
học tập nước ngoài 

6117/QĐ-ĐHCT 23/11/2022 Trường ĐHCT 

        

TIÊU CHUẨN 5: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra 

 1 H5.05.01.01  
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính quy 

   

  (1)  
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính quy 
năm 2021 

1813/QĐ-ĐHCT 18/06/2021 Trường ĐHCT 

  (2)  
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính quy 
năm 2020 

2093/QĐ-ĐHCT 17/08/2020 Trường ĐHCT 

  (3)  
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính quy 
năm 2019 

2748/QĐ-ĐHCT 12/07/2019 Trường ĐHCT 

  (4)  
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính quy 
năm 2017 

2742/QĐ-ĐHCT 15/08/2017 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (5)  
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính quy 
năm 2016 

3324/QĐ-ĐHCT 18/08/2016 Trường ĐHCT 

  (6)  
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính quy 
năm 2014 

2736/QĐ-ĐHCT 11/08/2014 Trường ĐHCT 

 2 H5.05.01.02  
Quyết định về việc Công bố quy trình công tác tại 
Trường ĐHCT (Quy trình liên quan đến đánh giá 
kết quả học tập) 

5706/QĐ-ĐHCT 21/12/2016 Trường ĐHCT 

   H1.01.01.02 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo    

   (2) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 
năm 2015 

5002/QĐ-ĐHCT 31/12/2015 Trường ĐHCT 

   (3) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 
năm 2019 

3019/QĐ-ĐHCT 31/07/2019 Trường ĐHCT 

   (4) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 
năm 2020 

1063/QĐ-ĐHCT 29/05/2020 Trường ĐHCT 

 3 H5.05.01.03  Ba bộ đề cương chi tiết học phần    

  (1)  Ba bộ đề cương chi tiết học phần_Đại Cương  
10/04/2019, 
04/04/2023, 
27/05/2019 

Trường Kinh 
tế, Khoa Khoa 
học Tự nhiên 
và TT TVHT 

&KNSV 

  (2)  Ba bộ đề cương chi tiết học phần_Cơ sở ngành  
10/04/2019, 
24/03/2023, 
24/03/2023 

Trường Kinh 
tế, Khoa PTNT 
và Khoa PTNT 

  (3)  Ba bộ đề cương chi tiết học phần_Chuyên ngành  24/03/2023 Khoa PTNT 

 4  H2.02.01.01 Bản mô tả chương trình đào tạo    
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

   (1) 
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành KDNN 
năm 2020 

 25/12/2020 BM KTXHNT 

   (2) 
Bản mô tả chương trình đào tạo ngành KDNN 
năm 2022 

 15/09/2022 BM KTXHNT 

 5  H3.03.01.10 
Sổ tay giảng viên (Tài liệu hướng dẫn giảng viên 
thực hiện học chế tín chỉ) 

 
Tháng 
6/2010 

Trường ĐHCT 

 6  H3.03.03.05 Kế hoạch học tập toàn khóa KDNN    

   (1) Kế hoạch học tập ngành KDNN khóa 44  
Tháng 
9/2018 

BM KTXHNT 

   (2) Kế hoạch học tập ngành KDNN khóa 45  
Tháng 
9/2019 

BM KTXHNT 

   (3) Kế hoạch học tập ngành KDNN khóa 46  
Tháng 
9/2020 

BM KTXHNT 

   (4) Kế hoạch học tập ngành KDNN khóa 47  
Tháng 
9/2021 

BM KTXHNT 

   (5) Kế hoạch học tập ngành KDNN khóa 48  
Tháng 
9/2022 

BM KTXHNT 

 7 H5.05.01.04  
Công văn về việc Mẫu đề thi và Mẫu đáp án đề thi 
kết thúc học kỳ của học phần (áp dụng từ năm học 
2020-2021) 

3107/ĐHCT 23/12/2020 Trường ĐHCT 

 8 H5.05.01.05  Phiếu chấm điểm báo cáo nhóm    

  (1)  
Phiếu chấm điểm báo cáo nhóm (KN002) của 
nhóm 1 lớp học phần 04 

 Năm 2021 BM KTXHNT 

  (2)  
Phiếu chấm điểm báo cáo nhóm (KN002) của 
nhóm 5 lớp học phần 09 

 Năm 2021 BM KTXHNT 

 9 H5.05.01.06  Phiếu đánh giá học phần     

  (1)  
Rubric Phiếu đánh giá học phần_Phương pháp 
nghiên cứu - KDNN - HG254 

 30/08/2020 BM KTXHNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (2)  
Rubric Phiếu đánh giá học phần_Thương mại 
Nông nghiệp - HG252 

 30/08/2021 BM KTXHNT 

  (3)  
Rubric Phiếu đánh giá học phần_Tổ chức sản xuất 
- KDNN - HG251 

 10/07/2020 BM KTXHNT 

 10 H5.05.01.07  Phiếu chấm điểm thực hành (HG255)  Năm 2020 BM KTXHNT 

 11 H5.05.01.08  
Phiếu đánh giá và phiếu tổng hợp điểm báo cáo 
luận văn tốt nghiệp (HG351) 

 Năm 2022 BM KTXHNT 

 12 H5.05.01.09  Biên bản rà soát đánh giá học phần    

  (1)  
Biên bản rà soát đánh giá học phần_2020-2021 
HK1 

 22/01/2021 BM KTXHNT 

  (2)  
Biên bản rà soát đánh giá học phần_2020-2021 
HK2 

 12/06/2021 BM KTXHNT 

  (3)  
Biên bản rà soát đánh giá học phần_2021-2022 
HK1 

 25/01/2022 BM KTXHNT 

  (4)  
Biên bản rà soát đánh giá học phần_2021-2022 
HK2 

 10/06/2022 BM KTXHNT 

  (5)  
Biên bản rà soát đánh giá học phần_2022-2023 
HK1 

 25/01/2023 BM KTXHNT 

 13 H5.05.01.10  Đề cương học phần Tin học căn bản  Năm 2019 

Trường Công 
nghệ thông tin 

và Truyền 
thông 

 14 H5.05.01.11  
Quyết định ban hành Quy chế đánh giá kết quả 
rèn luyện dành cho sinh viên đại học hệ chính quy 

73/QĐ-ĐHCT 11/01/2017 Trường ĐHCT 

 15 H5.05.01.12  
Thông tư Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn 
luyện của người học được đào tạo trình độ đại học 
hệ chính quy 

16/2015/TT-
BGDĐT 

12/08/2015 
Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

 16 H5.05.01.13  
Hội đồng thi kỳ thi kết thúc học phần, Tổ giám sát 
thi học kỳ 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (1)  
Quyết định thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc 
học phần trình độ đại học chính quy học kỳ 2, 
năm học 2022-2023 

11/QĐ-KPTNT 09/02/2023 Khoa  PTNT 

  (2)  
Quyết định về việc kiểm tra công tác coi thi kết 
thúc học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023 

12/QĐ-KPTNT-
HĐT 

09/02/2023 Khoa  PTNT 

  (3)  
Quyết định thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc 
học phần trình độ đại học chính quy học kỳ 1, 
năm học 2022-2023 

87/QĐ-KPTNT 26/09/2022 Khoa  PTNT 

  (4)  
Quyết định về việc kiểm tra công tác coi thi kết 
thúc học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023 

88/QĐ-KPTNT-
HĐT 

26/09/2022 Khoa  PTNT 

  (5)  
Quyết định thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc 
học phần trình độ đại học chính quy học kỳ 2, 
năm học 2021-2022 

15/QĐ-KPTNT 18/02/2022 Khoa  PTNT 

  (6)  
Quyết định về việc kiểm tra công tác coi thi kết 
thúc học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022 

16/QĐ-KPTNT-
HĐT 

18/02/2022 Khoa  PTNT 

  (7)  
Quyết định thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc 
học phần trình độ đại học chính quy học kỳ 1, 
năm học 2021-2022 

82/QĐ-KPTNT 15/09/2021 Khoa  PTNT 

  (8)  
Quyết định về việc kiểm tra công tác coi thi kết 
thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 

83/QĐ-KPTNT-
HĐT 

15/09/2021 Khoa  PTNT 

  (9)  
Quyết định thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc 
học phần trình độ đại học chính quy học kỳ 2, 
năm học 2020-2021 

65/QĐ-KPTNT 13/05/2021 Khoa  PTNT 

  (10)  
Quyết định về việc kiểm tra công tác coi thi kết 
thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 

66/QĐ-KPTNT-
HĐT 

13/05/2021 Khoa  PTNT 

  (11)  
Quyết định thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc 
học phần trình độ đại học chính quy học kỳ 1, 
năm học 2020-2021 

279/QĐ-KPTNT 18/12/2020 Khoa  PTNT 

  (12)  
Quyết định về việc kiểm tra công tác coi thi kết 
thúc học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 

280/QĐ-
KPTNT-HĐT 

18/12/2020 Khoa  PTNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (13)  
Quyết định thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc 
học phần trình độ đại học chính quy học kỳ 2, 
năm học 2019-2020 

10/QĐ-KPTNT 10/02/2020 Khoa  PTNT 

  (14)  
Quyết định thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc 
học phần trình độ đại học chính quy học kỳ 1, 
năm học 2019-2020 

58/QĐ-KPTNT 12/09/2019 Khoa  PTNT 

  (15)  
Quyết định thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc 
học phần trình độ đại học chính quy học kỳ 2, 
năm học 2018-2019 

11/QĐ-KPTNT 19/02/2019 Khoa  PTNT 

  (16)  
Quyết định thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc 
học phần trình độ đại học chính quy học kỳ 1, 
năm học 2018-2019 

72/QĐ-KPTNT 07/09/2018 Khoa  PTNT 

  (17)  
Quyết định thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc 
học phần trình độ đại học chính quy học kỳ 2, 
năm học 2017-2018 

26/QĐ-KPTNT 06/03/2018 Khoa  PTNT 

  (18)  
Quyết định thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc 
học phần trình độ đại học chính quy học kỳ 1, 
năm học 2017-2018 

65/QĐ-KPTNT 06/09/2017 Khoa  PTNT 

 17 H5.05.01.14  Biên bản kiểm tra công tác coi thi    

  (1)  Học kỳ 1, năm học 2022-2023  
27/09 đến 

01/12/2022 
Khoa  PTNT 

  (2)  Học kỳ 2, năm học 2021-2022  
09/03 đến 

13/05/2022 
Khoa  PTNT 

  (3)  Học kỳ 1, năm học 2021-2022  
25/11 đến 

02/12/2021 
Khoa  PTNT 

  (4)  Học kỳ 2, năm học 2020-2021  
29/03 đến 

29/05/2021 
Khoa  PTNT 

  (5)  Học kỳ 1, năm học 2020-2021  
25/12 đến 

31/12/2020 
Khoa  PTNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 18 H5.05.01.15  
Công văn về việc tổ chức kỳ thi kết thúc học phần 
áp dụng từ học kỳ 1, năm học 2020-2021 

2972/ĐHCT 09/12/2020 Trường ĐHCT 

 19 H5.05.01.16  
Thanh tra công tác tổ chức, quản lý kỳ thi kết thúc 
học phần học 

   

  (1)  

Quyết định về việc thanh tra công tác tổ chức, 
quản lý Kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm 
học 2021-2022 tại các đơn vị có đào tạo tại 
Trường 

1081/QĐ-ĐHCT 15/04/2022 Trường ĐHCT 

  (2)  

Quyết định về việc thanh tra công tác tổ chức, 
quản lý Kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm 
học 2021-2022 tại các đơn vị có đào tạo tại 
Trường 

5110/QĐ-ĐHCT 26/11/2021 Trường ĐHCT 

  (3)  
Quyết định về việc thanh tra công tác tổ chức, 
quản lý Kỳ thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 
2020-2021 tại các đơn vị có đào tạo tại Trường 

4614/QĐ-ĐHCT 15/12/2020 Trường ĐHCT 

Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và 
các nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới người học 

 1 H5.05.02.01  
Các quy định có liên quan đến việc đánh giá 
KQHT của SV Trường ĐHCT 

   

  (1)  
Quyết định về việc ban hành Quy chế  
 đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy  
 theo hệ thống tín chỉ năm 2007 

43/2007/QĐ-
BGDĐT 

15/ 8/2007 
Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

  (2)  
Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và 
cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

17/VBHN-
BGDĐT 

15/5/2014 
Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

  (3)  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một điều  
 của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng  
 hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban  
 hành kèm theo Quyết định  
 43/2007/QĐ-BGDĐT 15 tháng 8  
 năm 2007 của Bộ trưởng BGDĐT 

57/2012/TT-
BGDĐT 

27/12/2012 
Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (4)  Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ ĐH 
08/2021/TT-

BGDĐT 
18/3/2021 

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

 2  H4.04.03.02 
Quyết định ban hành Quy định công tác học vụ 
dành cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy 

1813/QĐ- 
ĐHCT 

18//6/2021 
18/06/2021 Trường ĐHCT 

 3  H1.01.03.23 Bảng mô tả CTĐT KDNN 2022  15/9/2022 Khoa PTNT 

 4  
H1.01.01.14 

(6) 
Link các đề cương học phần từ khóa 40 44 và 45    

 5 H5.05.02.02  Đánh giá KQ học tập của người học trong ĐCHP    

 6  H1.01.01.14 Link Qui định CTHV cho SV chính quy    

   (7) 
Link Qui định CTHV cho SV chính quy năm 
2021 

1813/QĐ- 
ĐHCT 

18/6/2021 Trường ĐHCT 

   (8) 
Link Qui định CTHV cho SV chính quy năm 
2020 

2039/QĐ- 
ĐHCT 

17/8/2020 Trường ĐHCT 

   (9) 
Link Qui định CTHV cho SV chính quy năm 
2019 

2748/QĐ- 
ĐHCT 

12/7/2019 Trường ĐHCT 

   (10) 
Link Qui định CTHV cho SV chính quy năm 
2017 

2742/QĐ- 
ĐHCT 

15/8/2017 Trường ĐHCT 

   (11) 
Link Qui định CTHV cho SV chính quy năm 
2016 

3324/QĐ- 
ĐHCT 

18/8/2016 Trường ĐHCT 

 7 H5.05.02.03  
Quyết định Ban hành sổ tay sinh viên  
 Trường ĐHCT 

937/QĐ-ĐHCT 14/5/2020 Trường ĐHCT 

 8 H5.05.02.04  Kế hoạch sinh hoạt đầu năm học của Khoa PTNT    

  (1)  
Kế hoạch sinh hoạt đầu năm học của Khoa PTNT 
năm học 2022-2023 

70/KH-DTN 10/8/2022 Khoa PTNT 

  (2)  
Kế hoạch sinh hoạt đầu năm học của Khoa PTNT 
năm học 2021-2022 

Online 2021 Khoa PTNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (3)  
Kế hoạch sinh hoạt đầu năm học của Khoa PTNT 
năm học 2020-2021 

22/KH-DTN 7/11/2020 Khoa PTNT 

  (4)  
Kế hoạch sinh hoạt đầu năm học của Khoa PTNT 
năm học 2019-2020 

2/KH-DTN 19/9/2019 Khoa PTNT 

  (5)  
Kế hoạch sinh hoạt đầu năm học của Khoa PTNT 
năm học 2018-2019 

2/KH-DTN 8/10/2018 Khoa PTNT 

 9 H5.05.02.05  Kế hoạch sinh hoạt đầu năm học DHCT    

  (1)  
Kế hoạch “Sinh hoạt công dân học sinh,  
 sinh viên” Năm học 2022-2023 

2408/KH-ĐHCT 8/8/2022 Trường ĐHCT 

  (2)  
Kế hoạch “Sinh hoạt công dân học sinh,  
 sinh viên” Năm học 2021-2022 

1867/KH-ĐHCT 21/9/2021 Trường ĐHCT 

  (3)  
Kế hoạch “Sinh hoạt công dân học sinh,  
 sinh viên” Năm học 2020-2021 

1851/KH-ĐHCT 12/8/2020 Trường ĐHCT 

  (4)  
Kế hoạch Sinh hoạt và lao động đầu năm,  
 đầu khóa học Năm học 2019-2020 

1518/KH-ĐHCT 10/7/2019 Trường ĐHCT 

  (5)  
Kế hoạch Sinh hoạt và lao động đầu năm,  
 đầu khóa học Năm học 2018-2019 

1420/KH-ĐHCT 12/7/2018 Trường ĐHCT 

 10 H5.05.02.06  
Quyết định ban hành quy định về công tác  
 CVHT 

3873/QĐ-ĐHCT 10/11/2020 Trường ĐHCT 

 11  H3.03.01.07 
Sổ tay giảng viên (Tài liệu hướng dẫn  
 giảng viên thực hiện học chế tín chỉ) 

 
Tháng 
6/2010 

Trường ĐHCT 

 12 H5.05.02.07  Link lịch thi Khoa PTNT Online 2022 Khoa PTNT 

  (1)  Lịch thi HKI (2022-2023) Online 2021 Khoa PTNT 

  (2)  Lịch thi HKII (2021-2022) Online 2021 Khoa PTNT 

  (4)  Lịch thi HKII (2020-2021) Online 2020 Khoa PTNT 

  (5)  Lịch thi HKI (2020-2021) Online 2019 Khoa PTNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
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hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (6)  Lịch thi HKII (2019-2020) Online 2022 Khoa PTNT 

 13 H5.05.02.08  Hình địa chỉ mail sinh viên ngành KDQT    

 14 H5.05.02.09  Link địa chỉ tài khoản sinh viên    

 15 H5.05.02.10  Kế hoạch xét điểm M    

  (1)  Kế hoạch xét điểm M HKI (2022-2023) Online 2022 Khoa PTNT 

  (2)  Kế hoạch xét điểm M HKII (2021-2022) Online 2022 Khoa PTNT 

  (3)  Kế hoạch xét điểm M HKI (2021-2022) Online 2021 Khoa PTNT 

  (4)  Kế hoạch xét điểm M HKII (2020-2021) Online 2021 Khoa PTNT 

  (5)  Kế hoạch xét điểm M HKI (2020-2021) Online 2020 Khoa PTNT 

  (6)  Kế hoạch xét điểm M HKII (2019-2020) Online 2020 Khoa PTNT 

  (8)  Kế hoạch xét điểm M HKII (2018-2019) Online 2019 Khoa PTNT 

 16  H5.05.01.15 QĐ HĐT và tổ kiểm tra thi tại Khoa PTNT    

   (2) QĐ  Kiểm tra CTCT - HK2 2022-2023 
12/QĐ-

K.PTNT-HĐT 
9/2/2023 Khoa PTNT 

   (4) QĐ  Kiểm tra CTCT - HK1 2022-2023 
88/QĐ-

K.PTNT-HĐT 
26/9/2022 Khoa PTNT 

   (6) QĐ  Kiểm tra CTCT - HK2 2021-2022 
16/QĐ-

K.PTNT-HĐT 
18/2/2022 Khoa PTNT 

   (8) QĐ  Kiểm tra CTCT - HK1 2021-2022 
83/QĐ-

K.PTNT-HĐT 
15/9/2021 Khoa PTNT 

   (10) QĐ Kiểm tra CTCT - HK2 2020-2021 
66/QĐ-

K.PTNT-HĐT 
13/5/2021 Khoa PTNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 
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ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

   (12) QĐ Kiểm tra CTCT - HK1 2020-2021 
280/QĐ-

K.PTNT-HĐT 
18/12/2020 Khoa PTNT 

 17 H5.05.02.11  
Quy trình giải đáp khiếu nại về điểm HP Khoa 
PTNT 

25/HD-KPTNT 10/8/2021 Khoa PTNT 

 18 H5.05.02.12  Sổ tay sinh viên KDNN   
BM KTXHNT 
, Khoa PTNT 

         

Tiêu chí 5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng 

 1  H5.05.01.01 
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính quy 

   

   (1) 
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính quy 
năm 2021 

1813/QĐ-ĐHCT 18/6/2021 Trường ĐHCT 

   (2) 
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính quy 
năm 2020 

2093/QĐ-ĐHCT 17/08/2020 Trường ĐHCT 

   (3) 
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính quy 
năm 2019 

2748/QĐ-ĐHCT 12/07/2019 Trường ĐHCT 

   (4) 
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính quy 
năm 2017 

2742/QĐ-ĐHCT 15/08/2017 Trường ĐHCT 

   (5) 
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính quy 
năm 2016 

3324/QĐ-ĐHCT 18/08/2016 Trường ĐHCT 

   (6) 
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính quy 
năm 2014 

2736/QĐ-ĐHCT 11/08/2014 Trường ĐHCT 
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Mã minh 
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Minh chứng 
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hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
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 2 H5.05.03.01  Website Trường ĐHCT    

  (1)  
Link các đề cương học phần từ khóa 40 - 44 và 
45; và 46-47 

   

  (2)  
Link: Quyết định ban hành Quy định công tác học 
vụ dành cho sinh viên trình độ đại học hệ chính 
quy 

1813/QĐ-ĐHCT 18/6/2021 Trường ĐHCT 

  (3)  
Link: Quyết định ban hành Quy định công tác học 
vụ dành cho sinh viên trình độ đại học hệ chính 
quy 

2093/QĐ-ĐHCT 17/8/2020 Trường ĐHCT 

  (4)  
Link: Quyết định ban hành Quy định công tác học 
vụ dành cho sinh viên trình độ đại học hệ chính 
quy 

2748/QĐ-ĐHCT 12/7/2019 Trường ĐHCT 

  (5)  
Link: Quyết định ban hành Quy định công tác học 
vụ dành cho sinh viên trình độ đại học hệ chính 
quy 

2742/QĐ-ĐHCT 15/8/2017 Trường ĐHCT 

 3 H5.05.03.02  Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo    

  (1)  
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 
năm 2020 

1063/QĐ-ĐHCT 29/5/2020 Trường ĐHCT 

  (2)  
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 
năm 2019 

3019/QĐ-ĐHCT 43677 Trường ĐHCT 

  (3)  
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 
năm 2015 

5002/QĐ-ĐHCT 42369 Trường ĐHCT 

 4  H2.02.01.01      

   (1) Bảng mô tả chương trình ngành KDNN_K45  25/12/2020 BM KTXHNT 

   (2) 
Bảng mô tả chương trình ngành KDNN_K46 trở 
về sau 

 15/9/2022 BM KTXHNT 

 5  H1.01.01.03 Ba bộ đề cương chi tiết học phần    
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   (1) Ba bộ đề cương chi tiết học phần năm 2015   25/12/2015 Trường ĐHCT 

   (2) Ba bộ đề cương chi tiết học phần năm 2020  26/6/2020 Trường ĐHCT 

 6 H5.05.03.03  
Sổ tay giảng viên (Tài liệu hướng dẫn giảng viên 
thực hiện học chế tín chỉ) 

 
Tháng 
6/2010 

Trường ĐHCT 

 7 H5.05.03.04  Kết quả thi    

  (1)  
Kết quả thi học phần Ngư nghiệp đại cương 
(TS103) 

 Năm 2021 
Bộ môn Kỹ 
thuật Nông 

nghiệp 

  (2)  Kết quả thi học phần Kinh tế lượng (HP KT113)  
Học kỳ 1 

năm 2021-
2022 

Khoa Kinh tế 

 8  H1.01.01.02 Quyết định ban hành chương trình đào tạo    

   (1) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 
năm 2015 

2058/QĐ-ĐHCT 17/07/2015 Trường ĐHCT 

   (2) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 
năm 2015 

5002/QĐ-ĐHCT 31/12/2015 Trường ĐHCT 

   (3) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 
năm 2019 

3019/QĐ-ĐHCT 31/07/2019 Trường ĐHCT 

   (4) 
Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo 
năm 2020 

1063/QĐ-ĐHCT 29/05/2020 Trường ĐHCT 

 9  H5.05.01.05 Phiếu chấm điểm báo cáo nhóm (HP KN002)  Năm 2021 BM KTXHNT 

 10  H5.05.01.07 Phiếu chấm điểm học phần thực tập (HP HG255)  Năm 2020 BM KTXHNT 

 11  H5.05.01.08 
Phiếu đánh giá và phiếu tổng hợp điểm báo cáo 
luận văn tốt nghiệp 

 Năm 2022 BM KTXHNT 

 12  H4.04.02.06 
Hướng dẫn sử dụng công cụ đo lường mức độ đạt 
chuẩn đầu ra và thang đo theo Bloom 

2144/ĐHCT-
QLCL 

23/09/2019 Trường ĐHCT 
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hiện 

 13  H4.04.02.14 
Báo cáo tổng kết công tác năm học & kế hoạch 
công tác năm học của Khoa PTNT 

   

   (1) 
Báo cáo tổng kết công tác năm học 2016-2017 & 
kế hoạch công tác năm học 2017-2018 

195 /K.PTNT Năm 2017 Khoa PTNT 

   (2) 
Báo cáo tổng kết công tác năm học 2017-2018 & 
kế hoạch công tác năm học 2018-2019 

194 /K.PTNT Năm 2018 Khoa PTNT 

   (3) 
Báo cáo tổng kết công tác năm học 2018-2019 & 
kế hoạch công tác năm học 2019-2020 

177 /K.PTNT Năm 2019 Khoa PTNT 

   (4) 
Báo cáo tổng kết công tác năm học 2019-2020 & 
kế hoạch công tác năm học 2020-2021 

273 /K.PTNT Năm 2020 Khoa PTNT 

   (5) 
Báo cáo tổng kết công tác năm học 2020-2021 & 
kế hoạch công tác năm học 2021-2022 

107/K.PTNT Năm 2021 Khoa PTNT 

   (6) 
Báo cáo tổng kết công tác năm học 2021-2022 & 
kế hoạch công tác năm học 2022-2023 

116 /K.PTNT Năm 2022 Khoa PTNT 

 14 H5.05.03.05  
Quy định liên quan đến việc tổ chức thi kết thúc 
học phần 

   

  (1)  
Quyết định tổ chức thi kết thúc học phần - Khoa 
PTNT 2016 

09/QĐ-KPTNT 19/8/2016 Khoa PTNT 

  (2)  Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần 2972/ĐHCT 09/12/2020 Trường ĐHCT 

 15  H5.05.01.13 
Hội đồng thi kỳ thi kết thúc học phần, Tổ giám sát 
thi học kỳ 

   

   (1) 
Quyết định thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc 
học phần trình độ đại học chính quy học kỳ 2, 
năm học 2022-2023 

11/QĐ-KPTNT 09/02/2023 Khoa PTNT 

   (2) 
Quyết định về việc kiểm tra công tác coi thi kết 
thúc học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023 

12 /QD-
K.PTNT-HÐT 

09/02/2023 Khoa PTNT 

   (3) 
Quyết định thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc 
học phần trình độ đại học chính quy học kỳ 1, 
năm học 2022-2023 

87/QĐ-KPTNT 26/09/2022 Khoa PTNT 
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   (4) 
Quyết định về việc kiểm tra công tác coi thi kết 
thúc học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023 

88/QĐ-KPTNT-
HĐT 

26/09/2022 Khoa PTNT 

   (5) 
Quyết định thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc 
học phần trình độ đại học chính quy học kỳ 2, 
năm học 2021-2022 

15/QĐ-KPTNT 18/02/2022 Khoa PTNT 

   (6) 
Quyết định về việc kiểm tra công tác coi thi kết 
thúc học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022 

16/QĐ-KPTNT-
HĐT 

18/02/2022 Khoa PTNT 

   (7) 
Quyết định thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc 
học phần trình độ đại học chính quy học kỳ 1, 
năm học 2021-2022 

82/QĐ-KPTNT 15/09/2021 Khoa PTNT 

   (8) 
Quyết định về việc kiểm tra công tác coi thi kết 
thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 

83/QĐ-KPTNT-
HĐT 

15/09/2021 Khoa PTNT 

   (9) 
Quyết định thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc 
học phần trình độ đại học chính quy học kỳ 2, 
năm học 2020-2021 

65/QĐ-KPTNT 13/05/2021 Khoa PTNT 

   (10) 
Quyết định về việc kiểm tra công tác coi thi kết 
thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 

66/QĐ-KPTNT-
HĐT 

13/05/2021 Khoa PTNT 

   (11) 
Quyết định thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc 
học phần trình độ đại học chính quy học kỳ 1, 
năm học 2020-2021 

279/QĐ-KPTNT 18/12/2020 Khoa PTNT 

   (12) 
Quyết định về việc kiểm tra công tác coi thi kết 
thúc học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 

280/QĐ-
KPTNT-HĐT 

18/12/2020 Khoa PTNT 

   (13) 
Quyết định thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc 
học phần trình độ đại học chính quy học kỳ 2, 
năm học 2019-2020 

10/QĐ-KPTNT 10/02/2020 Khoa PTNT 

   (14) 
Quyết định thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc 
học phần trình độ đại học chính quy học kỳ 1, 
năm học 2019-2020 

58/QĐ-KPTNT 12/09/2019 Khoa PTNT 



54 
 

Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

   (15) 
Quyết định thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc 
học phần trình độ đại học chính quy học kỳ 2, 
năm học 2018-2019 

11/QĐ-KPTNT 19/02/2019 Khoa PTNT 

   (16) 
Quyết định thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc 
học phần trình độ đại học chính quy học kỳ 1, 
năm học 2018-2019 

72/QĐ-KPTNT 07/09/2018 Khoa PTNT 

   (17) 
Quyết định thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc 
học phần trình độ đại học chính quy học kỳ 2, 
năm học 2017-2018 

26/QĐ-KPTNT 06/03/2018 Khoa PTNT 

   (18) 
Quyết định thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc 
học phần trình độ đại học chính quy học kỳ 1, 
năm học 2017-2018 

65/QĐ-KPTNT 06/09/2017 Khoa PTNT 

 16  H5.05.01.14 Biên bản kiểm tra công tác coi thi    

   (1) Học kỳ 1, năm học 2022-2023  27/9/2022 Khoa PTNT 

   (2) Học kỳ 2, năm học 2021-2022  09/3/2022 Khoa PTNT 

   (3) Học kỳ 1, năm học 2021-2022  02/12/2021 Khoa PTNT 

   (4) Học kỳ 2, năm học 2020-2021  29/03/2021 Khoa PTNT 

   (5) Học kỳ 1, năm học 2020-2021  29/12/2020 Khoa PTNT 

 17 H5.05.03.06  
Hình ảnh nơi lưu giữ bài thi kết thúc học kỳ của 
Khoa PTNT 

 Năm 2020 Khoa PTNT 

  (1)  Bố trí địa điểm lưu trữ bài thi 1410/ĐHCT 29/6/2020 Trường ĐHCT 

  (2)  Hình ảnh lưu trữ bài thi  2020 Khoa PTNT 

  (3)  
Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần và lưu trữ 
bài thi 

98/KPTNT 24/10/2022 Khoa PTNT 



55 
 

Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (4)  Phòng lưu trữ bài thi 2  2023 Khoa PTNT 

  (5)  Bảng điểm tổng hợp 2  2023 Khoa PTNT 

  (6)  Túi đựng bài thi 2  2023 Khoa PTNT 

  (7)  Túi đựng bài thi 2  2023 Khoa PTNT 

 18 H5.05.03.08  
Quyết định Ban hành quy định xét miễn và công 
nhận học phần trong chương trình đào tạo đại học 
hệ chính quy 

   

  (1)  
Quyết định Ban hành quy định xét miễn và công 
nhận học phần trong chương trình đào tạo đại học 
hệ chính quy 

5339/QĐ-ĐHCT 04/11/2019 Trường ĐHCT 

  (2)  
Quyết định Ban hành quy định xét miễn và công 
nhận học phần trong chương trình đào tạo đại học 
hệ chính quy 

3003/QĐ-ĐHCT 22/07/2021 Trường ĐHCT 

 19 H5.05.03.09  

Hướng dẫn về việc xét miễn và công nhận điểm 
học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học 
hệ chính quy cho sinh viên được Trường ĐHCT 
cử đi học tập ở nước ngoài 

3570 /HD-
ĐHCT 

21/12/2016 Trường ĐHCT 

 20 H5.05.03.10  
Quyết định thành lập Hội đồng xét miễn và công 
nhận điểm học phần Trường ĐHCT, nhiệm kỳ 
2017-2022 

5204/QĐ-ĐHCT 12/11/2018 Trường ĐHCT 

 21  H4.04.02.04 
Kết quả đánh giá của người học đối với hoạt động 
giảng dạy của các học phần 

   

   (1) 
Kết quả đánh giá của người học đối với giảng viên 
dạy HP HG254 

 
HK1, 2020-

2021 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

   (2) 
Kết quả đánh giá của người học đối với giảng viên 
dạy HP HG256 

 
HK1, 2020-

2021 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

   (3) 
Kết quả đánh giá của người học đối với giảng viên 
dạy HP HG251 

 
HK2, 2021-

2022 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

   (4) 
Kết quả đánh giá của người học đối với giảng viên 
dạy HP HG253 

 
HK2, 2020-

2021 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

   (5) 
Kết quả đánh giá của người học đối với giảng viên 
dạy HP HG151 

 
HK2, 2020-

2021 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

 22  H4.04.02.05 
Kết quả đánh giá của người học đối với hoạt động 
giảng dạy của giảng viên tại khoa PTNT 

   

   (1) 
Kết quả đánh giá của người học đối với hoạt động 
giảng dạy của Khoa PTNT 

 
HK1, 2018-

2019 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

   (2) 
Kết quả đánh giá của người học đối với hoạt động 
giảng dạy của Khoa PTNT 

 
HK2, 2018-

2019 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

   (3) 
Kết quả đánh giá của người học đối với hoạt động 
giảng dạy của Khoa PTNT 

 
HK1, 2019-

2020 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

   (4) 
Kết quả đánh giá của người học đối với hoạt động 
giảng dạy của Khoa PTNT 

 
HK2, 2019-

2020 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

   (5) 
Kết quả đánh giá của người học đối với hoạt động 
giảng dạy của Khoa PTNT 

 
HK1, 2020-

2021 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

   (6) 
Kết quả đánh giá của người học đối với hoạt động 
giảng dạy của Khoa PTNT 

 
HK2, 2020-

2021 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

   (7) 
Kết quả đánh giá của người học đối với hoạt động 
giảng dạy của Khoa PTNT 

 
HK1, 2021-

2022 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

   (8) 
Kết quả đánh giá của người học đối với hoạt động 
giảng dạy của Khoa PTNT 

 
HK2, 2021-

2022 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

 23 H5.05.03.11  
Kết quả khảo sát giảng viên về công tác đánh giá 
kết quả học tập của người học 

 Năm 2022 Khoa PTNT 

 24 H5.05.03.12  
Kết quả lấy ý kiến của cựu sinh viên về chất 
lượng giáo dục 

   

  (1)  
Kết quả lấy ý kiến của cựu sinh viên về chất 
lượng giáo dục đào tạo của Khoa PTNT, Trường 
ĐHCT ở năm 2022 

 
HK2, 2021-

2022 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

  (2)  
Kết quả lấy ý kiến của cựu sinh viên ngành 
KDNN về chương trình đào tạo (kể cả công tác 
đánh giá người học) của Khoa PTNT ở năm 2022 

 2022 Khoa PTNT 

 25 H5.05.03.13  Biên bản rà soát công tác đánh giá học phần    

  (1)  
Biên bản rà soát công tác đánh giá học phần học 
kì 1 năm học 2020-2021 

 
Tháng 

01/2021 
BM KTXHNT 

  (2)  
Biên bản rà soát công tác đánh giá học phần học 
kì 2 năm học 2020-2021 

 
Tháng 

06/2021 
BM KTXHNT 

  (3)  
Biên bản rà soát công tác đánh giá học phần học 
kì 1 năm học 2021-2022 

 
Tháng 

01/2022 
BM KTXHNT 

  (4)  
Biên bản rà soát công tác đánh giá học phần học 
kì 2 năm học 2021-2022 

 
Tháng 

06/2022 
BM KTXHNT 

  (5)  
Biên bản rà soát công tác đánh giá học phần học 
kì 1 năm học 2022-2023 

 
Tháng 

01/2023 
BM KTXHNT 

 26  H4.04.02.07 
Email thông báo mời CB, GV dự tập huấn “Đảm 
bảo chất lượng CTĐT”;  Email cử giảng viên 

 
Năm 2019 - 

2022 
TT QLCL; 

Khoa PTNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

Khoa PTNT dự tập huấn “Đảm bảo chất lượng 
CTĐT” 

 27 H5.05.03.14  

Biên bản họp thống nhất triển khai thực hiện đo 
lường, đánh giá mức độ đạt được mục tiêu học 
phần của người học và cải tiến phương pháp giảng 
dạy của giảng viên trên cơ sở phản hồi từ NH 

 Năm 2020 Trường ĐHCT 

 28 H5.05.03.15  

Công văn liên quan công tác triển khai kế hoạch 
thực hiện phiếu đánh giá học phần và đo lường 
mức độ đạt được chuẩn đầu ra của chương trình 
đào tạo 

   

  (1)  

Quyết định về việc thành lập Tổ công tác triển 
khai kế hoạch thực hiện phiếu đánh giá học phần 
và đo lường mức độ đạt được chuẩn đầu ra của 
chương trình đào tạo 

1503/QĐ-ĐHCT 01/7/2020 Trường ĐHCT 

  (2)  
Công văn về việc triển khai và cử cán bộ dự tập 
huấn thực hiện phiếu đánh giá học phần 

1542/ĐHCT 13/7/2020 Trường ĐHCT 

  (3)  
Công văn về việc triển khai thực hiện phiếu đánh 
giá 03 học phần “cốt lõi” cho mỗi chương trình 
đào tạo 

1862/ĐHCT 44056 Trường ĐHCT 

 29 H5.05.03.16  
Phiếu đánh giá 03 HP “cốt lõi” cho CTĐT ngành 
KDNN 

   

  (1)  Phiếu đánh giá HP HG254  2020 BM KTXHNT 

  (2)  Phiếu đánh giá HP HG252  2020 BM KTXHNT 

  (3)  Phiếu đánh giá HP HG251  2020 BM KTXHNT 

 30  H4.04.02.08 
Tài liệu tổng kết, sơ kết về hiệu quả tổ hợp các 
phương pháp kiểm tra đánh giá được áp dụng 
trong các học phần/môn học/CTĐT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

   (1) 
Hội thảo khoa học kiểm tra, đánh giá đáp ứng 
chuẩn đầu ra học phần 

 04/2023 Trường ĐHCT 

Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập 

 1  H3.03.02.03 Kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy    

   (1) 
Kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy 
HK 1, 2018 

11/07/2022 
HKI-2018-

2019 
Khoa PTNT 

   (2) 
Kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy 
HK 2, 2018 

11/07/2022 
HKII 2018-

2019 
Khoa PTNT 

   (3) 
Kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy 
HK 1, 2019 

11/07/2022 
HKI 2019-

2020 
Khoa PTNT 

   (4) 
Kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy 
HK 2, 2019 

11/07/2022 
HKII 2019-

2020 
Khoa PTNT 

   (5) 
Kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy 
HK 1, 2020 

11/07/2022 
HKI 2020-

2021 
Khoa PTNT 

   (6) 
Kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy 
HK 2, 2020 

11/07/2022 
HKII 2020-

2021 
Khoa PTNT 

   (7) 
Kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy 
HK 1, 2021 

11/07/2022 
HKI 2021-

2022 
Khoa PTNT 

   (8) 
Kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy 
HK 2, 2021 

11/07/2022 
HKII 2021-

2022 
Khoa PTNT 

 2  H4.04.02.14 
Báo cáo tổng kết công tác năm học & kế hoạch 
công tác năm học của Khoa PTNT 

   

   (1) 
Báo cáo tổng kết công tác năm học 2016-2017 & 
kế hoạch công tác năm học 2017-2018 

195 /K.PTNT Năm 2017 Khoa PTNT 

   (2) 
Báo cáo tổng kết công tác năm học 2017-2018 & 
kế hoạch công tác năm học 2018-2019 

194 /K.PTNT Năm 2018 Khoa PTNT 

   (3) 
Báo cáo tổng kết công tác năm học 2018-2019 & 
kế hoạch công tác năm học 2019-2020 

177 /K.PTNT Năm 2019 Khoa PTNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
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sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

   (4) 
Báo cáo tổng kết công tác năm học 2019-2020 & 
kế hoạch công tác năm học 2020-2021 

273 /K.PTNT Năm 2020 Khoa PTNT 

   (5) 
Báo cáo tổng kết công tác năm học 2020-2021 & 
kế hoạch công tác năm học 2021-2022 

107/K.PTNT Năm 2021 Khoa PTNT 

   (6) 
Báo cáo tổng kết công tác năm học 2021-2022 & 
kế hoạch công tác năm học 2022-2023 

116 /K.PTNT Năm 2022 Khoa PTNT 

 3 H5.05.04.01  Sổ tay giảng viên  01/06/2010 Trường ĐHCT 

 4 H5.05.04.02  
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính quy 

   

  (1)  
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính quy 
năm 2021 

1813/QĐ-ĐHCT 18/06/2021 Trường ĐHCT 

  (2)  
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính quy 
năm 2020 

2093/QĐ-ĐHCT 17/08/2020 Trường ĐHCT 

  (3)  
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính quy 
năm 2019 

2748/QĐ-ĐHCT 12/07/2019 Trường ĐHCT 

  (4)  
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính quy 
năm 2017 

2742/QĐ-ĐHCT 15/08/2017 Trường ĐHCT 

  (5)  
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính quy 
năm 2016 

3324/QĐ-ĐHCT 18/08/2016 Trường ĐHCT 

 5  H4.04.02.04 
Kết quả đánh giá của người học đối với hoạt động 
giảng dạy của các học phần 

   

   (1) 
Kết quả đánh giá của người học đối với giảng viên 
dạy HP HG254 

 
HK1, 2020-

2021 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

   (2) 
Kết quả đánh giá của người học đối với giảng viên 
dạy HP HG256 

 
HK1, 2020-

2021 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

   (3) 
Kết quả đánh giá của người học đối với giảng viên 
dạy HP HG251 

 
HK2, 2021-

2022 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

   (4) 
Kết quả đánh giá của người học đối với giảng viên 
dạy HP HG253 

 
HK2, 2020-

2021 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

   (5) 
Kết quả đánh giá của người học đối với giảng viên 
dạy HP HG151 

 
HK2, 2020-

2021 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

 6  H5.05.03.17 
Kết quả lấy ý kiến của cựu sinh viên về chất 
lượng giáo dục 

   

   (1) 
Kết quả lấy ý kiến của cựu sinh viên về chất 
lượng giáo dục đào tạo của Khoa PTNT, Trường 
ĐHCT ở năm 2022 

 
HK2, 2021-

2022 

HT LYKTT 
TCBLQ, 

Trường ĐHCT 

   (2) 
Kết quả lấy ý kiến của cựu sinh viên ngành 
KDNN về chương trình đào tạo (kể cả công tác 
đánh giá người học) của Khoa PTNT ở năm 2022 

 2022 Khoa PTNT 

 7 H5.05.04.03  
Kết quả công tác đảm bảo chất lượng và phương 
hướng đảm bảo chất lượng 

   

  (1)  
Kết quả công tác đảm bảo chất lượng năm 2022 
và phương hướng đảm bảo chất lượng 2023 

322/BC-ĐHCT 02/02/2023 Trường ĐHCT 

  (2)  
Kết quả công tác đảm bảo chất lượng năm 2021 
và phương hướng đảm bảo chất lượng 2022 

73/BC-ĐHCT 12/01/2022 Trường ĐHCT 

  (3)  
Kết quả công tác đảm bảo chất lượng năm 2020 
và phương hướng đảm bảo chất lượng 2021 

3178/BC-ĐHCT 31/12/2020 Trường ĐHCT 

  (4)  
Kết quả công tác đảm bảo chất lượng năm 2019 
và phương hướng đảm bảo chất lượng 2020 

318/BC-ĐHCT 20/02/2020 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (5)  
Kết quả công tác đảm bảo chất lượng năm 2018 
và phương hướng đảm bảo chất lượng 2019 

484//BC-ĐHCT 13/03/2019 Trường ĐHCT 

 8 H5.05.04.04  Một phản hồi điểm học phần thông qua email   Khoa PTNT 

 9 H5.05.04.05  Danh sách điểm quá trình của NH   Khoa PTNT 

 10 H5.05.04.06  
Thông báo cảnh báo học vụ của sinh viên  từ năm 
2015 đến 2020 

   

  (1)  Kiểm tra thông tin học tập của sinh viên năm 2020 21/CTSV, 04/02/2020 Trường ĐHCT 

  (2)  Kiểm tra thông tin học tập của sinh viên năm 2019 198/CTSV, 29/07/2019 Trường ĐHCT 

  (3)  Kiểm tra thông tin học tập của sinh viên năm 2018 13/CTSV, 12/01/2018 Trường ĐHCT 

  (4)  Sinh viên hết thời gian tối đa đào tạo năm 2018 162/CTSV, 12/04/2018 Trường ĐHCT 

  (5)  Kiểm tra thông tin học tập của sinh viên năm 2017 11/CTSV, 11/01/2017 Trường ĐHCT 

  (6)  Cảnh báo học vụ đối với sinh viên năm 2017 407/TB-ĐHCT, 09/03/2017 Trường ĐHCT 

  (7)  Kiểm tra thông tin học tập của sinh viên năm 2016 178/CTSV, 17/06/2016 Trường ĐHCT 

  (8)  Kiểm tra thông tin học tập của sinh viên năm 2016 19/CTSV, 19/11/2016 Trường ĐHCT 

  (9)  Cảnh báo học vụ đối với sinh viên năm 2015 
1488/TB-
ĐHCT, 

04/08/2015 Trường ĐHCT 

  (10)  
CV phản hồi khoa PTNT về tình hình học tập sinh 
viên NH 2018-2019 

42/K.PTNT 6/3/2019 Khoa PTNT 

  (11)  
CV phản hồi khoa PTNT về tình hình học tập sinh 
viên NH 2019-2020 

143/K.PTNT 06/07/2020 Khoa PTNT 

  (12)  
CV phản hồi khoa PTNT về tình hình học tập sinh 
viên NH 2020-2021 

57/K.PTNT 23/04/2021 Khoa PTNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (13)  
CV phản hồi khoa PTNT về tình hình học tập sinh 
viên NH 2021-2022 

96/CV-PTNT 18/10/2021 Khoa PTNT 

  (14)  
CV phản hồi khoa PTNT về tình hình học tập sinh 
viên NH 2022-2023 

36/CV-PTNT 14/03/2023 Khoa PTNT 

 11 H5.05.04.07  
Hệ thống quản lý người học trễ hạn học tập theo 
học kỳ, theo tín chỉ 

   

  (1)  

Quan sát thông tin trễ hạn chung theo khóa 
học,Chi tiết thông tin trễ hạn của một lớp bao gồm 
trễ theo tín chỉ, trễ theo học kỳ, tín chỉ rớt trong 
học kỳ và trong toàn khóa học 

 
HKI NH 

2021-2022 
Khoa PTNT 

  (2)  Xuất kết quả trễ hạn của một sinh viên  29/05/2022 Khoa PTNT 

 12 H5.05.04.08  
Hệ thống quản lý, nhập điểm, công bố điểm học 
phần 

12/10/2023  
Phạm Việt 

Truyền 

Tiêu chí 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập (Khoa) 

 1 H5.05.05.01  
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính quy 

   

  (1)  
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính quy 
năm 2020 

2093/QĐ-ĐHCT 17/08/2020 Trường ĐHCT 

  (2)  
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính quy 
năm 2019 

2748/QĐ-ĐHCT 12/07/2019 Trường ĐHCT 

  (3)  
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính quy 
năm 2017 

2742/QĐ-ĐHCT 15/08/2017 Trường ĐHCT 

  (4)  
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính quy 
năm 2016 

3324/QĐ-ĐHCT 18/08/2016 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (5)  
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính quy 
năm 2014 

2736/QĐ-ĐHCT 11/08/2014 Trường ĐHCT 

 2 H5.05.05.02  Biểu mẫu khiếu nại điểm   Khoa PTNT 

 3 H5.05.05.03      

  (1)  
QĐ Ban hành Quy định công tác học vụ dành cho 
SV trình độ ĐH Hệ chính quy 

2093/QĐ-ĐHCT 17/8/2020 Trường ĐHCT 

  (2)  
QĐ Ban hành Quy định công tác học vụ dành cho 
SV trình độ ĐH Hệ chính quy 

2748/QĐ-ĐHCT 12/7/2019 Trường ĐHCT 

 4 H5.05.05.04  Quy trình khiếu nại KQHT của NH 25/HD-KPTNT 10/8/2021 Khoa PTNT 

 5 H5.05.05.05  Minh chứng phản hồi điểm   Khoa PTNT 

TIÊU CHUẨN 6: ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, NGHIÊN CỨU VIÊN 

Tiêu chí 6.1. Việc quy hoạch đội ngũ Giảng viên, nghiên cứu viên (gồm thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ 
hưu) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

 1  H1.01.01.13 Báo cáo thường niên Trường ĐHCT/2018-2022   ĐHCT 

 2 H6.06.01.01  Kế hoạch phát triển của Trường/Khoa/Bộ môn     

  (1)  
Điều chỉnh bổ sung đề án qui hoạch phát triển 
tổng thể Trường ĐHCT trọng điểm đến/2022 

3/2014 3/2014 Trường ĐHCT 

  (2)  
Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển 
tổng thể Trường ĐHCT trọng điểm đến/2022, tầm 
nhìn đến/2030 

Năm 2019 Năm 2019 Trường ĐHCT 

  (3)  
Tờ trình và Kế hoạch phát triển Khoa giai đoạn 
2018-2022 định hướng đến/2030 

34/K.PTNT 26/2/2019 Khoa PTNT 

  (4)  Kế hoạch phát triển của Bộ môn 
01/BM 

KTXHNT 
6/2021 BM KTXH NT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (5)  
Nghị quyết Phê duyệt các nội dung và kế hoạch 
hoạt động Trường ĐHCT/2022 

46/NQ-HĐT 14/01/2022 
Hội đồng 

Trường ĐHCT 

  (6)  
Nghị quyết Phê duyệt các nội dung và kế hoạch 
hoạt động Trường ĐHCT/2023 

92/NQ-HĐT 30/12/2022 
Hội đồng 

Trường ĐHCT 

 3 H6.06.01.02  Kế hoạch phát triển đội ngũ GV-VC     

  (1)  
Công văn v/v xây dựng kế hoạch phát triển đội 
ngũ GV-VC tại các đơn vị đào tạo 

415/ĐHCT_TC
CB 

9/02/2023 Trường ĐHCT 

  (2)  
Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức từ 2019-
2022 

596/ĐHCT-
TCCB 

26/03/2019 
384/ĐHCT-

TCCB 
28/02/2020 

482/TB-ĐHCT 
19/3/2021 

192/ĐHCT-
TCCB 

26/01/2022 

Năm 2019-
2022 

Phòng TCCB 

  (3)  Kế hoạch xét tuyển viên chức 866/KH-ĐHCT 03/5/2019 Trường ĐHCT 

  (4)  Thông báo về ký kết Hợp đồng  
3414/TB-ĐHCT 
3592/TB-ĐHCT 

13/12/2017 
24/12/2021 

Trường ĐHCT 

 4 H6.06.01.03  Quy hoạch cán bộ quản lý    

  (1)  
Hướng dẫn về bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý 
nhiệm kỳ 2020-2025,2025-2030 

2386/ĐHCT-
TCCB 

05/8/2022 Trường ĐHCT 

  (2)  
Hướng dẫn về bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý 
nhiệm kỳ 2020-2025,2025-2030 

1534/HD-ĐHCT 31/5/2022 Trường ĐHCT 

  (3)  
Phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch 
trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc 

114-QĐ/ĐU 29/8/2022 
Đảng ủy 

Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

Trường; trưởng, phó BM và tương đương thuộc 
các đơn vị trong Trường diện Đảng ủy Trường 
ĐHCT quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 

  (4)  

Phê duyệt danh sách quy hoạch trưởng, phó các 
đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; trưởng, phó 
BM và tương đương thuộc các đơn vị trong 
Trường diện Đảng ủy Trường ĐHCT quản lý 
nhiệm kỳ 2025-2030 

115-QĐ/ĐU 29/8/2022 
Đảng ủy 

Trường ĐHCT 

 5 H6.06.01.04  
Thông tin về phát triển đội ngũ GV, VC-NLĐ 
Trường 

   

  (1)  
Nghị quyết kỳ họp thứ 9 của Hội đồng trường 
Trường ĐHCT (bao gồm nội dung phê duyệt Đề 
án Vị trí việc làm) 

95/NQ-HĐT 30/3/2023 
Hội đồng 

Trường ĐHCT 

  (2)  
Nghị quyết Ban hành Danh mục Vị trí việc làm tại 
Trường ĐHCT 2023 

100/NQ-HĐT 19/4/2023 
Hội đồng 

Trường ĐHCT 

  (3)  
Tờ trình Phê duyệt đề án vị trí việc làm tại trường 
ĐHCT (kèm Đề án) 

3941/TTr-
ĐHCT (đề án 

3936/ĐA-ĐHCT 
12/12/2022) 

12/12/2022 Trường ĐHCT 

  (4)  
Nghị quyết Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 
động của Trường ĐHCT 2020 (kèm Quy chế) 

29/NQ-HĐT 19/5/2020 
Hội đồng 

Trường ĐHCT 

  (5)  Báo cáo thống kê định kỳ Quý 2/2023 2490/BC-ĐHCT 4/7/2023 Trường ĐHCT 

  (6)  Báo cáo thống kê định kỳ Quý 2/2022 2311/BC-ĐHCT 28/7/2022 Trường ĐHCT 

 6 H6.06.01.05  Văn bản về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ    

  (1)  
Quyết định ban hành Quy định về quản lý công 
tác đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi chuyên gia và tiến 
trình phấn đấu của giảng viên 

6018/QĐ-ĐHCT 31/12/2021 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (2)  
Công văn v/v rà soát, kiểm tra tiêu chuẩn CDNN 
đối với NLĐ đang làm công tác giảng dạy 

597/ĐHCT-
TCCB 

03/4/2018 Trường ĐHCT 

  (3)  
Công văn v/v rà soát tiến trình phấn đấu nâng cao 
trình độ của GV 

237/TCCB 12/12/2018 Trường ĐHCT 

  (4)  
Thông báo v/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi 
dưỡng VC-NLĐ/2018-2022 

3312/TB-ĐHCT 
30/11/1017 

2420/TB-ĐHCT 
07/11/2018 

2727/TB-ĐHCT 
22/11/2019 

2977/TB-ĐHCT 
10/12/2020 

2191/TB-ĐHCT 
5/11/2021 

Năm 2017-
2021 

Trường ĐHCT 

  (5)  
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao 
động/2022 của Khoa PTNT 

124/KH-
K.PTNT 

25/11/2021 Khoa PTNT 

  (6)  
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao 
động/2017-2022 

3582/TB-ĐHCT 
21/12/2016 

3312/TB-ĐHCT 
30/11/2017 

2420/TB-ĐHCT 
07/11/2018 

2727/TB-ĐHCT 
22/11/2019 

07/KH-ĐHCT 
5/1/2021 

3709/KH-ĐHCT 
31/12/2021 

Năm 2017-
2022 

Trường ĐHCT 

 7 H6.06.01.06  
Một quyết định cử viên chức tham gia các lớp bồi 
dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (1)  
Quyết định cử viên chức tham dự lớp bồi dưỡng 
CDNN hạng II/2017 

2796/QĐ-ĐHCT 
17/8/2017 
(GV hạng 

II) 
Trường ĐHCT 

  (2)  
Quyết định cử viên chức tham dự lớp bồi dưỡng 
CDNN hạng II 

1244/QĐ-ĐHCT 23/4/2018 Trường ĐHCT 

  (3)  
Quyết định cử viên chức tham dự lớp bồi dưỡng 
CDNN hạng II, III/2019 

3218/QĐ-
ĐHCT, 9/8/2019 
1290/QĐ-ĐHCT 

3/5/2019 (GV 
hạng III đợt 1) 

Năm 2019 Trường ĐHCT 

  (4)  
Quyết định cử viên chức tham dự lớp bồi dưỡng 
Nghiệp vụ Sư phạm/2020 

810/QĐ-ĐHCT 28/4/2020 Trường ĐHCT 

 8 H6.06.01.07  
Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ 
chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm 

   

  (1)  
Ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài 
thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn 
nhiệm/2021 

844/QĐ-ĐHCT 13/4/2021 Trường ĐHCT 

  (2)  
Ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ 
chức, miễn nhiệm/2018 

773/QĐ-ĐHCT 21/3/2018 Trường ĐHCT 

  (3)  
Ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ 
chức, miễn nhiệm/2015 

598/QĐ-ĐHCT 16/3/2015 Trường ĐHCT 

  (4)  

Kế hoạch v/v thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ của cấp 
phó trưởng BM và phó thưởng các tổ chức khác 
thuộc đơn vị thuộc Trường nhiệm kỳ 2020-2025 

1188/KH-ĐHCT 16/6/2021 Trường ĐHCT 

  (5)  
Kế hoạch v/v thực hiện quy trình bổ nhiệm chức 
vụ Phó trưởng Khoa PTNT thuộc nhiệm kỳ 2020-
2025 

06/KH-ĐHCT 4/01/2023 Trường ĐHCT 

 9 H6.06.01.08  
Các quyết định bổ nhiệm và các văn bản khác có 
liên quan 

   



69 
 

Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (1)  Quyết định về công tác nhân sự 3935/QĐ-ĐHCT 12/11/2020 Trường ĐHCT 

  (2)  
Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 
giảng viên chính 

4962/QĐ-ĐHCT 31/12/2020 Trường ĐHCT 

  (3)  
Quyết định bổ nhiệm Trưởng Bộ môn nhiệm kỳ 
2017 - 2022 

1432/QĐ-ĐHCT 02/5/2018 Trường ĐHCT 

  (4)  
Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ 
môn nhiệm kỳ 2017 - 2022 

1685/QĐ-ĐHCT 15/5/2018 Trường ĐHCT 

  (5)  
Quyết định bổ nhiệm Trưởng Bộ môn nhiệm kỳ 
2020 - 2025 

1614/QĐ-ĐHCT 08/6/2021 Trường ĐHCT 

  (6)  Quyết định v/v phân công công tác (điều chuyển) 706/QĐ-ĐHCT 36/3/2021 Trường ĐHCT 

  (7)  
Thông báo v/v bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cấp trưởng 
các đơn vị trực tiếp đào tạo trong Trường 

631/TB-ĐHCT 04/4/2018 Trường ĐHCT 

  (8)  
Thông báo v/v bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phó trưởng 
các đơn vị trực tiếp đào tạo trong Trường 

774/TB-ĐHCT 24/4/2018 Trường ĐHCT 

 10 H6.06.01.09  
Kéo dài thời gian làm việc, nghỉ hưu, tinh giản 
biên chế, chấm dứt hợp đồng lao động 

   

  (1)  
Kế hoạch v/v xây dựng Đề án và triển khai thực 
hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2021-
2025 

1584/KH-ĐHCT 20/7/2020 Trường ĐHCT 

  (2)  Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2021-2025 năm 2020 Năm 2020 Trường ĐHCT 

  (3)  
Công văn rà soát thực hiện đề án tinh giản biên 
chế 

341/ĐHCT-
TCCB 

03/3/2021 Trường ĐHCT 

  (4)  
Công văn v/v hướng dẫn thực hiện quy định về 
kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có 
chức danh GS, PGS, và GV có trình độ tiến sĩ 

1341/ĐHCT-
TCCB 

28/6/2019 Trường ĐHCT 

  (5)  Quyết định v/v kéo dài thời gian công tác 98/QĐ-BGDĐT 10/01/2020 
Bộ giáo dục 

Đào tạo 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (6)  
Công văn v/v xem xét kéo dài thời gian làm việc 
đối với giảng viên có chức danh GS, PGS, và GV 
có trình độ tiến sĩ 

2046/ĐHCT-
TCCB 

2171/ĐHCT-
TCCB 

19/10/2021 
13/7/2022 

Trường ĐHCT 

Tiêu chí 6.2. Tỉ lệ Giảng viên/người học và khối lượng công việc của đội ngũ Giảng viên, nghiên cứu viên được đo lường, giám sát làm căn cứ 
cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

 1  H5.05.03.03 
Sổ tay giảng viên (Tài liệu hướng dẫn giảng viên 
thực hiện học chế tín chỉ) 

 
Tháng 
6/2010 

Trường ĐHCT 

 2  H4.04.02.20 
Quyết định Ban hành chế độ quy định làm việc 
đối với giảng viên, giáo viên Trường ĐHCT 

   

 3  H6.06.01.04 
Thông tin về phát triển đội ngũ GV, VC-NLĐ 
Trường 

   

 4  H6.06.01.05 Văn bản về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ    

 5 H6.06.02.01  Tỉ lệ Giảng viên/người học    

  (1)  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một điều của Thông tư 
06/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018 và Thông tư 
01/2019/TT-BGDĐT 28/02/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 

07/2020/TT-
BGDĐT 

20/03/2020 
Bộ giáo dục và 

Đào tạo 

  (2)  
Thông tư sửa đổi, bổ sung một điều của Thông tư 
06/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 

01/2019/TT-
BGDĐT 

28/02/2019 
Bộ giáo dục và 

Đào tạo 

  (3)  

Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển 
sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào 
tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến 
sĩ_2018 

06/2018/TT-
BGDĐT 

28/02/2018 
Bộ giáo dục và 

Đào tạo 

  (4)  Thống kê tỉ lệ NH/GV hàng năm    

 6 H6.06.02.02  Liên quan đến kê khai giờ G, Kiểm tra giờ giảng    
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (1)  Phân công nhiệm vụ kê khai, kiểm tra, quyết toán 4578/QĐ-ĐHCT 11/11/2021 Trường ĐHCT 

  (2)  Thông báo nhập liệu công tác giảng dạy/2021 2369/TB-ĐHCT 01/12/2021 Trường ĐHCT 

  (3)  
Thông báo nhập liệu bổ sung công tác giảng dạy 
và thống kê học phần thực hành, thực tập được 
tính hưởng thêm 15% G/2021 

627/TB-ĐHCT 11/3/2022 Trường ĐHCT 

  (4)  Quyết định kiểm tra phân công giờ giảng 486/QĐ-ĐHCT 01/03/2022 Trường ĐHCT 

  (5)  
Công văn thông báo quyết định kiểm tra và gửi 
báo cáo Kiểm tra công tác phân công giờ giảng 

02/CV-ĐKT 03/03/2022 Đoàn kiểm tra 

  (6)  
Báo cáo công tác phân công giờ giảng dạy tại BM 
trong/2020 và 2021 

02/BC-
BM.KTXHNT 

08/03/2022 
Bộ môn 

KTXHNT 

 7 H6.06.02.03  
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường ĐHCT 

   

  (1)  
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường ĐHCT/2022 

266/QĐ-ĐHCT 17/2/2022 Trường ĐHCT 

  (2)  
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường ĐHCT/2021 

965/QĐ-ĐHCT 19/5/2021 Trường ĐHCT 

  (3)  
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường ĐHCT/2020 

224/QĐ-ĐHCT 3/2/2020 Trường ĐHCT 

  (4)  
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường ĐHCT/2017 

939/QĐ-ĐHCT 28/3/2017 Trường ĐHCT 

 8 H6.06.02.04  Lý lịch của GV tham gia CTĐT   Trường ĐHCT 

 9 H6.06.02.05  
Bảng thống kê thanh toán tiền vượt giờ của 
GV/Bảng thống kê khối lượng công việc thực hiện 
của từng cá nhân 

   

    Bảng thống kê tiền thanh toán vượt giờ G/2022  Năm 2022  

  (1)  Bảng thống kê tiền thanh toán vượt giờ G/2021  Năm 2021 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (2)  Bảng thống kê tiền thanh toán vượt giờ G/2020  Năm 2020 Trường ĐHCT 

  (3)  Bảng thống kê tiền thanh toán vượt giờ G/2019  Năm 2019 Trường ĐHCT 

  (4)  Bảng thống kê tiền thanh toán vượt giờ G/2018  Năm 2018 Trường ĐHCT 

  (5)  Bảng thống kê tiền thanh toán vượt giờ G/2017  Năm 2017 Trường ĐHCT 

 10 H6.06.02.06  
Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại 
viên chức, thi đua xét thưởng 

   

  (1)  
Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại 
viên chức, thi đua xét thưởng NH 2022-2023 

1842/KH-ĐHCT 23/5/2023 Trường ĐHCT 

  (2)  
Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại 
viên chức, thi đua xét thưởng/học 2021-2022 

1436/KH-ĐHCT 23/5/2022 Trường ĐHCT 

  (3)  
Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại 
viên chức, thi đua xét thưởng/học 2020-2021 

1015/KH-ĐHCT 27/5/2021 Trường ĐHCT 

  (4)  
Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại 
viên chức, thi đua xét thưởng/học 2019-2020 

939/KH-ĐHCT 19/05/2020 Trường ĐHCT 

  (5)  
Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại 
viên chức, thi đua xét thưởng/học 2018-2019 

984/KH-ĐHCT 15/05/2019 Trường ĐHCT 

  (6)  
Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại 
viên chức, thi đua xét thưởng/học 2017-2018 

906/ĐHCT-
TCCB 

10/05/2018 Trường ĐHCT 

 11 H6.06.02.07  Kết quả đánh giá, phân loại viên chức    

  (1)  
Danh sách tổng hợp đánh giá và phân loại viên 
chức/2023 

2793/QĐ-ĐHCT 21/6/2023 Trường ĐHCT 

  (2)  
Danh sách tổng hợp đánh giá và phân loại viên 
chức/2022 

2048/QĐ-ĐHCT 17/6/2022 Trường ĐHCT 

  (3)  
Danh sách tổng hợp đánh giá và phân loại viên 
chức/2021 

1845/QĐ-ĐHCT 22/6/2021 Trường ĐHCT 

  (4)  
Danh sách tổng hợp đánh giá và phân loại viên 
chức/2020 

1360/QĐ-ĐHCT 18/6/2020 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (5)  
Danh sách tổng hợp đánh giá và phân loại viên 
chức/2019 

1961/QĐ-ĐHCT 12/6/2019 Trường ĐHCT 

  (6)  
Danh sách tổng hợp đánh giá và phân loại viên 
chức/2018 

2140/QĐ-ĐHCT 08/06/2018 Trường ĐHCT 

 12 H6.06.02.08  Kết quả xét thi đua, khen thưởng    

  (1)  
Thông báo kết quả bình bầu các danh hiệu thi đua 
và hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân 
của Trường NH 2022-2023 

3047/TB-ĐHCT 17/8/2023 Trường ĐHCT 

  (2)  
Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua 
cấp cơ sở/học 2021-2022 

2937/QĐ-ĐHCT 11/8/2022 Trường ĐHCT 

    
Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên 
tiến/học 2021-2022 

2785/QĐ-ĐHCT 05/8/2022 Trường ĐHCT 

  (3)  
Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua 
cấp cơ sở/học 2020-2021 

3958/QĐ-ĐHCT 14/10/2021 Trường ĐHCT 

    
Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên 
tiến/học 2020-2021 

2859/QĐ-ĐHCT 11/10/2021 Trường ĐHCT 

  (4)  
Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua 
cấp cơ sở/học 2019-2020 

2194/QĐ-ĐHCT 21/8/2020 Trường ĐHCT 

    
Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên 
tiến/học 2019-2020 

2191/QĐ-ĐHCT 11/8/2020 Trường ĐHCT 

  (5)  
Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua 
cấp cơ sở/học 2018-2019 

3453/QĐ-ĐHCT 21/8/2019 Trường ĐHCT 

    
Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên 
tiến/học 2018-2019 

3454/QĐ-ĐHCT 21/8/2019 Trường ĐHCT 

  (6)  
Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua 
cấp cơ sở/học 2017-2018 

3619/QĐ-ĐHCT 22/8/2018 Trường ĐHCT 

  (7)  
Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên 
tiến/học 2017-2018 

3620/QĐ-ĐHCT 22/8/2018 Trường ĐHCT 

 13 H6.06.02.09 
H2.02.02.07-
H2.02.02.16 

Kết quả khảo sát người học về hoạt động giảng 
dạy của Giảng viên 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 14 H6.06.02.10  
Báo cáo công tác cố vấn, hỗ trợ học tập và trải 
nghiệm học tập/học 2020-2021 

 14/9/2021 Khoa PTNT 

Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều 
chuyển được xác định và phổ biến công khai 

 1  
H6.06.01.05(

1) 

Quyết định ban hành Quy định về quản lý công 
tác đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi chuyên gia và tiến 
trình phấn đấu của giảng viên 

6018/QĐ-ĐHCT 31/12/2021 Trường ĐHCT 

 2  
H6.06.01.07 

(1-3) 
Ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ 
chức, miễn nhiệm  

   

 3  H6.06.01.08 
Các quyết định bổ nhiệm và các văn bản khác có 
liên quan 

   

 4 H6.06.03.01  
Văn bản của Trường ĐHCT liên quan công tác 
tuyển dụng 

   

  (1)  
Quyết định Ban hành Quy định về tuyển dụng 
viên chức Trường ĐHCT 2012 

4673/QĐ-ĐHCT 27/12/2012 Trường ĐHCT 

  (2)  
Quyết định Ban hành Quy định về tuyển dụng 
viên chức Trường ĐHCT 2021 

1980/QĐ-ĐHCT 30/6/2021 Trường ĐHCT 

 5 H6.06.03.02  
Nghị định, công văn liên quan công tác tuyển 
dụng 

   

  (1)  
Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và 
quản lý viên chức 

115/2020/NĐ_C
P 

25/9/2020 
Thủ tướng 
Chính phủ 

  (2)  
Nghị định sửa đổi, bổ sung một quy định về tuyển 
dụng viên chức 

161/2018/NĐ-
CP 

29/11/2018 
Thủ tướng 
Chính phủ 

  (3)  
Công văn v/v tăng cường quản lý công tác tuyển 
dụng công chức, viên chức 

1586/BNV-
CCVC 

16/5/2014 Bộ Nội vụ 

  (4)  
Thông tư sửa đổi, bổ sung một điều thông tư 
35/2020/TT-BGDĐT 01/10/2020 và thông tư 
40/2020/TT-BGDĐT 26/10/2020 

04/2022/TT-
BGDĐT 

4/3/2022 
Bộ giáo dục và 

Đào tạo 

  (5)  
Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên 

40/2020/TT-
BGDĐT 

26/10/2020 
Bộ giáo dục và 

Đào tạo 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học 
công lập 

  (6)  
Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm 
và xếp lương CDNN đối với viên chức giảng dạy 
trong các cơ sở giáo dục đại học công lập 

28/2015/TTLT-
BGDĐT-BNV 

6/11/2015 
Bộ giáo dục và 
Đào tạo và Bộ 

nội vụ 

  (7)  
Thông tư liên tịch Quy định mã và tiêu chuẩn 
CDNN VC giảng dạy trong các CSGD ĐH công 
lập 

36/2014/TTLT-
BGDĐT-BNV 

28/11/2014 
Bộ giáo dục và 
Đào tạo và Bộ 

nội vụ 

  (8)  

Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc 
xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác 
định người trúng thăng hạng CDNN VC giảng 
dạy trong các trường CĐSP và CSGD ĐH công 
lập 

31/2021/TT-
BGDĐT 

10/11/2021 
Bộ giáo dục và 

Đào tạo 

 6 H6.06.03.03  Kế hoạch, thông báo tuyển dụng     

  (1)  
Kế hoạch thực hiện xét tuyển viên chức đợt 
2/2022 

3052/KH-ĐHCT 29/09/2022 Trường ĐHCT 

  (2)  
Kế hoạch thực hiện xét tuyển viên chức đợt 
1/2022 

753/KH-ĐHCT 24/03/2022 Trường ĐHCT 

  (3)  Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức 2019 866/KH-ĐHCT 03/05/2019 Trường ĐHCT 

  (4)  
Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đợt 
2/2022 

3186/TB-ĐHCT 11/10/2022 Trường ĐHCT 

  (5)  
Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đợt 
1/2022 

1217/TB-ĐHCT 29/04/2022 Trường ĐHCT 

  (6)  Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng viên chức/2020 
384/ĐHCT-

TCCB 
28/02/2020 Trường ĐHCT 

 7 H6.06.03.04  Các giao diện trang thông tin điện tử và link    

  (1)  Giao diện website Phòng Tổ chức cán bộ    
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (2)  Giao diện hệ thống Eoffice    

  (3)  
Giao diện trang Tuyển dụng của website Phòng 
Tổ chức cán bộ 

   

 8 H6.06.03.05  Thông báo kết quả xét tuyển viên chức    

  (1)  Thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt 2/2022 
4082/TB-
ĐHCT-

HĐTDVC 
22/12/2022 Trường ĐHCT 

  (2)  Thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt 1/2022 2557/QĐ-ĐHCT 15/07/2022 Trường ĐHCT 

  (3)  Thông báo kết quả xét tuyển viên chức/2020 2313/TB-ĐHCT 28/09/2020 Trường ĐHCT 

  (4)  Thông báo kết quả xét tuyển viên chức/2019 1771/TB-ĐHCT 13/08/2019 Trường ĐHCT 

 9 H6.06.03.06  Quyết định bổ nhiệm thư ký 3525/QĐ-ĐHCT 20/08/2018 Trường ĐHCT 

Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ Giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và được đánh giá 

 1  H3.03.02.05 
Kết quả lấy ý kiến phản hồi trực tuyến của sinh 
viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

   

   (1) 
Kết quả lấy ý kiến phản hồi trực tuyến của sinh 
viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên (học 
kỳ 1 và 2,/học 2015-2016) 

05/QLCL 18/01/2022 Trường ĐHCT 

 2  H4.04.02.20 
Quyết định Ban hành chế độ quy định làm việc 
đối với giảng viên, giáo viên Trường ĐHCT 

   

   (1) 
Quyết định ban hành Quy định Chế độ làm việc 
đối với giảng viên, giáo viên Trường ĐHCT 2021 

871/QĐ-ĐHCT 14/4/2021 Trường ĐHCT 

   (2) 
Quyết định Ban hành chế độ quy định làm việc 
đối với giảng viên, giáo viên Trường ĐHCT/2020 

223/QĐ-ĐHCT 3/2/2020 Trường ĐHCT 

   (3) 
Quyết định Ban hành chế độ quy định làm việc 
đối với giảng viên, giáo viên Trường ĐHCT/2015 

4412/QĐ-ĐHCT 25/11/2015 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 3  H4.04.03.04 Link tổng hợp đề tài NCKH   Năm 2020 BM KTXHNT 

 4  H5.05.03.03 
Sổ tay giảng viên (Tài liệu hướng dẫn giảng viên 
thực hiện học chế tín chỉ) 

 
Tháng 
6/2010 

Trường ĐHCT 

 5  
H6.06.01.05 

(1) 

Quyết định ban hành Quy định về quản lý công 
tác đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi chuyên gia và tiến 
trình phấn đấu của giảng viên 

6018/QĐ-ĐHCT 31/12/2021 Trường ĐHCT 

 6  
H6.06.02.02 

(6) 
Báo cáo công tác phân công giờ giảng dạy tại BM 
trong/2020 và 2021 

02/BC-
BM.KTXHNT 

08/03/2022 BM KTXHNT 

 7  H6.06.02.05 
Bảng liệu giờ G của Giảng viên Bộ môn/2015-
2022 

   

 8  H6.06.02.06 
Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại 
viên chức, thi đua xét thưởng 

   

 9  H6.06.02.07 Kết quả đánh giá, phân loại viên chức    

 10  H6.06.02.04 Lý lịch Khoa học giảng viên tham gia CTĐT  Năm 2019 BM KTXHNT 

 11  
H6.06.03.02 

(4-8) 
Quy định về chuẩn chức danh nghề nghiệp của 
giảng viên 

   

 12 H6.06.04.01  

Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên 
chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học 
công lập 

40/2020/TT-
BGDĐT 

6/11/2015 
Bộ giáo dục và 

Đào tạo 

 13 H6.06.04.02      

  (1)  
Quyết định ban hành Quy định về quản lý công 
tác đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi chuyên gia và tiến 
trình phấn đấu của giảng viên 

6018/QĐ-ĐHCT 31/12/2021 Trường ĐHCT 

  (2)  
Quyết định Ban hành quy định về yêu cầu tiến 
trình phấn đấu nâng cao trình độ đối với cán bộ 
giảng dạy Trường ĐHCT 

5870/QĐ-ĐHCT 17/12/2013 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 14 H6.06.04.03  
Phiếu đánh giá và phân loại viên chức trường 
ĐHCT 

871/KH-ĐHCT 08/05/2017 Trường ĐHCT 

 15 H6.06.04.04  Biên bản xét thi đua    

  (1)  
Biên bản Họp Hội đồng thi đua khen thưởng của 
Bộ môn/2022 

 4/6/2022 BM KTXHNT 

  (2)  
Biên bản Họp Hội đồng thi đua khen thưởng của 
Bộ môn/2021 

 02/7/2021 BM KTXHNT 

  (3)  
Biên bản Họp Hội đồng thi đua khen thưởng của 
Bộ môn/2020 

 02/7/ 2020 BM KTXHNT 

  (4)  
Biên bản Họp Hội đồng thi đua khen thưởng của 
Bộ môn/2019 

 5/7/ 2019 BM KTXHNT 

  (5)  
Biên bản Họp Hội đồng thi đua khen thưởng của 
Bộ môn/2018 

 6/7/2018 BM KTXHNT 

 16 H6.06.04.05  
Bảng liệu giờ G của Giảng viên Bộ môn/2015-
2022 

  BM KTXHNT 

 17 H6.06.04.06  
Báo cáo tình hình hợp tác QT và Nghiên cứu 
Khoa học KPTNT 

   

  (1)  
Bảng báo cáo các hoạt động thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ/học 2019-2020 

28-BC/CB 
KPTNT 

6/9/2021 Khoa PTNT 

 18 H6.06.04.07  
Danh mục tổng hợp biên soạn Giáo trình (giai 
đoạn từ/2015 đến 2022) 

  Khoa PTNT 

 19 H6.06.04.08  
Thực hiện nhật ký giảng dạy thông qua hình thức 
trực tuyến 

847/QĐ-ĐHCT 27/05/2014 Trường ĐHCT 

 20 H6.06.04.09  
Kế hoạch tình hình thực hiện giờ sinh hoạt cố vấn 
học tập 

2165/KH-ĐHCT 20/10/2016 Trường ĐHCT 

 21 H6.06.04.10  Góp ý công tác cố vấn học tập 
67/ĐHCT-

CTSV 
18/01/2016 Trường ĐHCT 

Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ Giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và có các hoạt động triển 
khai để đáp ứng nhu cầu đó 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 1  H6.06.01.01 Kế hoạch phát triển của Trường/Khoa/Bộ môn     

   (1) 
Điều chỉnh bổ sung đề án qui hoạch phát triển 

tổng thể Trường ĐHCT trọng điểm đến năm 2022 
3/2014 3/2014 Trường ĐHCT 

   (2) 
Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển 

tổng thể Trường ĐHCT trọng điểm đến năm 2022, 
tầm nhìn đến năm 2030 

Năm 2019 Năm 2019 Trường ĐHCT 

   (3) 
Tờ trình và Kế hoạch phát triển Khoa giai đoạn 

2018-2022 định hướng đến năm 2030 
34/K.PTNT 26/2/2019 Khoa PTNT 

   (4) 
Kế hoạch phát triển của Bộ môn 01/BM 

KTXHNT 
6/2021 BM KTXH NT 

   (5) 
Nghị quyết Phê duyệt các nội dung và kế hoạch 

hoạt động Trường ĐHCT năm 2022 
46/NQ-HĐT 14/01/2022 

Hội đồng 
Trường ĐHCT 

   (6) 
Nghị quyết Phê duyệt các nội dung và kế hoạch 

hoạt động Trường ĐHCT năm 2023 
92/NQ-HĐT 30/12/2022 

Hội đồng 
Trường ĐHCT 

 2  
H6.06.01.05 

(1) 

Quyết định ban hành Quy định về quản lý công 
tác đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi chuyên gia và tiến 

trình phấn đấu của giảng viên 
6018/QĐ-ĐHCT 31/12/2021 Trường ĐHCT 

 3  H6.06.01.06 
Một quyết định cử viên chức tham gia các lớp bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
   

 4 H6.06.05.01  
Thông báo v/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi 
dưỡng viên chức, người lao động/2015-2020 

   

  (1)  
Thông báo về việc đề cử giảng viên đi đào tạo 
trình độ tiến sĩ theo Đề án 89/2024 

527/TB-ĐHCT 20/02/2023 Trường ĐHCT 

  (2)  

Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai Quyết 
định 89/QĐ-TTg 18/01/2019 của Thủ tướng chính 
phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ 
giảng viên,  cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại 
học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện  
giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 

1132/QĐ-
BGDĐT 

31/03/2021 
Bộ giáo dục và 

Đào tạo 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (3)  
Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 
viên chức, người lao động/2019 

2420/TB-ĐHCT 07/11/2018 Trường ĐHCT 

  (4)  
Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 
viên chức, người lao động/2020 

2727/TB-ĐHCT 22/11/2019 Trường ĐHCT 

  (5)  
Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 
viên chức, người lao động/2021 

2977/TB-ĐHCT 10/12/2020 Trường ĐHCT 

  (6)  
Thông báo đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 
viên chức, người lao động/2022 

2191/TB-ĐHCT 05/11/2021 Trường ĐHCT 

  (7)  Kế hoạch đào tạo viên chức, người lao động/2022 3709/KH-ĐHCT 31/12/2021 Trường ĐHCT 

 5 H6.06.05.02  Dự toán kinh phí cho đào tạo/2018-2022  2018-2022 PTCCB 

  (1)  Dự toán kinh phí đào tạo/2022  2022 PTCCB 

  (2)  Dự toán kinh phí đào tạo/2021  2021 PTCCB 

  (3)  Dự toán kinh phí đào tạo/2020  2020 PTCCB 

  (4)  Dự toán kinh phí đào tạo/2019  2019 PTCCB 

  (5)  Dự toán kinh phí đào tạo/2018  2018 PTCCB 

 6 H6.06.05.03  
Tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và 
dài hạn từ các đơn vị trong Trường 

   

  (1)  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng VC, NLĐ/2022 3709/KH-ĐHCT 31/12/2021 Trường ĐHCT 

  (2)  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng VC, NLĐ/2021 07/KH-ĐHCT 05/01/2021 Trường ĐHCT 

  (3)  
Tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và 
dài hạn từ các đơn vị trong Trường/2020 

2727/TB-ĐHCT 22/11/2019 Trường ĐHCT 

  (4)  
Tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và 
dài hạn từ các đơn vị trong Trường/2019 

2420/TB-ĐHCT 07/11/2018 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (5)  
Tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và 
dài hạn từ các đơn vị trong Trường/2018 

3312/TB-ĐHCT 30/11/2017 Trường ĐHCT 

 7 H6.06.05.04  
Định hướng phát triển Bộ môn giai đoạn 2015-
2020, 2021-2025 

  BM KTXHNT 

 8 H6.06.05.05  
Phân công cán bộ phụ trách học phần của Khoa 
PTNT 

 20/7/2022 Khoa PTNT 

 9 H6.06.05.06  Quyết định cử đi học    

  (1)  
QĐ v/v cử cán bộ, viên chức đi đào tạo bậc Tiến 
sĩ-LVD 

1310/QĐ-ĐHCT 12/5/2016 Trường ĐHCT 

  (2)  
QĐ v/v cử cán bộ, viên chức đi đào tạo bậc Tiến 
sĩ-TQN 

1262/QĐ-
BGDĐT 

20/4/2016 Bộ GDĐT 

  (3)  
QĐ v/v cử cán bộ, viên chức đi đào tạo bậc Tiến 
sĩ-VHT 

2709/QĐ-ĐHCT 26/6/2013 Trường ĐHCT 

 10 H6.06.05.07  
Kết quả rà soát tiến trình phấn đấu nâng cao trình 
độ GV của Khoa PTNT 

  Khoa PTNT 

 11 H6.06.05.08  
Kết quả rà soát tiến trình phấn đấu nâng cao trình 
độ GV của Trường 

626/ĐHCT-
TCCB 

29/03/2019 Trường ĐHCT 

 12 H6.06.05.09  
Biểu mẫu và các ví dụ Báo cáo định kỳ của giảng 
viên học tập nâng cao trình độ 

  Viên chức 

 13 H6.06.05.10  
Biểu mẫu và ví dụ Báo cáo kết thúc quá trình học 
tập nâng cao trình độ 

  Viên chức 

 14 H6.06.05.11  
Quyết định thu nhận viên chức đi học tập công tác 
trở về 

  Trường ĐHCT 

  (1)  
QĐ v/v tiếp nhận cá nhân đi học ở nước ngoài về 
nước 

1396/QĐ-
BGDĐT 

21/5/2019 Bộ GDĐT 

  (2)  
QĐ v/v thu nhận viên chức đi học tập công tác trở 
về 

3738/QĐ-ĐHCT 09/10/2015 Trường ĐHCT 

Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của giảng viên, nghiên cứu viên (gồm khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo 
động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 1  H4.04.02.14 Báo cáo tổng kết/học và kế hoạch công tác    

 2  H4.04.02.20 
Quyết định Ban hành chế độ quy định làm việc 
đối với giảng viên, giáo viên Trường ĐHCT 

   

 3  H4.04.03.04 Link tổng hợp đề tài NCKH     

 4  H6.06.02.05 Bảng thống kê tiền thanh toán vượt giờ G    

 5  H6.06.02.08 
Quyết định công nhận danh hiệu thi đua từ 2017-
2023 

   

 6 H6.06.06.01  Kế hoạch công tác năm   BM KTXHNT 

  (1)  
Quyết định ban hành Kế hoạch công tác/2023 và 
Kế hoạch đính kèm 

6011/QĐ-ĐHCT 18/11/2022 Trường ĐHCT 

  (2)  
Quyết định ban hành Kế hoạch công tác/2022 và 
Kế hoạch đính kèm 

4676/QĐ-ĐHCT 15/11/2021 Trường ĐHCT 

  (3)  Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần    

 7 H6.06.06.02  Kế hoạch công tác chuyên môn và đăng ký thi đua    

  (1)  
Kế hoạch công tác chuyên môn và đăng ký thi 
đua/2018 

 Năm 2018 BM KTXHNT 

  (2)  
Kế hoạch công tác chuyên môn và đăng ký thi 
đua/2015 

 Năm 2015 BM KTXHNT 

 8 H6.06.06.03  
Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm 
niên vượt khung, đối với viên chức người lao 
động từ 2015 - 2019 

Năm 2015 – 
2019 

 Trường ĐHCT 

  (1)  
Quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên 
vượt khung đối với viên chức và người lao động 
đợt 2/2019 

6403/QĐ-ĐHCT 31/12/2019 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (2)  
Quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên 
vượt khung đối với viên chức và người lao 
động/đợt 1/2019 

2802/QĐ-ĐHCT 12/07/2019 Trường ĐHCT 

  (3)  
Quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên 
vượt khung đối với viên chức và người lao động 
đợt 2/2018 

6120/QĐ-ĐHCT 25/12/2018 Trường ĐHCT 

  (4)  
Quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên 
vượt khung đối với viên chức và người lao động 
đợt 1/2018 

3260/QĐ-ĐHCT 06/08/2018 Trường ĐHCT 

  (5)  
Quyết định nâng bậc lương, phục cấp thâm niên 
vượt khung đối với viên chức và người lao 
động/2017 

5161/QĐ-ĐHCT 29/12/2017 Trường ĐHCT 

  (8)  
Quyết định tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà 
giáo (năm 2019) 

4321/QĐ-ĐHCT 30/09/2019 Trường ĐHCT 

  (9)  
Quyết định tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà 
giáo (năm 2018) 

2315/QĐ-ĐHCT 14/06/2018 Trường ĐHCT 

 9 H6.06.06.04  
Phần mềm hệ thống quản lý của Trường ĐHCT 
(ảnh chụp màn hình và link; dùng cho cán bộ viên 
chức và sinh viên) 

 Năm 2019 Trường ĐHCT 

 10 H6.06.06.05  Các giải thưởng nghiên cứu khoa học (cán bộ)    

  (1)  
Tôn vinh viên chức có nhiều đóng góp cho  
Trường ĐHCT/2017 

4790/QĐ-
ĐHCT, 

06/6/2017 
23/10/2018 Trường ĐHCT 

  (2)  
Giấy khen cá nhân đạt giải tại hội nghị nghiên cứu 
khoa học ĐHCT 2016 

1970/QĐ-ĐHCT 13/6/2016 Trường ĐHCT 

 11 H6.06.06.06  Họp điều chỉnh, rà soát chương trình đào tạo    

  (1)  
Biên bản họp điều chỉnh, rà soát chương trình đào 
tạo 

 07/5/2022 BM KTXHNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (2)  
Biên bản họp điều chỉnh, rà soát chương trình đào 
tạo 

 12/11/2018 BM KTXHNT 

Tiêu chí 6.7. Các loại hình và lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng viên và nghiên cứu viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 
chất lượng 

 1  H4.04.02.20 
Quyết định Ban hành chế độ quy định làm việc 
đối với giảng viên, giáo viên Trường ĐHCT 

   

 2  H6.06.02.08 
Quyết định công nhận danh hiệu thi đua từ 2017-
2023 

   

 3  H6.06.04.06 
Bảng báo cáo các hoạt động thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ/học 2019-2020 

   

 4 H6.06.07.01  
Quy định liên quan đến hoạt động NCKH của 
giảng viên 

   

  (1)  
Quy chế Quản lý hoạt động khoa học công nghệ 
Trường ĐHCT 

09/QĐ-ĐHCT 03/01/2023  

  (2)  Sổ tay nghiên cứu khoa học  Năm 2019 Trường ĐHCT 

 5 H6.06.07.02  Biên bản kiểm tra KHCN    

  (1)  Biên bản kiểm tra KHCN/2022   Trường ĐHCT 

  (2)  Biên bản kiểm tra KHCN/2018    

 6 H6.06.07.03  
Bảng thống kê liệu trên các lĩnh vực nghiên cứu 
khoa học của khoa PTNT (2017-2022) 

 Năm 2022 Khoa PTNT 

  (1)  
Bảng thống kê liệu trên các lĩnh vực nghiên cứu 
khoa học của khoa PTNT (2017-2022) 

 Năm 2022 Khoa PTNT 

  (2)  Danh mục đề tài NCKH cấp Bộ  Năm 2022 Khoa PTNT 

  (3)  Danh mục đề tài NCKH cấp địa phương  Năm 2022 Khoa PTNT 

  (4)  Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở  Năm 2022 Khoa PTNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (5)  
Tổng hợp các báo cáo khoa học seminar Khoa 
PTNT từ 2017-2022 

 Năm 2022 Khoa PTNT 

  (6)  Danh mục đề tài NCKH sinh viên 2017-2022  Năm 2020  

  (7)  Website Bộ môn kinh tế xã hội nông thôn   

https://crd.ctu.
edu.vn/don-vi-

thuoc-
khoa/bm-kinh-

te-xa-hoi-
nong-thon.html 

 7 H6.06.07.04  Danh sách các bài báo của Khoa PTNT    

  (1)  Danh sách các bài báo quốc tế  Năm 2022 Khoa PTNT 

  (2)  Danh sách các bài báo trong nước  Năm 2022 Khoa PTNT 

  (3)  Danh sách các bài hội thảo  Năm 2022 Khoa PTNT 

 8 H6.06.07.05  
Quyết định công nhận danh hiệu thi đua từ 2017-
2023 

  Trường ĐHCT 

 9 H6.06.07.06  Khảo sát giảng viên về chương trình đào tạo    

  (1)  
Phiếu khảo sát giảng viên về các nội dung liên 
quan đến chương trình đào tạo 

 Năm 2022 BM KTXHNT 

  (2)  
Kết quả khảo sát giảng viên về các nội dung liên 
quan đến chương trình đào tạo  

 Năm 2022 BM KTXHNT 

TIÊU CHUẨN 7: ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN 

Tiêu chí 7.1: Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên [làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ 
khác] được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

 1  H6.06.01.01 Kế hoạch phát triển của Trường, Khoa và Bộ môn     
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

   (1) 
Điều chỉnh bổ sung đề án qui hoạch phát triển 
tổng thể Trường Đại học Cần Thơ trọng điểm 
đến/2022 

Tháng 3/2014 
Tháng 
3/2014 

Trường ĐHCT 

   (2) 
Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển 
tổng thể Trường Đại học Cần Thơ trọng điểm 
đến/2022, tầm nhìn đến/2030 

Năm 2019 Năm 2019 Trường ĐHCT 

   (5) 
Nghị quyết Phê duyệt các nội dung và kế hoạch 
hoạt động Trường ĐHCT/2022 

46/NQ-HĐT 14/01/2022  

   (6) 
Nghị quyết Phê duyệt các nội dung và kế hoạch 
hoạt động Trường ĐHCT/2023 

92/NQ-HĐT 30/12/2022 
Hội đồng 

Trường ĐHCT 

 2  H6.06.01.04 
Thông tin về phát triển đội ngũ GV, VC-NLĐ 
Trường 

   

   (1) 
Nghị quyết kỳ họp thứ 9 của Hội đồng trường 
Trường Đại học Cần Thơ (bao gồm nội dung phê 
duyệt Đề án Vị trí việc làm) 

95/NQ-HĐT 30/3/2023 
Hội đồng 

Trường ĐHCT 

   (2) 
Nghị quyết Ban hành Danh mục Vị trí việc làm tại 
Trường ĐHCT 2023 

100/NQ-HĐT 19/4/2023 
Hội đồng 

Trường ĐHCT 

   (3) 
Tờ trình Phê duyệt đề án vị trí việc làm tại trường 
Đại học Cần Thơ (kèm Đề án) 

3941/TTr-
ĐHCT (đề án 

3936/ĐA-ĐHCT 
12/12/2022) 

12/12/2022 Trường ĐHCT 

   (4) 
Nghị quyết Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 
động của Trường ĐHCT 2020 (kèm Quy chế) 

29/NQ-HĐT 19/5/2020 
Hội đồng 

Trường ĐHCT 

   (5) Báo cáo thống kê định kỳ Quý 2/2023 2490/BC-ĐHCT 4/7/2023 Trường ĐHCT 

   (6) Báo cáo thống kê định kỳ Quý 2/2022 2311/BC-ĐHCT 28/7/2022 Trường ĐHCT 

 3  
H6.06.01.09 

(2) 
Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2021-2025  năm 2020 Trường ĐHCT 

 4  H6.06.02.03 
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Cần Thơ 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

   (1) 
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Cần Thơ/2022 

266/QĐ-ĐHCT 17/2/2022 Trường ĐHCT 

   (2) 
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Cần Thơ/2021 

965/QĐ-ĐHCT 19/5/2021 Trường ĐHCT 

   (3) 
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Cần Thơ/2020 

224/QĐ-ĐHCT 3/2/2020 Trường ĐHCT 

   (4) 
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Cần Thơ/2017 

939/QĐ-ĐHCT 28/3/2017 Trường ĐHCT 

 5  H6.06.05.01 
Thông báo và Kế hoạch đăng ký nhu cầu đào tạo, 
bồi dưỡng viên chức, người lao động/2018-2022 

  Trường ĐHCT 

   (1) 
Đề cử giảng viên đi đào tạo trình độ tiến sỹ theo 
đề án 89/2024 

527/TB-ĐHCT 20/02/2023 Trường ĐHCT 

   (2) Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức 2021 3709/KH-ĐHCT 31/12/2021 Trường ĐHCT 

   (3) Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức 2021 2911/KH-ĐHCT 05/11/2021 Trường ĐHCT 

   (4) Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức 2020 2977/KH-ĐHCT 10/12/2020 Trường ĐHCT 

   (5) Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức 2019 2727/KH-ĐHCT 22/11/2019 Trường ĐHCT 

   (6) Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức 2018 2420/KH-ĐHCT 07/11/2018 Trường ĐHCT 

 6  H6.06.05.02 Dự toán kinh phí cho đào tạo/2018-2022  2018-2022 PTCCB 

 7  H6.06.05.03 
Tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và 
dài hạn từ các đơn vị trong Trường 

 2018-2022 Trường ĐHCT 

  (1)  
Tờ trình về việc phê duyệt đề án vị trí việc làm tại 
Trường Đại học Cần Thơ 

824/Ttr- ĐHCT 4/5/2020 Trường ĐHCT 

  (2)  
Phê duyệt khung năng lực VTVL CDNN chuyên 
môn dùng chung và hỗ trợ phục vụ và bản mô tả 
VTVL tại trường ĐHCT 

1910/QĐ-ĐHCT 24/6/2021 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (3)  
Phân công nhiệm vụ, công việc cho VC, NLĐ 
theo khung năng lực VTVL tại trường ĐHCT 

131/ĐHCT-
TCCB 

19/01/2022 Trường ĐHCT 

 9 H7.07.01.02  
Danh sách đội ngũ nhân viên hỗ trợ hàng/của 
Khoa PTNT 

   

  (1)  
Danh sách phân công công việc theo VTVL của 
VC_NLĐ không giảng dạy của Khoa PTNT/2022 

 14/02/2022 Khoa  PTNT 

  (2)  Phân công nhiệm vụ VP Khoa/2023 47/KPTNT 31/03/2023 Khoa PTNT 

  (3)  
Hồ sơ, lý lịch của đội ngũ nhân viên tại Khoa 
PTNT 

  Khoa PTNT 

Tiêu chí 7.2: Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai. 

 1  H6.06.01.04 
Thông tin về phát triển đội ngũ GV, VC-NLĐ 
Trường 

   

   (1) 
Nghị quyết kỳ họp thứ 9 của Hội đồng trường 
Trường Đại học Cần Thơ (bao gồm nội dung phê 
duyệt Đề án Vị trí việc làm) 

95/NQ-HĐT 30/3/2023 
Hội đồng 

Trường ĐHCT 

   (2) 
Nghị quyết Ban hành Danh mục Vị trí việc làm tại 
Trường ĐHCT 2023 

100/NQ-HĐT 19/4/2023 
Hội đồng 

Trường ĐHCT 

   (3) 
Tờ trình Phê duyệt đề án vị trí việc làm tại trường 
Đại học Cần Thơ (kèm Đề án) 

3941/TTr-
ĐHCT (đề án 

3936/ĐA-ĐHCT 
12/12/2022) 

12/12/2022 Trường ĐHCT 

 2  H6.06.03.01 
Văn bản của Trường ĐHCT liên quan công tác 
tuyển dụng 

  Trường ĐHCT 

 3  H6.06.03.03 Kế hoạch, thông báo tuyển dụng  1980/QĐ-ĐHCT 30/06/2021 Trường ĐHCT 

 4  H6.06.03.06 Quyết định bổ nhiệm thư ký 3525/QĐ-ĐHCT 20/08/2018 Trường ĐHCT 

 5 H7.07.02.01  Thông tin tuyển dụng của Phòng Tổ chức cán bộ   
Phòng Tổ chức 

- cán bộ 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (1)  Chỉ tiêu tuyển dụng 2022 
192/ĐHCT-

TCCB 
26/01/0222 Trường ĐHCT 

  (2)  Tuyển dụng Khoa PTNT  1452/TB-ĐHCT 29/7/2015 Trường ĐHCT 

 6 H7.07.02.02  Link trang thông tin tuyển dụng của Trường   Trường ĐHCT 

 7 H7.07.02.03  
Quy định về nhiệm vụ của các phòng ban, khoa 
viện 

1052/QĐ-ĐHCT 25/03/2013 Trường ĐHCT 

 8 H7.07.02.04  Quy trình công tác tuyển dụng   Trường ĐHCT 

  (1)  Quy trình công tác tuyển dụng 1636/QĐ-ĐHCT 16/10/2009 Trường ĐHCT 

  (2)  Quy trình tuyển dụng của Phòng Tổ chức - cán bộ  2020 
Phòng Tổ chức 

- cán bộ 

 9 H7.07.02.05  Hình ảnh trang web tuyển dụng của Trường   Trường ĐHCT 

    VD thông báo tuyển dụng    

Tiêu chí 7.3: Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá 

 1  H6.06.01.04 
Thông tin về phát triển đội ngũ GV, VC-NLĐ 
Trường 

   

   (1) 
Nghị quyết kỳ họp thứ 9 của Hội đồng trường 
Trường Đại học Cần Thơ (bao gồm nội dung phê 
duyệt Đề án Vị trí việc làm) 

95/NQ-HĐT 30/3/2023 HĐT ĐHCT 

   (2) 
Nghị quyết Ban hành Danh mục Vị trí việc làm tại 
Trường ĐHCT 2023 

100/NQ-HĐT 19/4/2023 HĐT ĐHCT 

   (3) 
Tờ trình Phê duyệt đề án vị trí việc làm tại trường 
Đại học Cần Thơ (kèm Đề án) 

3941/TTr-
ĐHCT (đề án 

3936/ĐA-ĐHCT 
12/12/2022) 

12/12/2022 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 2  H7.07.01.01 
Vị trí việc làm của CDNN chuyên môn dùng 
chung (nhân viên) 

   

   (1) 
Tờ trình về việc phê duyệt đề án vị trí việc làm tại 
Trường Đại học Cần Thơ 

824/Ttr- ĐHCT 4/5/2020 Trường ĐHCT 

   (2) 
Phê duyệt khung năng lực VTVL CDNN chuyên 
môn dùng chung và hỗ trợ phục vụ và bản mô tả 
VTVL tại trường ĐHCT 

1910/QĐ-ĐHCT 24/6/2021 Trường ĐHCT 

   (3) 
Phân công nhiệm vụ, công việc cho VC, NLĐ 
theo khung năng lực VTVL tại trường ĐHCT 

131/ĐHCT-
TCCB 

19/01/2022 Trường ĐHCT 

 3  H6.06.02.06 
Kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại 
viên chức, thi đua xét thưởng 2018-2023 

  Trường ĐHCT 

 4  H6.06.04.03 
Phiếu đánh giá và phân loại viên chức trường Đại 
học Cần Thơ 

871/KH-ĐHCT, 08/05/2017 Trường ĐHCT 

 5 H7.07.03.01  
Công khai kế hoạch công tác chuyên môn và đăng 
ký thi đua của viên chức 

   

  (1)  Phiếu đăng ký thi đua của VC không giảng dạy   Trường ĐHCT 

 6 H7.07.03.02  
Biên bản họp đánh giá viên chức và xét thi đua 
khen thưởng của Văn phòng khoa 

   

  (1)  
Biên bản họp đánh giá viên chức và xét thi đua 
khen thưởng của văn phòng khoa/2021 

 Năm 2021 
Văn phòng 
Khoa PTNT 

 7 H7.07.03.03  
Link HT LYKTT TCBLQ 
https://oss.ctu.edu.vn 

 Năm 2022 Trường ĐHCT 

Tiêu chí 7.4: Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng 
nhu cầu đó 

 1  H6.06.02.03 
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Cần Thơ 

   

   (1) 
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Cần Thơ 

224//QĐ-ĐHCT 3/2/2020 Trường ĐHCT 

   (2) 
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Cần Thơ 

965/QĐ-ĐHCT 19/4/2021 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

   (3) 
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 
Trường Đại học Cần Thơ 

226/QĐ-ĐHCT 17/02/2022 Trường ĐHCT 

 2  H6.06.05.01 
Thông báo v/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi 
dưỡng viên chức, người lao động/2018-2022 

  Trường ĐHCT 

 3  H6.06.05.02 Dự toán kinh phí cho đào tạo/2018-2022  2018-2022 PTCCB 

 4  H6.06.05.03 
Tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và 
dài hạn từ các đơn vị trong Trường 

  Trường ĐHCT 

 5  H6.06.05.07 
Kết quả rà soát tiến trình phấn đấu nâng cao trình 
độ GV của Khoa PTNT 

  Khoa PTNT 

 6  H6.06.05.08 
Kết quả rà soát tiến trình phấn đấu nâng cao trình 
độ GV của Trường 

626/ĐHCT-
TCCB 

29/03/2019 Trường ĐHCT 

 7 H7.07.04.01  Tập huấn cán bộ thư viện    

 8 H7.07.04.02  Tập huấn phòng cháy chữa cháy    

 9 H7.07.04.03  Đào tạo về Quốc phòng An ninh    

        

Tiêu chí 7.5: Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ 
cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

 1  H6.06.01.04 
Thông tin về phát triển đội ngũ GV, VC-NLĐ 
Trường 

   

   (1) 
Nghị quyết kỳ họp thứ 9 của Hội đồng trường 
Trường Đại học Cần Thơ (bao gồm nội dung phê 
duyệt Đề án Vị trí việc làm) 

95/NQ-HĐT 30/3/2023 HĐT ĐHCT 

   (2) 
Nghị quyết Ban hành Danh mục Vị trí việc làm tại 
Trường ĐHCT 2023 

100/NQ-HĐT 19/4/2023 Trường ĐHCT 

   (3) 
Tờ trình Phê duyệt đề án vị trí việc làm tại trường 
Đại học Cần Thơ (kèm Đề án) 

3941/TTr-
ĐHCT (đề án 

12/12/2022 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

3936/ĐA-ĐHCT 
12/12/2022) 

   (3) 
Tờ trình Phê duyệt đề án vị trí việc làm tại trường 
Đại học Cần Thơ (kèm Đề án) 

3941/TTr-
ĐHCT (đề án 

3936/ĐA-ĐHCT 
12/12/2022) 

12/12/2022 Trường ĐHCT 

 2  H6.06.02.07 Kết quả đánh giá, phân loại viên chức 2018-2022    

   (1) Kết quả đánh giá, phân loại viên chức 2023 2048/QĐ-ĐHCT 17/06/2022 Trường ĐHCT 

   (2) Kết quả đánh giá, phân loại viên chức 2021 1845/QĐ-ĐHCT 22/6/2021 Trường ĐHCT 

   (3) Kết quả đánh giá, phân loại viên chức 2020 1360/QĐ-ĐHCT 18/6/2020 Trường ĐHCT 

   (4) Kết quả đánh giá, phân loại viên chức 2019 1961/QĐ-ĐHCT 12/6/2019 Trường ĐHCT 

   (5) Kết quả đánh giá, phân loại viên chức 2018 2140/QĐ-ĐHCT 08/6/2018 Trường ĐHCT 

 3  H6.06.02.08 Kết quả xét thi đua, khen thưởng   Trường ĐHCT 

 4  H7.07.01.01 
Vị trí việc làm của CDNN chuyên môn dùng 
chung (nhân viên) 

   

   (1) 
Tờ trình về việc phê duyệt đề án vị trí việc làm tại 
Trường Đại học Cần Thơ 

824/Ttr- ĐHCT 4/5/2020 Trường ĐHCT 

   (2) 
Phê duyệt khung năng lực VTVL CDNN chuyên 
môn dùng chung và hỗ trợ phục vụ và bản mô tả 
VTVL tại trường ĐHCT 

1910/QĐ-ĐHCT 24/6/2021 Trường ĐHCT 

   (3) 
Phân công nhiệm vụ, công việc cho VC, NLĐ 
theo khung năng lực VTVL tại trường ĐHCT 

131/ĐHCT-
TCCB 

19/01/2022 Phòng TCCB 

 5  H7.07.01.02 
Danh sách đội ngũ nhân viên hỗ trợ hàng/của 
Khoa PTNT và phân công công việc 

47/KPTNT 31/03/2023 Khoa PTNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 6  H7.07.02.03 
Quy định về nhiệm vụ của các phòng ban, khoa 
viện 

1052/QĐ-ĐHCT 25/03/2013 Trường ĐHCT 

 7  H7.07.03.02 
Biên bản họp đánh giá viên chức và xét thi đua 
khen thưởng của Văn phòng khoa 

 29/6/2023 Khoa PTNT 

 8 H7.07.05.01  
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ 
các phòng ban của Trường Đại học Cần Thơ 

2346/QĐ-ĐHCT 21/7/2014 Trường ĐHCT 

 9 H7.07.05.02  
Quyết định về việc công bố quy trình công tác tại 
Trường Đại học Cần Thơ 

5706/QĐ-ĐHCT 21/12/2016 Trường ĐHCT 

 10 H7.07.05.03  
Quyết định ban hành Quy định về tổ chức, quản lý 
và sử dụng phòng thí nghiệm, phòng thực hành 

3875/QĐ-ĐHCT 16/10/2015 Trường ĐHCT 

 11 H7.07.05.04  Bảng chấm công nhân viên   Trường ĐHCT 

 12 H7.07.05.05  
Biên bản họp giao ban Văn phòng Khoa, họp giao 
ban Khoa 

38/BB-KPTNT 
 

20/3/2023 Khoa PTNT 

 13 H7.07.05.06  Quy định về đánh giá viên chức 90/2020/NĐ-CP 13/8/2020 Chính phủ 

 14 H7.07.05.07  Biên bản Hội nghị viên chức Khoa    

  (1)  Biên bản Hội nghị viên chức Khoa  2018 Khoa PTNT 

  (2)  Biên bản Hội nghị viên chức Khoa  2010 Khoa PTNT 

 15 H7.07.05.08  Kế hoạch 1428/KH-ĐHCT 23/5/2022 1428/KH-ĐHCT 23/5/2022 Trường ĐHCT 

TIÊU CHUẨN 8: NGƯỜI HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC 

Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật. 

 1 H8.08.01.01  Đề án tuyển sinh hệ chính quy    

  (1)  Đề án tuyển sinh năm 2022  12/5/2022 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (2-BS)  Đề án tuyển sinh bổ sung 2021  28/5/2021 Trường ĐHCT 

  (2)  Đề án tuyển sinh 2021  30/3/2021 Trường ĐHCT 

  (3-BS)  Đề án tuyển sinh bổ sung 2020  4/12/2020 Trường ĐHCT 

  (3)  Đề án tuyển sinh năm 2020 hệ chính quy  22/05/2020 Trường ĐHCT 

  (4)  Đề án tuyển sinh năm 2019 hệ chính quy  5/4/2019 Trường ĐHCT 

  (5)  Đề án tuyển sinh năm 2018 hệ chính quy  6/7/2018 Trường ĐHCT 

  (6)  
Công khai đề án tuyển sinh trên trang thông tin 
tuyển sinh 

  Trường ĐHCT 

  (8)  
Quảng bá thông tin tuyển sinh trên Báo Hậu 
Giang 

  Khoa PTNT 

 2 H8.08.01.01  Quy chế tuyển sinh đại học    

  (9)  
Thông tư 08 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học 
2022 

08/2022/TT-
BGDĐT 

6/6/2022 Bộ GDĐT 

  (10)  Hướng dẫn tuyển sinh Bộ GDĐT 2022 
2598/BGDĐT-

GDĐH 
20/6/2022 Bộ GDĐT 

  (11)  
Thông tư 16 Sửa đổi, bổ sung một điều của Quy 
chế tuyển sinh trình độ đại học 2021 

16/2021/TT-
BGDĐT 

1/6/2021 Bộ GDĐT 

  (12)  
Thông tư 09 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học 
2020 

9/2020/TT-
BGDĐT 

7/5/2020 Bộ GDĐT 

  (13)  
Thông tư 02 Sửa đổi bổ sung một Điều của Quy 
chế tuyển sinh đại học hệ chính quy 2019 

02/2019/TT-
BGDĐT 

28/2/2019 Bộ GDĐT 

  (14)  
Thông tư 07 Sửa đổi, bổ sung tên và một điều của 
Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính 2018 

07/2018/TT-
BGDĐT 

1/3/2018 Bộ GDĐT 

  (15)  Thông tư 05 Quy chế tuyển sinh đại học 2017 
05/2017/TT-

BGDĐT 
25/1/2017 Bộ GDĐT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 3 H8.08.01.07  Tình hình việc làm SV sau tốt nghiệp    

  (1)  
BC tinh hinh viec lam cua SV sau 01 nam TN - 
Khoa PTNT 2022 

120/KPTNT 28/11/2022 Khoa PTNT 

  (2)  
BC tinh hinh viec lam cua SV sau 01 năm 
TN_Khoa PTNT 2021 

122/KPTNT 25/11/2021 Khoa PTNT 

  (3)  
BC tinh hình việc làm của SV sau 01 năm 
TN_Khoa PTNT 2020 

235/KPTNT 3/11/2020 Khoa PTNT 

  (4)  
BC tinh hình việc làm của SV sau 01 năm 
TN_Khoa PTNT 2019 

230/KPTNT 27/11/2019 Khoa PTNT 

  (5)  
BC tinh hình việc làm của SV sau 01 năm 
TN_Khoa PTNT 2018 

195/K.PTNT 12/12/2018 Khoa PTNT 

 4 H8.08.01.08  
Báo cáo công tác lấy ý kiến từ các BLQ của 
trường ĐHCT 2018-2022 

52/QLCL 11/10/2022 TT QLCL 

   H1.01.01.08 Ý kiến nhà sử dụng lao động    

   (1) 
Khảo sát Ý kiến nhà sử dụng lao động khảo sát 
năm 2018 

  BM KTXHNT 

   (2) 
Khảo sát Ý kiến nhà sử dụng lao động khảo sát 
năm 2019 

  BM KTXHNT 

   (3) 
Khảo sát Ý kiến nhà sử dụng lao động khảo sát 
năm 2021 

  BM KTXHNT 

   (5) 
Khảo sát Ý kiến nhà sử dụng lao động khảo sát 
năm 2022 

   

 5 H8.08.01.02  Kế hoạch tuyển sinh    

  (1)  Kế hoạch tuyển sinh năm 2022 1829/KH-ĐHCT 22/06/2022 Trường ĐHCT 

  (2-BS)  Kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh 2021 1473/KH-ĐHCT 21/7/2021 Trường ĐHCT 

  (3)  Kế hoạch tuyển sinh 2020 2017/KH-ĐHCT 31/8/2020 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (4)  Kế hoạch tuyển sinh 2019 845/KH-ĐHCT 26/4/2019 Trường ĐHCT 

  (5)  Kế hoạch tuyển sinh 2018 843/KH-ĐHCT 03/05/2028 Trường ĐHCT 

 6 H8.08.01.03  Thông tin tuyển sinh    

  (1)  
Thông tin tuyển sinh của Trường ĐHCT 2018-
2020 

 
Năm 2018 - 

2020 
Trường ĐHCT 

  (2)  Tờ bướm ngành KDNN 2021  Năm 2021 Khoa PTNT 

  (3)  Pano Tuyển sinh đào tạo tại Khu Hòa An_2022  Năm 2022 Trường ĐHCT 

 7 H8.08.01.04  Công khai thông tin tuyển sinh    

  (1)  
Đường link trang web thông tin tuyển sinh của 
Trường ĐHCT 

  Trường ĐHCT 

  (2)  
Fanpage facebook tư vấn tuyển sinh của trường 
ĐHCT 

  Trường ĐHCT 

  (3)  
Đường link trang web thông tin tuyển sinh Khoa 
PTNT 

  Khoa PTNT 

  H8.08.01.05  
Đường link ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng 
nghiệp của Trường ĐHCT 

  Trường ĐHCT 

  H8.08.01.06  Đường link video clip giới thiệu ngành KDNN   Khoa PTNT 

 8 H8.08.01.09  Kết quả xét tuyển    

  (1)  Kết quả xét tuyển hệ ĐH chính quy đợt 1 2019 
1742/TB-

ĐHCT-HĐTS 

08/08/2019 Hội đồng 
Tuyển sinh 

(HĐTS) 
Trường ĐHCT 

  (2)  Thông báo kết quả xét tuyển ĐH đợt 2 2018 
1732/TB-

ĐHCT-HĐTS 
22/8/2018 

HĐTS Trường 
ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (3)  Thông báo kết quả xét tuyển ĐH đợt 1 2018 
1598/TB-

ĐHCT-HĐTS 
5/8/2018 

HĐTS Trường 
ĐHCT 

  (4)  
Kết quả sơ tuyển và điểm chuẩn theo phương thức 
xét điểm học bạ_2020 

1903/TB-
ĐHCT-HĐTS 

08/2019 
HĐTS Trường 

ĐHCT 

  (5)  
Kết quả xét tuyển vào đại học chính quy năm 
2020 

2359/TB-
ĐHCT-HĐTS 

4/10/2020 
HĐTS Trường 

ĐHCT 

  (6)  
Kết quả sơ tuyển và điểm chuẩn theo phương thức 
xét điểm học bạ_2021 

1482/TB-
ĐHCT-HĐTS 

22/7/2021 
Hội đồng 

Tuyển sinh 
Trường ĐHCT 

  (7)  
Kết quả sơ tuyển và điểm chuẩn với thí sinh đặc 
cách_2021 

1789/TB-
ĐHCT-HĐTS 

6/9/2021 
HĐTS Trường 

ĐHCT 

  (8)  
Kết quả sơ tuyển và điểm chuẩn theo phương thức 
xét điểm học bạ_2022 

2020/TB-
ĐHCT-HĐTS 

30/06/2022 
HĐTS Trường 

ĐHCT 

Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn NH được xác định rõ ràng và được đánh giá. 

  H8.08.02.01  
Có tiêu chí và phương pháp tuyển sinh/tuyển chọn 
NH rõ ràng. 

   

   H8.08.01.01 Đề án tuyển sinh hệ chính quy    

   (1) Đề án tuyển sinh năm 2022  12/5/2022 Trường ĐHCT 

   (2-BS) Đề án tuyển sinh bổ sung 2021  28/5/2021 Trường ĐHCT 

   (2) Đề án tuyển sinh 2021  30/3/2021 Trường ĐHCT 

   (3-BS) Đề án tuyển sinh bổ sung 2020  04/12/2020 Trường ĐHCT 

   (3) Đề án tuyển sinh năm 2020 hệ chính quy  22/5/2020 Trường ĐHCT 

   (4) Đề án tuyển sinh năm 2019 hệ chính quy  5/4/2019 Trường ĐHCT 

   (5) Đề án tuyển sinh năm 2018 hệ chính quy  6/7/2018 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

   H8.08.01.02 Kế hoạch tuyển sinh    

   (1) Kế hoạch tuyển sinh năm 2022 1829/KH-ĐHCT 22/6/2022 Trường ĐHCT 

   (2-BS) Kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh 2021 1473/KH-ĐHCT 21/7/2021 Trường ĐHCT 

   (3) Kế hoạch tuyển sinh 2020 2017/KH-ĐHCT 31/8/2020 Trường ĐHCT 

   (4) Kế hoạch tuyển sinh 2019 845/KH-ĐHCT 26/4/2019 Trường ĐHCT 

   (5) Kế hoạch tuyển sinh 2018 843/KH-ĐHCT 3/5/2028 Trường ĐHCT 

   H8.08.01.01 Quy chế tuyển sinh đại học    

   (9) 
Thông tư 08 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học 
2022 

08/2022/TT-
BGDĐT 

6/6/2022 Bộ GDĐT 

   (10) Hướng dẫn tuyển sinh Bộ GDĐT 2022 
2598/BGDĐT-

GDĐH 
20/6/2022 Bộ GDĐT 

   (11) 
Thông tư 16 Sửa đổi, bổ sung một điều của Quy 
chế tuyển sinh trình độ đại học 2021 

16/2021/TT-
BGDĐT 

1/6/2021 Bộ GDĐT 

   (12) 
Thông tư 09 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học 
2020 

9/2020/TT-
BGDĐT 

7/5/2020 Bộ GDĐT 

   (13) 
Thông tư 02 Sửa đổi bổ sung một Điều của Quy 
chế tuyển sinh đại học hệ chính quy 2019 

02/2019/TT-
BGDĐT 

28/2/2019 Bộ GDĐT 

   (14) 
Thông tư 07 Sửa đổi, bổ sung tên và một điều của 
Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính 2018 

07/2018/TT-
BGDĐT 

1/3/2018 Bộ GDĐT 

   (15) Thông tư 05 Quy chế tuyển sinh đại học 2017 
05/2017/TT-

BGDĐT 
25/1/2017 Bộ GDĐT 

 1 H8.08.02.01  Báo cáo kết quả tuyển sinh    

  (1)  Báo cáo kết quả tuyển sinh 2018 46/ĐHCT 7/1/2019 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (2)  Báo cáo kết quả tuyển sinh 2019 88/ĐHCT 14/1/2020 Trường ĐHCT 

  (3)  Báo cáo kết quả tuyển sinh đại học năm 2020 261/ĐHCT 22/02/2021 Trường ĐHCT 

  (4)  Báo cáo kết quả tuyển sinh đại học năm 2021 18/ĐHCT 5/1/2022 Trường ĐHCT 

  (5)  Báo cáo kết quả tuyển sinh đại học năm 2022 02/ĐHCT 3/1/2023 Trường ĐHCT 

  H8.08.02.02      

  (5)  Kế hoạch tuyển sinh năm 2022 1829/KH-ĐHCT 22/6/2022 Trường ĐHCT 

  (4)  Kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh 2021 1473/KH-ĐHCT 21/7/2021 Trường ĐHCT 

  (3)  Kế hoạch tuyển sinh 2020 2017/KH-ĐHCT 31/8/2020 Trường ĐHCT 

  (2)  Kế hoạch tuyển sinh 2019 845/KH-ĐHCT 26/4/2019 Trường ĐHCT 

  (1)  Kế hoạch tuyển sinh 2018 843/KH-ĐHCT 3/5/2028 Trường ĐHCT 

  (6)  
Link trang web hướng dẫn nộp hồ sơ nhập học 
cho tân SV 

  Trường ĐHCT 

 2 H8.08.02.04  Kết quả xét tuyển    

  (1)  Kết quả xét tuyển hệ ĐH chính quy đợt 1 2019 
1742/TB-

ĐHCT-HĐTS 
8/8/2019 

HĐTS Trường 
ĐHCT 

  (2)  Thông báo kết quả xét tuyển ĐH đợt 2 2018 
1732/TB-

ĐHCT-HĐTS 
22/8/2018 

HĐTS Trường 
ĐHCT 

  (3)  Thông báo kết quả xét tuyển ĐH đợt 1 2018 
1598/TB-

ĐHCT-HĐTS 
05/08/2018 

HĐTS Trường 
ĐHCT 

  (4)  
Kết quả sơ tuyển và điểm chuẩn theo phương thức 
xét điểm học bạ_2020 

1903/TB-
ĐHCT-HĐTS 

17/8/2019 
HĐTS Trường 

ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (5)  
Kết quả xét tuyển vào đại học chính quy năm 
2020 

2359/TB-
ĐHCT-HĐTS 

4/10/2020 
HĐTS Trường 

ĐHCT 

  (6)  
Kết quả sơ tuyển và điểm chuẩn theo phương thức 
xét điểm học bạ_2021 

1482/TB-
ĐHCT-HĐTS 

22/07/2021 
HĐTS Trường 

ĐHCT 

  (7)  
Kết quả sơ tuyển và điểm chuẩn với thí sinh đặc 
cách_2021 

1789/TB-
ĐHCT-HĐTS 

6/9/2021 
HĐTS Trường 

ĐHCT 

  (8)  
Kết quả sơ tuyển và điểm chuẩn theo phương thức 
xét điểm học bạ_2022 

2020/TB-
ĐHCT-HĐTS 

30/6/2022 
HĐTS Trường 

ĐHCT 

Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của NH. 

 1 H8.08.03.01  Công văn cử CVHT và QĐ phân công CVHT    

  (1)  
Công văn phân công cố vấn học tập khóa 47 Khoa 
PTNT 

82/K.PTNT 22/06/2021 Khoa PTNT 

  (1)  
Công văn phân công cố vấn học tập khóa 46 Khoa 
PTNT 

168/K.PTNT 20/07/2020 Khoa PTNT 

  (1)  
Công văn phân công cố vấn học tập khóa 45 Khoa 
PTNT 

113/K.PTNT 30/05/2019 Khoa PTNT 

  (1)  
Công văn phân công cố vấn học tập khóa 44 Khoa 
PTNT 

92/K.PTNT 8/5/2018 Khoa PTNT 

  (2)  
Danh sách lớp chậm tiến độ và phân công CVHT 
2021 

  Khoa PTNT 

  (3)  
Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học 
tập học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 cho các lớp 
chuyên ngành khóa 46 

3880/QĐ-ĐHCT 11/11/2020 Trường ĐHCT 

  (4)  
Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học 
tập học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 cho các lớp 
chuyên ngành khóa 45 

4369/QĐ-ĐHCT 02/10/2019 Trường ĐHCT 

  (5)  
Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học 
tập học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 cho sinh viên 
khóa 44 

4513/QĐ-ĐHCT 11/10/2018 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (6)  
Quyết định cử viên chức làm CVHT HK1 2016-
2017 

4351/QĐ-ĐHCT 13/10/2016 Trường ĐHCT 

  (7)  
Quyết định ban hành quy định về công tác CVHT 
2020 

3873/QĐ-ĐHCT 10/11/2020 Trường ĐHCT 

   H5.05.02.04 Kế hoạch sinh hoạt đầu năm học của Khoa PTNT    

   (1) 
Kế hoạch sinh hoạt đầu năm học của Khoa PTNT 
năm học 2022-2023 

70/KH-DTN 10/8/2022 Khoa PTNT 

   (2) 
Kế hoạch sinh hoạt đầu năm học của Khoa PTNT 
năm học 2021-2022 

   

   (3) 
Kế hoạch sinh hoạt đầu năm học của Khoa PTNT 
năm học 2020-2021 

22/KH-DTN 7/11/2020 Khoa PTNT 

   (4) 
Kế hoạch sinh hoạt đầu năm học của Khoa PTNT 
năm học 2019-2020 

2/KH-DTN 19/9/2019 Khoa PTNT 

   (5) 
Kế hoạch sinh hoạt đầu năm học của Khoa PTNT 
năm học 2018-2019 

   

   H5.05.02.05 Kế hoạch sinh hoạt đầu năm học DHCT    

   (1) 
Kế hoạch “Sinh hoạt công dân học sinh,  
 sinh viên” Năm học 2022-2023 

2408/KH-ĐHCT 8/8/2022 Trường ĐHCT 

   (2) 
Kế hoạch “Sinh hoạt công dân học sinh,  
 sinh viên” Năm học 2021-2022 

1867/KH-ĐHCT 21/9/2021 Trường ĐHCT 

   (3) 
Kế hoạch “Sinh hoạt công dân học sinh,  
 sinh viên” Năm học 2020-2021 

1851/KH-ĐHCT 12/8/2020 Trường ĐHCT 

   (4) 
Kế hoạch Sinh hoạt và lao động đầu năm, đầu 
khóa học Năm học 2019-2020 

1518/KH-ĐHCT 10/7/2019 Trường ĐHCT 

   (5) 
Kế hoạch Sinh hoạt và lao động đầu năm,  đầu 
khóa học Năm học 2018-2019 

1420/KH-ĐHCT 12/7/2018 Trường ĐHCT 

  H8.08.03.01  Sinh hoạt đầu khóa    
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (8)  
Kế hoạch sinh hoạt công dân học sinh sinh viên 
năm học 2020-2021 

1851/KH-ĐHCT 12/8/2020 Trường ĐHCT 

  (9)  
Kế hoạch Sinh hoạt và lao động đầu năm, đầu 
khóa học Năm học 2019-2020 

1518/KH-ĐHCT 10/7/2019 Trường ĐHCT 

  (10)  
Kế hoạch “Sinh hoạt công dân học sinh,  
 sinh viên” Năm học 2022-2023 

2408/KH-ĐHCT 8/8/2022 Trường ĐHCT 

  (11)  
Kế hoạch sinh hoạt đầu năm SV K45 năm 2019 
của Trung tâm Học liệu 

30/KH-TTHL 30/7/2019 
Trung tâm học 

liệu 

  (12)  
Kế hoạch sinh hoat đầu năm sinh viên K42 năm 
2016 

27/KH-TTHL 1/8/2016 
Trung tâm học 

liệu 

  (13)  
Báo cáo gặp mặt đầu năm sinh viên Khoa PTNT 
năm 2019 

 8/10/2019 Khoa PTNT 

  (14)  
Báo cáo gặp mặt đầu năm sinh viên Khoa PTNT 
năm 2018 

 1/8/2018 Khoa PTNT 

  (15)  
Báo cáo gặp mặt đầu năm sinh viên K44 Khoa 
PTNT năm 2018 

 9/9/2018 Khoa PTNT 

  (16)  
Báo cáo gặp mặt đầu năm sinh viên K39-42 Khoa 
PTNT 

 25/7/2017 Khoa PTNT 

  (17)  
Kế hoạch Sinh hoạt và lao động đầu năm,  đầu 
khóa học Năm học 2018-2019 

1420/KH-ĐHCT 12/7/2018 Trường ĐHCT 

 2 H8.08.03.01  Quyết định ban hành Quy định công tác học vụ    

  (18)  
Quyết định ban hành Quy định công tác học vụ 
dành cho sinh viên 2021 

1813/QĐ-ĐHCT 18/06/2021 Trường ĐHCT 

  (19)  
Quyết định ban hành Quy định công tác học vụ 
dành cho sinh viên 2020 

2093/QĐ-ĐHCT 17/08/2020 Trường ĐHCT 

  (21)  
Quyết định ban hành Quy định công tác học vụ 
dành cho sinh viên 2019 

2748/QĐ-ĐHCT 12/7/2019 Trường ĐHCT 

  (22)  
Quyết định ban hành Quy định công tác học vụ 
dành cho sinh viên 2017 

2742/QĐ-ĐHCT 15/08/2017 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 3 H8.08.03.02  
Có quy trình/quy định về việc giám sát sự tiến bộ 
trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối 
lượng học tập của NH. 

   

  (1)  Công văn kiểm tra tiếng Anh đầu vào 2020 
2064/ĐHCT-

ĐGNLNN 
3/9/2020 Trường ĐHCT 

  (2)  
Quyết định về việc kỷ luật SV không nộp bằng tốt 
nghiệp THPT, cao đẳng để kiểm tra 2021 

485/QĐ-ĐHCT 15/3/2021 Trường ĐHCT 

  (3)  
Thông báo về việc cài đặt sử dụng ứng dụng di 
động [MyCTUS (student)] cho sinh viên 

67/LKĐT 12/12/2022 
Trung tâm 

Liên kết Đào 
tạo 

  (4)  Công văn kiểm tra tiếng Anh đầu vào 2020 
2064/ĐHCT-

ĐGNLNN 
03/09/2020 Trường ĐHCT 

  (5)  
Quyết định kỷ luật SV không nộp bằng tốt nghiệp 
THPT, cao đẳng để kiểm tra 2021 

35/QĐ-ĐHCT 8/1/2021 Trường ĐHCT 

  (6)  
Quyết định về việc xóa tên SV không đăng ký học 
phần 2 học kỳ chính liên tiếp 24.06.2021 

1901/QĐ-ĐHCT 24/06/2021 Trường ĐHCT 

  (7)  
Tài liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng sinh viên My 
CTUS 

  TT TTQTM 

  (8)  
Thông báo cảnh báo học vụ đối với sinh viên học 
tập kém 2017 

407/QĐ-ĐHCT 9/3/2017 Trường ĐHCT 

  (9)  Công văn kiểm tra tiếng Anh đầu vào 2019 
1661/ĐHCT-

ĐGNLNN 
31/07/2019 Trường ĐHCT 

  (10)  Hình ảnh Hệ thống quản lý của sinh viên   TT TTQTM 

  (11)  
Công văn cử viên chức dự tập huấn chấm ĐRL 
online 2017 

3215/ĐHCT-
CTSV 

14/11/2017 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

  (12)  Công văn kiểm tra tiếng Anh đầu vào 2018 
1550/ĐHCT-

ĐGNLNN 
1/8/2018 Trường ĐHCT 

  (13)  
Quyết định về việc xóa tên SV không đăng ký học 
phần 2 học kỳ chính liên tiếp 2019 

5653/QĐ-ĐHCT 25/11/2019 Trường ĐHCT 
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  (14)  Công văn kiểm tra tiếng Anh đầu vào 2017 
2354/ĐHCT-

ĐGNLNN 
10/08/2017 Trường ĐHCT 

  (15)  
Quyết định về việc xóa tên SV không đăng ký học 
phần 2 học kỳ chính liên tiếp 2020 

2595/QĐ-ĐHCT 9/9/2020 Trường ĐHCT 

  (16)  Công văn kiểm tra tiếng Anh đầu vào 2016 
1698/ĐHCT-

ĐGNLNN 
22/08/2016 Trường ĐHCT 

  (17)  
Quyết định về việc xóa tên SV không đăng ký học 
phần 2 học kỳ chính liên tiếp 2021 

70/QĐ-ĐHCT 1/2/2021 Trường ĐHCT 

  (18)  
Công văn thông báo Sinh viên không nộp bằng tốt 
nghiệp THPT 2017 

353/CTSV 20/10/2017 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

 4 H8.08.03.02  Tín chỉ hóa, Hệ thống quản lý    

  (19)  
Biên bản thống nhất nội dung chuyển đổi theo hệ 
thống tín chỉ 2007 

2050/BB.ĐHCT
.ĐT 

12/10/2007 Trường ĐHCT 

  (20)  
Biên bản họp bàn công tác đào tạo trong lộ trình 
tín chỉ hóa 2027 

12/ĐHCT-ĐT 10/10/2007 Trường ĐHCT 

  (21)  
Quyết định ban hành quy chế đào tạo theo hệ 
thống tín chỉ 2007 

43/2007/QĐ-
BGĐT 

15/8/2007 
Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

  (22)  Công văn thực hiện CTĐT tín chỉ hóa 2007 1411/ĐHCT.ĐT 8/7/2007 Trường ĐHCT 

  (23)  Quy chế đánh giá điểm rèn luyện năm 2017 73/QĐ-ĐHCT 1/11/2017 Trường ĐHCT 

  (24)  Hình ảnh Hệ thống quản lý của sinh viên    

  (25)  
Công văn cử viên chức dự tập huấn chấm ĐRL 
online 2017 

3215/ĐHCT-
CTSV 

14/11/2017 Phòng Công 
tác Sinh viên 

  (26)  
Sổ tay giảng viên (Tài liệu hướng dẫn giảng viên 
thực hiện học chế tín chỉ) 

 
06/2010 

Trường ĐHCT 

  (27)  Quyết định ban hành CTĐT năm 2022 3334/QĐ-ĐHCT 24/08/2022 Trường ĐHCT 

  (28)  Quyết định ban hành CTĐT năm 2020 1063/QĐ-ĐHCT 29/05/2020 Trường ĐHCT 
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  (29)  Quyết định ban hành CTĐT năm 2019 3019/QĐ-ĐHCT 31/07/2019 Trường ĐHCT 

  (30)  Quyết định ban hành CTĐT năm 2015 5022/QĐ-ĐHCT 31/12/2015 Trường ĐHCT 

  (31)  Sổ tay sinh viên KDNN   BM KTXHNT 

  (32)  
Quyết định ban hành sổ tay sinh viên Trường 
ĐHCT 

937/QĐ-ĐHCT 14/05/2020 Trường ĐHCT 

   H5.05.01.02 
Công văn về việc kiểm tra tiếng Anh cho sinh 
viên 

   

   (6) 
Công văn kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh 
viên K47 

436/ĐHCT-
ĐGNLNN 

1/3/2022 Trường ĐHCT 

   (5) 
Công văn kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh 
viên K46 

2064/ĐHCT-
ĐGNLNN 

3/9/2020 Trường ĐHCT 

   (4) 
Công văn kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh 
viên K45 

1661/ĐHCT-
ĐGNLNN 

31/07/2019 Trường ĐHCT 

   (3) 
Công văn kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh 
viên K44 

1550/ĐHCT-
ĐGNLNN 

1/8/2018 Trường ĐHCT 

   (2) 
Công văn kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh 
viên K43 

2354/ĐHCT-
ĐGNLNN 

10/8/2017 Trường ĐHCT 

   (1) 
Công văn kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh 
viên K42 

1698/ĐHCT-
ĐGNLNN 

22/08/2016 Trường ĐHCT 

   H5.05.04.06 Thông báo cảnh báo học vụ của sinh viên    

   (1) Kiểm tra thông tin học tập của sinh viên năm 2020 21/CTSV, 04/02/2020 Trường ĐHCT 

   (2) Kiểm tra thông tin học tập của sinh viên năm 2019 198/CTSV, 29/07/2019 Trường ĐHCT 

   (3) Kiểm tra thông tin học tập của sinh viên năm 2018 13/CTSV, 12/01/2018 Trường ĐHCT 

   (4) Sinh viên hết thời gian tối đa đào tạo năm 2018 162/CTSV, 12/04/2018 Trường ĐHCT 
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   (5) Kiểm tra thông tin học tập của sinh viên năm 2017 11/CTSV, 11/01/2017 Trường ĐHCT 

   (6) Cảnh báo học vụ đối với sinh viên năm 2017 407/TB-ĐHCT, 09/03/2017 Trường ĐHCT 

   (7) Kiểm tra thông tin học tập của sinh viên năm 2016 178/CTSV, 17/06/2016 Trường ĐHCT 

   (8) Kiểm tra thông tin học tập của sinh viên năm 2016 19/CTSV, 19/11/2016 Trường ĐHCT 

   (9) Cảnh báo học vụ đối với sinh viên năm 2015 
1488/TB-
ĐHCT, 

04/08/2015 Trường ĐHCT 

   (10) 
CV phản hồi khoa PTNT về tình hình học tập sinh 
viên NH 2018-2019 

42/K.PTNT 6/3/2019 Khoa PTNT 

   (11) 
CV phản hồi khoa PTNT về tình hình học tập sinh 
viên NH 2019-2020 

143/K.PTNT 06/07/2020 Khoa PTNT 

   (12) 
CV phản hồi khoa PTNT về tình hình học tập sinh 
viên NH 2020-2021 

57/K.PTNT 23/04/2021 Khoa PTNT 

   (13) 
CV phản hồi khoa PTNT về tình hình học tập sinh 
viên NH 2021-2022 

96/CV-PTNT 18/10/2021 Khoa PTNT 

   (14) 
CV phản hồi khoa PTNT về tình hình học tập sinh 
viên NH 2022-2023 

36/CV-PTNT 14/03/2023 Khoa PTNT 

   H5.05.01.03 Công văn về điểm học phần 223/ĐHCT-ĐT 17/02/2014 Trường ĐHCT 

   H5.05.01.02 
Quyết định về việc Công bố quy trình công tác tại 
Trường ĐHCT (Quy trình liên quan đến đánh giá 
kết quả học tập) 

5706/QĐ-ĐHCT 21/12/2016 Trường ĐHCT 

   H5.05.03.08 
Quyết định Ban hành quy định xét miễn và công 
nhận học phần trong chương trình đào tạo đại học 
hệ chính quy 

   

   (1) 
Quyết định Ban hành quy định xét miễn và công 
nhận học phần trong chương trình đào tạo đại học 
hệ chính quy 

5339/QĐ-ĐHCT 4/11/2019 Trường ĐHCT 
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   (2) 
Quyết định Ban hành quy định xét miễn và công 
nhận học phần trong chương trình đào tạo đại học 
hệ chính quy 

3003/QĐ-ĐHCT 22/07/2021 Trường ĐHCT 

   H5.05.03.09 

Hướng dẫn về việc xét miễn và công nhận điểm 
học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học 
hệ chính quy cho sinh viên được Trường ĐHCT 
cử đi học tập ở nước ngoài 

3570 /HD-
ĐHCT 

21/12/2016 Trường ĐHCT 

   H5.05.03.10 
Quyết định thành lập Hội đồng xét miễn và công 
nhận điểm học phần Trường ĐHCT, nhiệm kỳ 
2017-2022 

5204/QĐ-ĐHCT 12/11/2018 Trường ĐHCT 

   
H5.05.03.01 

(1) 
Link các đề cương học phần từ khóa  40 - 44 và 
45, 46, 47 

   

   H4.04.03.01 Đề cương chi tiết học phần   Trường ĐHCT 

   (1) Đề cương chi tiết học phần HG151   Trường ĐHCT 

   (2) Đề cương chi tiết học phần HG152   Trường ĐHCT 

   (3) Đề cương chi tiết học phần HG201   Trường ĐHCT 

   (4) Đề cương chi tiết học phần HG251   Trường ĐHCT 

   (5) Đề cương chi tiết học phần HG252   Trường ĐHCT 

   (6) Đề cương chi tiết học phần HG253   Trường ĐHCT 

   (7) Đề cương chi tiết học phần HG254   Trường ĐHCT 

   (8) Đề cương chi tiết học phần HG255   Trường ĐHCT 

   (9) Đề cương chi tiết học phần HG256   Trường ĐHCT 

   (10) Đề cương chi tiết học phần HG257   Trường ĐHCT 
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   (11) Đề cương chi tiết học phần HG351   Trường ĐHCT 

   (12) Đề cương chi tiết học phần HG352   Trường ĐHCT 

   (13) Đề cương chi tiết học phần HG353   Trường ĐHCT 

   (14) Đề cương chi tiết học phần HG354   Trường ĐHCT 

 5 H8.08.03.02  Đánh giá điểm rèn luyện    

  (33)  
Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện HK 
1_2022-2023 

330/TB-CTSV 11/7/2022 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

  (34)  
Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện HK 
2_2022-2023 

90/TB-CTSV 4/6/2023 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

  (35)  
Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện HK 
2_2021-2022 

85/TB-CTSV 4/5/2022 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

  (36)  
Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện 
HK1_2021-2022 

362/TB-CTSV 24/11/2021 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

  (37)  
Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện 
HK1_2020-2021 

262/TB-CTSV 11/9/2020 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

  (38)  
Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện 
HK2_2019-2020 

72/TB-CTSV 13/5/2020 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

  (39)  
Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện 
HK2_2018-2019 

 3/7/2019 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

  (40)  
Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện 
HK1_2018-2019 

 10/4/2018 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

  (41)  
Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện 
HK1_2019-2020 

335/TB-CTSV 12/3/2019 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

 6 H8.08.03.03  
Có cơ sở dữ liệu (công cụ) theo dõi sự tiến bộ của 
NH trong học tập và rèn luyện; theo dõi tỉ lệ chậm 
tiến độ, thôi học. 
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    Hệ thống quản lý theo học chế tín chỉ*    

    Dữ liệu về kết quả học tập của NH hằng năm*    

    
Các báo cáo và phản hồi về kết quả, tiến độ học 
tập và rèn luyện của NH* 

   

   H8.08.03.02 Tín chỉ hóa, Hệ thống quản lý    

   (19) 
Biên bản thống nhất nội dung chuyển đổi theo hệ 
thống tín chỉ 2007 

2050/BB.ĐHCT
.ĐT 

12/10/2007 Trường ĐHCT 

   (20) 
Biên bản họp bàn công tác đào tạo trong lộ trình 
tín chỉ hóa 2027 

12/ĐHCT-ĐT 10/10/2007 Trường ĐHCT 

   (21) 
Quyết định ban hành quy chế đào tạo theo hệ 
thống tín chỉ 2007 

43/2007/QĐ-
BGĐT 

15/8/2007 
Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

   (22) Công văn thực hiện CTĐT tín chỉ hóa 2007 1411/ĐHCT.ĐT 8/7/2007 Trường ĐHCT 

   (23) Quy chế đánh giá điểm rèn luyện năm 2017 73/QĐ-ĐHCT 1/11/2017 Trường ĐHCT 

   (24) Hình ảnh Hệ thống quản lý của sinh viên    

   (25) 
Công văn cử viên chức dự tập huấn chấm ĐRL 
online 2017 

3215/ĐHCT-
CTSV 

14/11/2017 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

   H5.05.04.07 Hệ thống quản lý cung cấp dữ liệu học tập    

   (1) 

Quan sát thông tin trễ hạn chung theo khóa 
học,Chi tiết thông tin trễ hạn của một lớp bao gồm 
trễ theo tín chỉ, trễ theo học kỳ, tín chỉ rớt trong 
học kỳ và trong toàn khóa học 
(https://htql.ctu.edu.vn) 

  Trường ĐHCT 

   (2) 
Xuất kết quả trễ hạn của một sinh viên 
(https://htql.ctu.edu.vn) 

  Trường ĐHCT 
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H8.08.03.02 

(3) 
 

Thông báo về việc cài đặt sử dụng ứng dụng di 
động [MyCTUS (student)] cho sinh viên 

67/LKĐT 12/12/2022 
Trung tâm 

Liên kết Đào 
tạo 

  
H8.08.03.02 

(7) 
 

Tài liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng sinh viên My 
CTUS 

   

        

   H5.05.01.02 
Công văn về việc kiểm tra tiếng Anh cho sinh 
viên 

   

   (6) 
Công văn kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh 
viên K47 

436/ĐHCT-
ĐGNLNN 

1/3/2022 Trường ĐHCT 

   (5) 
Công văn kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh 
viên K46 

2064/ĐHCT-
ĐGNLNN 

3/9/2020 Trường ĐHCT 

   (4) 
Công văn kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh 
viên K45 

1661/ĐHCT-
ĐGNLNN 

31/07/2019 Trường ĐHCT 

   (3) 
Công văn kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh 
viên K44 

1550/ĐHCT-
ĐGNLNN 

1/8/2018 Trường ĐHCT 

   (2) 
Công văn kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh 
viên K43 

2354/ĐHCT-
ĐGNLNN 

10/8/2017 Trường ĐHCT 

   (1) 
Công văn kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh 
viên K42 

1698/ĐHCT-
ĐGNLNN 

22/08/2016 Trường ĐHCT 

  H8.08.03.03 H5.05.04.06 Kiểm tra thông tin học tập của sinh viên    

   (1) Kiểm tra thông tin học tập của sinh viên năm 2020 21/CTSV 4/2/2020 
Phòng Công 
tác Sinh Viên 

   (2) Kiểm tra thông tin học tập của sinh viên năm 2019 198/CTSV 29/07/2019 
Phòng Công 
tác Sinh Viên 

   (3) Kiểm tra thông tin học tập của sinh viên năm 2018 13/CTSV 12/1/2018 
Phòng Công 
tác Sinh Viên 

   (5) Kiểm tra thông tin học tập của sinh viên năm 2017 11/CTSV, 11/1/2017 
Phòng Công 
tác Sinh Viên 
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   (7) Kiểm tra thông tin học tập của sinh viên năm 2016 178/CTSV, 17/06/2016 
Phòng Công 
tác Sinh Viên 

   (8) Kiểm tra thông tin học tập của sinh viên năm 2016 19/CTSV, 19/11/2016 
Phòng Công 
tác Sinh Viên 

   H8.08.03.02 Đánh giá điểm rèn luyện    

   (33) 
Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện HK 
1_2022-2023 

330/TB-CTSV 11/7/2022 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

   (34) 
Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện HK 
2_2022-2023 

90/TB-CTSV 4/6/2023 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

   (35) 
Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện HK 
2_2021-2022 

85/TB-CTSV 4/5/2022 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

   (36) 
Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện 
HK1_2021-2022 

362/TB-CTSV 24/11/2021 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

   (37) 
Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện 
HK1_2020-2021 

262/TB-CTSV 11/9/2020 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

   (38) 
Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện 
HK2_2019-2020 

72/TB-CTSV 13/5/2020 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

   (39) 
Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện 
HK1_2019-2020 

335/TB-CTSV 12/3/2019 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

   (40) 
Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện 
HK2_2018-2019 

 3/7/2019 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

   (41) 
Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện 
HK1_2018-2019 

 10/4/2018 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

 7 H8.08.03.03  
Công cụ, dữ liệu báo cáo phản hồi kết quả học 
tập, rèn luyện 

   

  (1)  
Công văn phản hồi về việc kiểm tra học tập sinh 
viên 2022-2023 

36/CV-KPTNT 14/3/2023 Khoa PTNT 

  (2)  
Công văn phản hồi về việc kiểm tra học tập sinh 
viên 2021-2022 

96/CV-KPTNT 18/10/2021 Khoa PTNT 
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  (3)  
Công văn phản hồi về việc kiểm tra học tập sinh 
viên 2019-2020 

143/K.PTNT 6/7/2020 Khoa PTNT 

  (4)  
Công văn phản hồi về việc kiểm tra học tập sinh 
viên 2018-2019 

42/K.PTNT 6/3/2019 Khoa PTNT 

  (5)  
Tổng hợp ý kiến phản ánh của sinh viên và trả lời 
phản ánh 2019 

 2019 Trường ĐHCT 

  (6)  
Tổng hợp ý kiến phản ánh của sinh viên trường 
2018- 2019 

 2018 Trường ĐHCT 

  (7)  
Biên bản hiệu trưởng tiếp xúc đại biểu sinh viên 
2019 

794/BB-ĐHCT 21/4/2019 Trường ĐHCT 

 8 H8.08.03.03  
Danh sách SV không nộp văn bằng tốt nghiệp 
THPT 

   

  
H8.08.03.03 

(10) 
 

Danh sách SV không nộp văn bằng Tốt nghiệp 
THPT hoặc cao đẳng để kiểm tra 2019 

303/CTSV 13/11/2019 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

  
H8.08.03.03 

(12) 
 

Danh sách SV không nộp văn bằng Tốt nghiệp 
THPT hoặc cao đẳng để kiểm tra đối với SV K44 

80/CTSV 4/7/2019 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

  
H8.08.03.03 

(11) 
 

Danh sách SV không nộp văn bằng Tốt nghiệp 
THPT hoặc cao đẳng để kiểm tra 2018 

340/CTSV 4/7/2018 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

  
H8.08.03.03 

(13) 
 

Danh sách SV không nộp văn bằng Tốt nghiệp 
THPT hoặc cao đẳng để kiểm tra 2017 

353/CTSV 20/10/2017 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

  
H8.08.03.03 

(9) 
 

Danh sách SV không nộp văn bằng Tốt nghiệp 
THPT hoặc cao đẳng để kiểm tra 2016 

306/CTSV 21/11/1016 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

 9 H8.08.03.03  Thông báo về việc kỷ luật, xóa tên SV    

  (8)  
Thông báo về việc sinh viên hết thời gian tối đa 
đào tạo2022 

90/CTSV 7/4/2022 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

   
H8.08.03.02(

5) 
Quyết định về việc kỷ luật SV không nộp bằng tốt 
nghiệp THPT, cao đẳng đề kiểm tra 2021 

35/QĐ-ĐHCT 8/1/2021 Trường ĐHCT 

   
H8.08.03.02(

17) 
Quyết định về việc xóa tên SV không đăng ký học 
phần 2 học kỳ chính liên tiếp 2021 

70/QĐ-ĐHCT 1/2/2021 Trường ĐHCT 
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H8.08.03.02(

2) 
Quyết định về việc kỷ luật SV không nộp bằng tốt 
nghiệp THPT, cao đẳng để kiểm tra 2021 

485/QĐ-ĐHCT 15/3/2021 Trường ĐHCT 

   
H8.08.03.02 

(6) 
Quyết định về việc xóa tên SV không đăng ký học 
phần 2 học kỳ chính liên tiếp 2021 

1901/QĐ-ĐHCT 24/06/2021 Trường ĐHCT 

   
H8.08.03.02 

(15) 
Quyết định về việc xóa tên SV không đăng ký học 
phần 2 học kỳ chính liên tiếp 2020 

2593/QĐ-ĐHCT 9/9/2020 Trường ĐHCT 

   
H8.08.03.02 

(13) 
Quyết định về việc xóa tên SV không đăng ký học 
phần 2 học kỳ chính liên tiếp 2019 

5653/QĐ-ĐHCT 25/11/2019 Trường ĐHCT 

   
H5.05.04.06 

(4) 
Sinh viên hết thời gian tối đa đào tạo năm 2018 162/CTSV 12/04/2018 

Phòng Công 
tác Sinh viên 

   
H8.08.03.02 

(8) 
Thông báo về việc cảnh báo học vụ đối với sinh 
viên có kết quả học tập kém 2017 

407/QĐ-ĐHCT 9/3/2017 Trường ĐHCT 

   H11.11.01.02 Quyết định Xóa tên Sinh viên    

   (1) Quyết định xóa tên sinh viên 86/QĐ-ĐHCT 14/1/2016 Trường ĐHCT 

   (2) Quyết định xóa tên sinh viên 581/QĐ-ĐHCT 7/3/2016 Trường ĐHCT 

   (3) Quyết định xóa tên sinh viên 567/QĐ-ĐHCT 28/2/2017 Trường ĐHCT 

   (4) Quyết định xóa tên sinh viên 189/QĐ-ĐHCT 23/1/2018 Trường ĐHCT 

   (5) Quyết định xóa tên sinh viên 190/QĐ-ĐHCT 23/1/2018 Trường ĐHCT 

   (6) Quyết định xóa tên sinh viên 1148/QĐ-ĐHCT 17/4/2018 Trường ĐHCT 

   (7) Quyết định xóa tên sinh viên 1237/QĐ-ĐHCT 23/4/2018 Trường ĐHCT 

   (8) Quyết định xóa tên sinh viên 2309/QĐ-ĐHCT 14/6/2018 Trường ĐHCT 

   (9) Quyết định xóa tên sinh viên 6026/QĐ-ĐHCT 18/12/2018 Trường ĐHCT 
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   (10) Quyết định xóa tên sinh viên 716/QĐ-ĐHCT 15/3/2019 Trường ĐHCT 

   (11) Quyết định xóa tên sinh viên 946/QĐ-ĐHCT 1/4/2019 Trường ĐHCT 

   (12) Quyết định xóa tên sinh viên 1774/QĐ-ĐHCT 4/6/2019 Trường ĐHCT 

   (13) Quyết định xóa tên sinh viên 3675/QĐ-ĐHCT 27/8/2019 Trường ĐHCT 

   (14) Quyết định xóa tên sinh viên 3822/QĐ-ĐHCT 4/9/2019 Trường ĐHCT 

   (15) Quyết định xóa tên sinh viên 5147/QĐ-ĐHCT 25/10/2019 Trường ĐHCT 

   (16) Quyết định xóa tên sinh viên 506/QĐ-ĐHCT 16/3/2020 Trường ĐHCT 

   (17) Quyết định xóa tên sinh viên 2595/QĐ-ĐHCT 9/9/2020 Trường ĐHCT 

   (18) Quyết định xóa tên sinh viên 828/QĐ-ĐHCT 12/4/2021 Trường ĐHCT 

   (19) Quyết định xóa tên sinh viên 36/QĐ-ĐHCT 12/1/2022 Trường ĐHCT 

   (20) Quyết định xóa tên sinh viên 5286/QĐ-ĐHCT 7/11/2022 Trường ĐHCT 

 10 H8.08.03.04  Khen thưởng sinh viên    

  (1)  
Quyết định về việc khen thưởng sinh viên năm 
2019 

2921/QĐ-ĐHCT 29/07/2019 Trường ĐHCT 

  (2)  
Quyết định về việc khen thưởng sinh viên năm 
2018 

2863/QĐ-ĐHCT 06/07/2018 Trường ĐHCT 

  (3)  
Quyết định về việc tặng giấy khen sinh viên tốt 
nghiệp năm 2017 

2550/QĐ-ĐHCT 01/08/2017 Trường ĐHCT 

  (4)  
Quyết định về việc khen thưởng sinh viên năm 
2016 

3019/QĐ-ĐHCT 04/8/2016 Trường ĐHCT 

  (5)  
Quyết định về việc khen thưởng sinh viên năm 
2015 

2722/QĐ – 
ĐHCT 

07/8/2015 Trường ĐHCT 
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  H8.08.03.04  
Quyết định cấp học bổng và khen thưởng sinh 
viên 

   

  (1)  
Quyết định về việc phân bổ quỹ học bổng khuyến 
khích học tập áp dụng từ học kì II năm học 2019-
2020 

116/QĐ-ĐHCT, 13/01/2020 Trường ĐHCT 

  (2)  
Quyết định về việc phân bổ quỹ học bổng khuyến 
khích học tập áp dụng từ học kì I năm học 2019-
2020 

4357/QĐ-ĐHCT 02/10/2019 Trường ĐHCT 

  (3)  
Quyết định về việc phân bổ quỹ học bổng khuyến 
khích học tập áp dụng từ học kì II năm học 2018-
2019 

295/QĐ-ĐHCT 12/02/2019 Trường ĐHCT 

  (4)  
Quyết định về việc phân bổ quỹ học bổng khuyến 
khích học tập áp dụng từ học kì I năm học 2018-
2019 

3732/QĐ-ĐHCT 27/8/2018 Trường ĐHCT 

  (5)  
Quyết định về việc phân bổ quỹ học bổng khuyến 
khích học tập áp dụng từ học kì II năm học 2017-
2018 

418/QĐ-ĐHCT 26/02/2018 Trường ĐHCT 

  (6)  
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích 
học tập học kì I năm học 2017-2018 

3762/QĐ-ĐHCT 13/10/2017 Trường ĐHCT 

  (7)  
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích 
học tập học kì II năm học 2016-2017 

647/QĐ-ĐHCT 06/3/2017 Trường ĐHCT 

  (8)  
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích 
học tập học kì I năm học 2016-2017 

3741/QĐ-ĐHCT 14/9/2016 Trường ĐHCT 

Tiêu chí 8.4. Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học 
tập và khả năng có việc làm của NH. 

 1 H8.08.04.01  

Văn bản thành lập/giao nhiệm vụ cho đơn vị/ bộ  
 phận chịu trách nhiệm tư vấn học tập, hoạt động 
ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ 
trợ khác để cải thiện việc học tập và khả năng có 
việc làm của NH 
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  (1)  
Quyết định thành lập Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và 
Khởi nghiệp sinh viên thuộc ĐHCT 

3235/QĐ-ĐHCT 2/8/2018 Trường ĐHCT 

  (2)  
Nghị quyết ban hành quy chế tổ chức và hoạt 
động của Trường ĐHCT 

29/NQ-HĐT 19/5/2020 Trường ĐHCT 

  (3)  
Quyết định công bố quy trình công tác tại Trường 
ĐHCT 

5706/QĐ-ĐHCT 21/12/2016 Trường ĐHCT 

  (4)  
Chức năng, nhiệm vụ Phòng Công tác Sinh viên 
(https://dsa.ctu.edu.vn/gioi-thieu/chuc-nang-
nhiem-vu.html) 

  Trường ĐHCT 

  (5)  
Quyết định Ban hành Quy định về công tác Tư 
vấn tâm lý, sức khỏe học sinh, sinh viên 

4645/QĐ-ĐHCT 15/12/2020 Trường ĐHCT 

  (6)  
Chức năng, nhiệm vụ Phòng Đào tạo 
(https://daa.ctu.edu.vn/) 

  Trường ĐHCT 

  (7)  
Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu, tầm nhìn, sứ 
mệnh, triết lý Khoa PTNT 
(https://crd.ctu.edu.vn/gioithieu2.html) 

  Khoa PTNT 

   H8.08.03.01 
Quy định về tư vấn học tập, việc làm, hoạt động 
hỗ trợ NH 

   

   (18) 
Quyết định ban hành Quy định công tác học vụ 
dành cho sinh viên 2021 

1813/QĐ-ĐHCT 18/06/2021 Trường ĐHCT 

   (19) 
Quyết định ban hành Quy định công tác học vụ 
dành cho sinh viên 2020 

2093/QĐ-ĐHCT 17/08/2020 Trường ĐHCT 

   (21) 
Quyết định ban hành Quy định công tác học vụ 
dành cho sinh viên 2019 

2748/QĐ-ĐHCT 12/7/2019 Trường ĐHCT 

   (22) 
Quyết định ban hành Quy định công tác học vụ 
dành cho sinh viên 2017 

2742/QĐ-ĐHCT 15/08/2017 Trường ĐHCT 

   
H8.08.03.02 

(32) 
Quyết định ban hành sổ tay sinh viên Trường 
ĐHCT 

937/QĐ-ĐHCT 14/05/2020 Trường ĐHCT 

   
H8.08.03.02 

(26) 
Sổ tay giảng viên (Tài liệu hướng dẫn giảng viên 
thực hiện học chế tín chỉ) 

 06/2010 Trường ĐHCT 
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   H5.05.01.03 Công văn về điểm học phần 223/ĐHCT-ĐT 17/02/2014 Trường ĐHCT 

   H5.05.01.02 
Quyết định về việc Công bố quy trình công tác tại 
Trường ĐHCT (Quy trình liên quan đến đánh giá 
kết quả học tập) 

5706/QĐ-ĐHCT 21/12/2016 Trường ĐHCT 

   H8.08.03.01 Quyết định về việc cử viên chức làm CVHT    

   (3) 
Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học 
tập học kỳ 1, năm học 2020 - 2021cho các lớp 
chuyên ngành khóa 46 

3880/QĐ-ĐHCT 11/11/2020 Trường ĐHCT 

   (4) 
Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học 
tập học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 cho các lớp 
chuyên ngành khóa 45 

4369/QĐ-ĐHCT 02/10/2019 Trường ĐHCT 

   (5) 
Quyết định về việc cử viên chức làm cố vấn học 
tập học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 cho sinh viên 
khóa 44 

4513/QĐ-ĐHCT 11/10/2018 Trường ĐHCT 

   (1) 
Công văn phân công cố vấn học tập khóa 47 Khoa 
PTNT 

82/K.PTNT 22/06/2021 Khoa PTNT 

   (1) 
Công văn phân công cố vấn học tập khóa 46 Khoa 
PTNT 

168/K.PTNT 20/07/2020 Khoa PTNT 

   (1) 
Công văn phân công cố vấn học tập khóa 45 Khoa 
PTNT 

113/K.PTNT 30/05/2019 Khoa PTNT 

   (1) 
Công văn phân công cố vấn học tập khóa 44 Khoa 
PTNT 

92/K.PTNT 8/5/2018 Khoa PTNT 

   
H7.07.01.16 

(1) 
Quyết định ban hành quy định về công tác cố vấn 
học tập 

2067/QĐ-ĐHCT 4/12/2007 Trường ĐHCT 

   
H7.07.01.16 

(2) 
Quyết định ban hành quy định về công tác cố vấn 
học tập 

3873/QĐ-ĐHCT 10/11/2020 Trường ĐHCT 

   H5.05.01.06 Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần    
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chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

   (1) 
Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 3, 
năm học 2021-2022 

880/ĐHCT-ĐT 06/04/2022 Trường ĐHCT 

   (2) 
Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 2, 
năm học 2021-2022 

2195/ĐHCT-ĐT 08/11/2021 Trường ĐHCT 

   (3) 
Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 1, 
năm học 2021-2022 

1262/ĐHCT-ĐT 24/06/2021 Trường ĐHCT 

   (4) 
Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 3, 
năm học 2020-2021 

721/ĐHCT-ĐT 19/04/2021 Trường ĐHCT 

   (5) 
Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 2, 
năm học 2020-2021 

2874/ĐHCT-ĐT 30/11/2020 Trường ĐHCT 

   (6) 
Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 1, 
năm học 2020-2021 

1696/ĐHCT-ĐT 29/07/2020 Trường ĐHCT 

   (7) 
Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 3, 
năm học 2019-2020 

960/ĐHCT-ĐT 21/05/2020 Trường ĐHCT 

   (8) 
Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 2, 
năm học 2019-2020 

2371/ĐHCT-ĐT 17/10/2019 Trường ĐHCT 

   (9) 
Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 1, 
năm học 2019-2020 

1115/ĐHCT-ĐT 05/06/2019 Trường ĐHCT 

   (10) 
Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 3, 
năm học 2018-2019 

534/ĐHCT-ĐT 19/03/2019 Trường ĐHCT 

   (11) 
Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 2, 
năm học 2018-2019 

2319/ĐHCT-ĐT 29/10/2018 Trường ĐHCT 

   (12) 
Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 1, 
năm học 2018-2019 

1139/ĐHCT-ĐT 11/06/2018 Trường ĐHCT 

   (13) 
Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 3, 
năm học 2017-2018 

361/ĐHCT-ĐT 05/03/2018 Trường ĐHCT 

   (14) 
Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 2, 
năm học 2017-2018 

3082/ĐHCT-ĐT 30/10/2017 Trường ĐHCT 

   (15) 
Kế hoạch giảng dạy và đăng kí học phần học kỳ 1, 
năm học 2017-2018 

1492/ĐHCT-ĐT 05/06/2017 Trường ĐHCT 
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chuẩn 
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Minh chứng 
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 2 H8.08.04.01  Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập    

  (8)  
Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập 
Năm 2020 đợt 2 

29/ĐHCT-ĐT 13/08/2020 Trường ĐHCT 

  (9-1)  
Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập 
năm 2020 đợt 1 

27/ĐHCT-ĐT 06/01/2020 Trường ĐHCT 

  (9-2)  
Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập 
năm 2019 

01/ĐHCT-ĐT 08/01/2019 Trường ĐHCT 

  (9-3)  
Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập 
năm 2018 đợt 2 

46/ĐHCT-ĐT 13/08/2018 Trường ĐHCT 

  (9-4)  
Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập 
năm 2018 đợt 1 

04/ĐHCT-ĐT 09/01/2018 Trường ĐHCT 

  (9-5)  
Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập 
năm 2017 

59/ĐHCT-ĐT 07/08/2017 Trường ĐHCT 

  (9-6)  
Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập 
năm 2016 

132/ĐHCT-ĐT 4/08/2016 Trường ĐHCT 

  (9-7)  Thông báo mở lại website nhập kế hoạch học tập 39/ĐHCT-ĐT 18/08/2014 Trường ĐHCT 

 3 H8.08.04.02      

  (1)  
Trang thông tin việc làm và tổ chức Hội chợ việc 
làm 

  

Trung tâm Tư 
vấn, Hỗ trợ và 
Khởi nghiệp 

SV (TT TVHT 
&KNSV) 

  (2)  
Kế hoạch tổ chức hội chợ việc làm SV lần 2 năm 
2017 

352/KH-CTSV 20/10/2017 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

  (3)  
Kế hoạch tổ chức hội chợ việc làm đợt 1 năm 
2022 

02/KH-
TTTVHT&KNS

V 
21/2/2022 

TT TVHT 
&KNSV 
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  (4)  
Kế hoạch tổ chức hội chợ việc làm SV lần 1 năm 
2018 

88/KH-CTSV 13/3/2018 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

  (5)  
Thông báo về việc phối hợp thông tin việc làm 
cho SV chuẩn bị tốt nghiệp và vừa tốt nghiệp 

89/CTSV 13/3/2018 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

  (6)  
Kế hoạch tổ chức hội chợ việc làm SV lần 2 năm 
2018 

05/KH-
TTTVHT&KNS

V 
2/10/2018 

TT TVHT 
&KNSV 

 4 H8.08.04.01  Báo cáo công tác hội và phong trào SV    

  (1)  
Báo cáo công tác hội và phong trào sinh viên năm 
2021 

41/BC-HSV 20/5/2021 
Hội Sinh viên 
Trường ĐHCT 

  (2)  
Báo cáo công tác hội và phong trào sinh viên năm 
2020 

390/BC-HSV 25/6/2020 
Hội Sinh viên 
Trường ĐHCT 

  (3)  
Báo cáo công tác hội và phong trào sinh viên năm 
2019 

223/BC-HSV 20/5/2019 
Hội Sinh viên 
Trường ĐHCT 

  (4)  
Báo cáo công tác hội và phong trào sinh viên năm 
2018 

443/BC-HSV 25/5/2018 
Hội Sinh viên 
Trường ĐHCT 

  H8.08.04.01  Kết quả Hội thi tiếng hát ĐHCT    

  (5)  
Báo cáo kết quả Hội thi Tiếng hát ĐHCT lần thứ 
27 năm 2019 

50/CV.CTCT 18/11/2019 
Phòng Công 
tác Chính trị 

  (6)  
Báo cáo kết quả Hội thi Tiếng hát ĐHCT lần thứ 
26 năm 2018 

75/BC-CTCT 19/11/2018 
Phòng Công 
tác Chính trị 

  (7)  
Báo cáo kết quả Hội thi Tiếng hát ĐHCT lần thứ 
25 năm 2017 

60/BC-CTCT 24/11/2017 
Phòng Công 
tác Chính trị 

  (8)  
Báo cáo tổng kết hội thao truyền thống Trường 
ĐHCT lần 41 năm 2022 

1104/BC-ĐHCT 22/4/2022 Trường ĐHCT 

  (9)  
Báo cáo tổng kết hội thao truyền thống Trường 
ĐHCT lần 39 năm 2019 

619/BTC HT 26/3/2019 
Ban Tổ chức 

Hội thao 

  (10)  
Báo cáo tổng kết hội thao truyền thống Trường 
ĐHCT lần 38 năm 2018 

569/BTC HT 30/3/2018 
Ban Tổ chức 

Hội thao 
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hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (11)  
Báo cáo tổng kết hội thao truyền thống Trường 
ĐHCT lần 37 năm 2017 

602/BTC HT 31/3/2017 
Ban Tổ chức 

Hội thao 

 5 H8.08.04.01  
Danh sách sinh viên Khoa PTNT thực hiện đề tài 
NCKH cấp cơ sở từ 2017 - 2021 

   

  (1)  
Quyết định phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp 
cơ sở của SV được thực hiện năm 2022 

1715/QĐ-ĐHCT 30/05/2022 Trường ĐHCT 

  (2)  
Quyết định phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp 
cơ sở của SV được thực hiện năm 2021 

664/QĐ-ĐHCT 24/08/2021 Trường ĐHCT 

  (3)  
Quyết định phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp 
cơ sở của SV được thực hiện năm 2020 

1075/QĐ-ĐHCT 29/05/2020 Trường ĐHCT 

  (4)  
Quyết định phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp 
cơ sở của SV được thực hiện năm 2019 

1133/QĐ-ĐHCT 23/4/2019 Trường ĐHCT 

  (5)  
Quyết định phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp 
cơ sở của SV được thực hiện năm 2018 

1921/QĐ-ĐHCT 28/5/2018 Trường ĐHCT 

 6 H3.03.03.20  
Quyết định sinh viên đi thực thập nước ngoài 
2019 

5932/QĐ-ĐHCT 5/12/2019 Trường ĐHCT 

  H3.03.03.21  
Quyết định sinh viên đi thực thập nước ngoài 
2022 

6117/QĐ-ĐHCT 23/11/2022 Trường ĐHCT 

   H4.04.02.02 
Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn thực tập 
ngoài trường 

   

   (1) 
Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn thực tập 
cơ sở ngành ngoài trường năm 2018 

2528/QĐ-ĐHCT 29/6/2018 Trường ĐHCT 

   (2) 
Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn thực tập 
cơ sở ngành ngoài trường năm 2019 

2349/QĐ-ĐHCT 26/06/2019 Trường ĐHCT 

   (3) 
Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn thực tập 
cơ sở ngành ngoài trường năm 2020 

1893/QĐ-ĐHCT 29/07/2020 Trường ĐHCT 

   (4) 
Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn thực tập 
chuyên ngành ngoài trường năm 2018 

2331/QĐ-ĐHCT 06/2018 Trường ĐHCT 

   (5) 
Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn thực tập 
chuyên ngành ngoài trường năm 2019 

1996/QĐ-ĐHCT 14/6/2019 Trường ĐHCT 
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   (6) 
Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn thực tập 
chuyên ngành ngoài trường năm 2020 

1894/QĐ-ĐHCT 29/07/2020 Trường ĐHCT 

   (7) 
Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn thực tập 
chuyên ngành ngoài trường năm 2022 

1906/QĐ-ĐHCT 7/6/2022 Trường ĐHCT 

   H4.04.02.10 
Cảm nhận về những chuyến đi học tập trải nghiệm 
trong và ngoài nước 

   

   (1) 
Cảm nhận về chuyến đi học tập trải nghiệm 
chuyên ngành tại công ty NHONHO 

 2022 BM KTXHNT 

   (2) 
Cảm nhận về chuyến đi thực tập trải nghiệm tại 
Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hậu 
Giang 

 2020 BM KTXHNT 

   (3) 
Cảm nhận về chuyến đi học tập trải nghiệm tại 
Vương quốc Campuchia (Nguyễn Thị Ngọc Anh) 

 2017 BM KTXHNT 

   (4) 
Cảm nhận về chuyến đi học tập trải nghiệm tại 
Vương quốc Campuchia (Phạm Ngọc Hải) 

 2017 BM KTXHNT 

   (5) 
Cảm nhận về chuyến đi học tập trải nghiệm tại 
Vương quốc Campuchia (Nguyễn Huỳnh Mỹ 
Bình) 

 
18-

24/12/2019 
BM KTXHNT 

   (6) 
Cảm nhận về chuyến đi học tập trải nghiệm tại 
Vương quốc Campuchia (Nguyễn Thị Thảo 
Nguyên) 

 
18-

24/12/2019 
BM KTXHNT 

 7 H8.08.04.02  Hoạt động ngoại khóa tại Khoa PTNT    

  
H8.08.04.02 

(23) 
 Bao cao tong ket cong tac Doan_2019-2022   

Đoàn Khoa 
PTNT 

  
H8.08.04.02 

(22) 
 Kế hoạch tổ chức Hòa An Chào Bạn_2020-2021 22-KH/ĐTN 7/11/2020 

Đoàn Khoa 
PTNT 

  
H8.08.04.02 

(21) 
 Ke hoạch chuong trinh Chao don tan SV K45 2-KH/ĐTN 19/9/2019 

Đoàn Khoa 
PTNT 

  
H8.08.04.02 

(20) 
 Chuong trinh tong the Chao don tan SV K45  20/10/2019 Khoa PTNT 
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H8.08.04.02 

(19) 
 

Ke hoach hoi dien van nghe truyen thong Khoa 
PTNT-2022 

77-KH/ĐTN 5/3/2022 
Đoàn Khoa 

PTNT 

  
H8.08.04.02 

(18) 
 Ke hoach hoi thao truyen thong Khoa PTNT-2022 76-KH/ĐTN 1/3/2022 

Đoàn Khoa 
PTNT 

  
H8.08.04.02 

(17) 
 

Cải tạo khuôn viên kỷ niệm 10 năm thành lập 
Khoa PTNT 

49 - KH/ĐTN 10/5/2021 
Đoàn Khoa 

PTNT 

  
H8.08.04.02 

(16) 
 

KH_Tổ chức chương trình “Golden House – Giờ 
vàng nói Tiếng Anh” 

41 - KH/ĐTN 44199 
Đoàn Khoa 

PTNT 

  
H8.08.04.02 

(15) 
 

Tham gia Hội thao Truyền thống lần thứ 
40_ĐHCT của Khoa PTNT 

41- KH/ĐTN 22/3/2021 
Đoàn Khoa 

PTNT 

  
H8.08.04.02(

14) 
 

Kế hoạch tham gia hội diễn văn nghệ năm 2021 
của khoa PTNT 

44-KH/ĐTN 10/4/2021 
Đoàn Khoa 

PTNT 

  
H8.08.04.02 

(13) 
 Báo cáo công tác đoàn khoa PTNT năm học 2021 69-BC/ĐTN 6/1/2022 

Đoàn Khoa 
PTNT 

  
H8.08.04.02 

(12) 
 

Báo cáo công tác đoàn và phong trào Thanh niên 
nhiệm kỳ 2019-2022 

 6/6/2020 
Đoàn Khoa 

PTNT 

  
H8.08.04.02 

(11) 
 Báo cáo tổng kết hoạt động hè năm 2022 12-BC/ĐTN 1/8/2022 

Đoàn Khoa 
PTNT 

  
H8.08.04.02 

(10) 
 

Hội diễn văn nghệ truyền thống khoa PTNT năm 
2022 

77-KH/ĐTN 5/3/2022 
Đoàn Khoa 

PTNT 

  
H8.08.04.02 

(9) 
 Chương trình Service learning   Khoa PTNT 

  
H8.08.04.02 

(8) 
 

Kế hoạch Mùa hè xanh-Học tập qua phục vụ cộng 
đồng 2019-2022 

122/KPTNT 10/6/2019 Khoa PTNT 

  
H8.08.04.02 

(7) 
 

Kế hoạch Mùa hè xanh - Học tập thông qua phục 
vục cộng đồng năm 2020 

KH/ĐTN 2020 
Đoàn Khoa 

PTNT 

  
H8.08.04.02 

(6) 
 

Kế hoạch Hè phụng sự - Học tập thông qua phục 
vụ cộng đồng năm 2022 

61-KH/K.PTNT 1/7/2022 Khoa PTNT 

  
H8.08.04.02 

(4) 
 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động năm học 2020-
2021 

12-KH/ĐTN 4/9/2020 
BCH Đoàn 
Khoa PTNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  
H8.08.04.02 

(3) 
 

Kế hoạch thực hiện mô hình khởi ngiệp SV Cafe 
Thanh niên 2021 

47-KH/ĐTN 1/8/2021 
Đoàn Khoa 

PTNT 

  
H8.08.04.02 

(2) 
 

Kế hoạch thực hiện mô hình khởi ngiệp SV Cafe 
Thanh niên 2019 

5-KH/ĐTN 1/8/2019 
Đoàn Khoa 

PTNT 

  
H8.08.04.02 

(1) 
 Kế hoạch Cafe Khởi nghiệp_2020 26-KH/ĐTN 1/8/2020 

Đoàn Khoa 
PTNT 

   H3.03.02.04 Các hoạt động thực tập thực tế của sinh viên    

   (1) Ảnh thực tập thực tế tại nhà màng, Đà Lạt    

   (2) Ảnh thực tập thực tế tại Chợ đầu mối Bình Điền    

   (3) Ảnh thực tập thực tế tại Long An    

   (4) Ảnh thực tập thực tập thực tế tại Đà Lạt    

   (5) Quyết định thực tập chuyên ngành 2022 1906/QĐ-ĐHCT 7/6/2022 Trường ĐHCT 

   (6) Quyết định thực tập cơ sở ngành 2020 1893/QĐ-ĐHCT 29/07/2020 Trường ĐHCT 

   (7) Quyết định thực tập chuyên ngành 2020 1894/QĐ-ĐHCT 29/07/2020 Trường ĐHCT 

   (8) Quyết định thực tập chuyên ngành 2019 1996/QĐ-ĐHCT 14/06/2019 Trường ĐHCT 

   (9) Quyết định thực tập cơ sở ngành 2019 2349/QĐ-ĐHCT 26/06/2019 Trường ĐHCT 

   (10) Quyết định thực tập chuyên ngành 2018 2331/QĐ-ĐHCT 2/6/2018 Trường ĐHCT 

   (11) Quyết định thực tập cơ sở ngành 2018 2528/QĐ-ĐHCT 29/06/2018 Trường ĐHCT 

   
H3.03.03.19 

(1) 
Quyết định sinh viên đi thực thập nước ngoài 
2019 

5932/QĐ-ĐHCT 5/12/2019 Trường ĐHCT 

   
H3.03.03.19 

(2) 
Quyết định sinh viên đi thực thập nước ngoài 
2022 

6117/QĐ-ĐHCT 23/11/2022 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

   
H11.11.03.17 

(3) 
Sinh viên đi thực tế ở nước ngoài năm 2018 2592/QĐ-ĐHCT 2/7/2018 Trường ĐHCT 

   
H11.11.03.18 

(1) 
QĐ thực tập ngoài trường 2022 6510/QĐ-ĐHCT 

02/12/2012
2 

Trường ĐHCT 

   
H11.11.03.18 

(2) 
QĐ thực tập ngoài trường 2021 782/QĐ-ĐHCT 5/4/2021 Trường ĐHCT 

   
H11.11.03.18 

(3) 
CV gửi công ty Chánh Thu 41/K.PTNT 30/03/2021 Khoa PTNT 

   
H11.11.03.18 

(4) 
CV gửi công ty Sokfarm 40/K.PTNT 30/03/2021 Khoa PTNT 

 8 H8.08.04.02  
Phản hồi của NH về chất lượng, hiệu quả các hoạt 
động tư vấn học tập, hỗ trợ việc làm 

   

  (8)  
Báo cáo kết quả điều tra sự hài lòng của người 
dân với dịch vụ giáo dục công 2021 

3312/BC-
SGDĐT 

3/12/2021 
Sở GD&ĐT 
TP Cần Thơ 

  (9)  
Báo cáo kết quả điều tra sự hài lòng của người 
dân với dịch vụ giáo dục công 2020 

3247/BC-
SGDĐT 

16/12/2020 
Sở GD&ĐT 
TP Cần Thơ 

  (10)  
Báo cáo kết quả điều tra sự hài lòng của người 
dân với dịch vụ giáo dục công 2020 - Báo cáo Bộ 
GD&ĐT 

219/ĐHCT-
KHTH 

11/2/2020 Trường ĐHCT 

  (11)  
Công văn điều tra sự hài lòng của người dân với 
dịch vụ giáo dục công 2019 

1766/ĐHCT-
KHTH 

13/9/2019 Trường ĐHCT 

  (12)  
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của SV đối 
với công tác CVHT tại Khoa PTNT 

 2022 
Tạp chí Khoa 

học ĐHCT 

  (13)  
Khảo sát mức độ hài lòng của SV về chất lượng 
hỗ trợ, phục vụ 2022 

 20/3/2022 Trường ĐHCT 

  (14)  
Khảo sát mức độ hài lòng của SV về chất lượng 
hỗ trợ, phục vụ 2020 

265/BC-CTSV 11/11/2020 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

 9 H8.08.04.02  
Kết quả khảo sát tình trạng có việc làm của NH 
tốt nghiệp hằng năm và trong thời gian đánh giá 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (1)  
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên trong 1 
năm sau tốt nghiệp năm 2022 

120/K.PTNT 28/11/2022 Khoa PTNT 

  (2)  
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên trong 1 
năm sau tốt nghiệp năm 2021 

122/K.PTNT 25/11/2021 Khoa PTNT 

  (3)  
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên trong 1 
năm sau tốt nghiệp năm 2020 

235/K.PTNT 3/11/2020 Khoa PTNT 

  (4)  
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên trong 1 
năm sau tốt nghiệp năm 2019 

 27/11/2019 Khoa PTNT 

  (5)  
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên trong 1 
năm sau tốt nghiệp năm 2018 

2864/K.PTNT  Khoa PTNT 

  (6)  
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên trong 1 
năm sau tốt nghiệp năm 2017 

211/K.PTNT 14/11/2017 Khoa PTNT 

  (7)  
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên trong 1 
năm sau tốt nghiệp năm 2016 

222/K.PTNT 20/12/2016 Khoa PTNT 

Tiêu chí 8.5. Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân NH. 

 1 H8.08.05.01  
Sơ đồ bố trí khu hiệu bộ, giảng đường, các 
phòng/khoa, hội trường, thư viện, khu thực hành, 
thực tập, ký túc xá 

   

  (1)  
Bản đồ hiện trạng địa hình kiến trúc cảnh quan và 
hạ tầng KT - ĐHCT 

   

  (2)  Sơ đồ chỉ dẫn Khu Hòa An    

 2 H8.08.05.02  Dữ liệu về y tế học đường    

  (15)  
Quyết định Ban hành Quy định về công tác Tư 
vấn tâm lý, sức khỏe học sinh, sinh viên 

4645/QĐ-ĐHCT 15/12/2020 Trường ĐHCT 

  (16)  
Kế hoạch về tổ chức các hội thảo trực tuyến tư 
vấn tâm lý, sức khỏe và nghề nghiệp cho SV quý 
1 năm 2022 

1/KH-
TTTVHT&KNS

V 
16/2/2022 

TT TVHT 
&KNSV 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (19)  
Kế hoạch tổ chức hội thảo giao lưu chuyên đề Cân 
bằng chuyện học và yêu để giới trẻ thành công 

408-KH/CTSV 20/11/2017 
Phòng Công 
tác sinh viên 

  (5)  
Thông báo tổ chức khám sức khỏe đầu khóa cho 
tân SV K46 

249/TB-CTSV 3/12/2020 
Phòng Công 
tác sinh viên 

  (6)  
Thông báo tổ chức khám sức khỏe đầu khóa cho 
tân SV K45 

233/TB-CTSV 23/8/2019 
Phòng Công 
tác sinh viên 

  (7)  
Thông báo tổ chức khám sức khỏe đầu khóa cho 
tân SV K44 

389/TB-CTSV 27/8/2018 
Phòng Công 
tác sinh viên 

  (8)  
Thông báo tổ chức khám sức khỏe đầu khóa cho 
tân SV K43 

263/TB-CTSV 7/8/2017 
Phòng Công 
tác sinh viên 

  (9)  
Thông báo tổ chức khám sức khỏe đầu khóa cho 
tân SV K42 

223/TB-CTSV 22/8/2016 
Phòng Công 
tác sinh viên 

  (17)  
Thông báo về việc khám chữa bệnh ban đầu tại 
trạm Y tế Trường 

216/CTSV-TB 10/5/2018 
Phòng Công 
tác sinh viên 

  (10)  
Thông báo tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh viên 
năm 2019-2020 

13a/KH-CTSV 08/01/2020 
Phòng Công 
tác sinh viên 

  (11)  
Thông báo tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh viên 
năm 2018-2019 

496/KH-CTSV 06/11/2018 
Phòng Công 
tác sinh viên 

  (12)  
Thông báo tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh viên 
năm 2017-2018 

39/KH-CTSV 25/01/2018 
Phòng Công 
tác sinh viên 

  (13)  
Thông báo tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh viên 
năm 2016-2017 

256/KH-CTSV 21/10/2016 
Phòng Công 
tác sinh viên 

  (14)  
Thông báo tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh viên 
năm 2015-2016 

52/KH-CTSV 29/02/2016 
Phòng Công 
tác sinh viên 

 3 H8.08.05.03  
Các nội quy, quy định đảm bảo an toàn hoạt động 
giảng dạy, nghiên cứu tại Trường ĐHCT 

   

  (13)  
Kế hoạch về việc tăng cường an ninh trật tự trong 
Trường 

2008/KH-ĐHCT 29/10/2013 Trường ĐHCT 

  (11)  
Quyết định về việc ban hành nội quy ra, vào cổng 
Trường ĐHCT (kèm theo nội quy) 

1274/KH-ĐHCT 09/5/2016 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (9)  
Nội quy về công tác nội trú tại Ký túc xá Trường 
ĐHCT 

 4/6/2013 
Trung tâm 

Dịch vụ SV 

  (15)  
Thông báo về việc thực hiện nếp sống văn minh 
trong đoàn viên Khoa PTNT 

70-TB/ĐTN 11/2/2022 
BCH Đoàn 
Khoa PTNT 

  (10)  
Nội quy sử dụng trung tâm học liệu Trường 
ĐHCT 

 26/12/2019 
Trung tâm Học 

liệu 

  (4)  Nội quy thư viện Khoa PTNT  27/10/2017 Khoa PTNT 

  (2)  
Kế hoạch chi tiết triển khai Chỉ thị 08/CT-TTg về 
tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường 

414/KH-ĐHCT 9/2/2023 Trường ĐHCT 

  (1)  
Quyết định ban hành Quy định về thực hiện nếp 
sống văn minh trong Trường ĐHCT 

5976/QĐ-ĐHCT 23/12/2013 Trường ĐHCT 

  (5)  Nội quy sử dụng nhà học, phòng học - HA 4911/QĐ-ĐHCT 31/12/2012 Trường ĐHCT 

  (6)  Nội quy Phòng cháy và chữa cháy - HA  30/1/2018  

  (3)  Nội quy thư viện Khoa PTNT  27/10/2017 Khoa PTNT 

  
H8.08.05.05(

1) 
 Danh sách đội cờ đỏ năm học 2020 - 2021  23/9/2020 

BCH Đoàn 
Khoa PTNT 

  
H8.08.05.05(

2) 
 

Quyết định về công tác nhân sự đội cờ đỏ sinh 
viên 

38/QĐ-ĐTN 10/3/2021 
BCH Đoàn 
Khoa PTNT 

  
H8.08.05.05(

3) 
 

Quyết định về công tác nhân sự đội cờ đỏ sinh 
viên 

19/QĐ-ĐTN 23/9/2020 
BCH Đoàn 
Khoa PTNT 

  
H8.08.05.05(

4) 
 

Quyết định về công tác nhân sự đội cờ đỏ sinh 
viên 

04/QĐ-ĐTN 21/10/2019 
BCH Đoàn 
Khoa PTNT 

  H8.08.05.07  Biên bản kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm    

  (8)  
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm_canteen HA 

44/2021/ATTP-
CNĐK 

26/2/2021 

Chi cục An 
toàn Vệ sinh 
Thực phẩm 

tỉnh Hậu Giang 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (9)  
Biên bản kiểm tra, giám sát chủ động mối nguy 
phòng, chống ngộ độc thực phẩm cho các cơ sở và 
phục vụ các sự kiện năm từ 2015-2019 

 2015 - 2019 Trường ĐHCT 

 4 H8.08.05.07  Biên bản, thông báo về phòng cháy chữa cháy    

  (1)  Kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021  11/4/2021 Khoa PTNT 

  (2)  
Thông báo kiểm tra phòng cháy chữa cháy và các 
biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy 

238/TB-
PCSPCCCS1 

15/2/2017 
Phòng 

CSPCCC 1 

  (3)  
Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
tại Trường ĐHCT 

 07/12/2018 Trường ĐHCT 

  (4)  
Thông báo kiểm tra phòng cháy chữa cháy và các 
biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy 

170/TB-
PCSPCCCS1 

7/12/2015 
Phòng 

CSPCCC 1 

  (5)  
Kế hoạch xây dựng cơ quan an toàn về an ninh 
trật tự 

309/KH-ĐHCT 12/3/2014 Trường ĐHCT 

  (7)      

 5 H8.08.05.08  
Dữ liệu phản hồi của NH và các bên liên quan về 
môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan của 
CSGD 

   

  (1)  
Bao cao cong tac khao sat y kien cac ben lien 
quan CTU giai doan 2018-2022 

52/QLCL 11/10/2022 TT QLCL 

  (2)  
Ket qua thong ke y kien ben thu ba ngoai truong 
ve chat luong dao tao 2020-2021 

 2021 TT QLCL 

  (3)  
Quyet dinh ban hanh Quy dinh lay y kien phan hoi 
cac ben lien quan_2021 

4784/QĐ-ĐHCT 18/11/2021 Trường ĐHCT 

  (4)  
Quyet dinh ban hanh Quy dinh lay y kien phan hoi 
cac ben lien quan 

1640/QĐ-ĐHCT 20/8/2015 Trường ĐHCT 

  (5)  Kế hoạch khảo sát đại diện các bên liên quan 2020 
255/KH-ĐHCT-

QLCL 
14/2/2020 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (6)  
Khảo sát mức độ hài lòng của SV về chất lượng 
hỗ trợ, phục vụ 2020 

265/BC-CTSV 11/11/2020 Trường ĐHCT 

  (7)  
Cong van dieu tra su hai long cua nguoi dan voi 
dich vu giao duc cong CTU 2019 

1766/ĐHCT-
KHTH 

13/8/2019 Trường ĐHCT 

  (8)  
Bao cao ket qua dieu tra su hai long cua nguoi dan 
voi dich vu giao duc cong CTU-2021 

3312/BC-
SGDĐT 

3/12/2021 
Sở GD&ĐT 
TP Cần Thơ 

  (9)  
Bao cao ket qua dieu tra su hai long cua nguoi dan 
voi dich vu giao duc cong CTU-2020 

3247/BC-
SGDĐT 

16/12/2020 
Sở GD&ĐT 
TP Cần Thơ 

  (10)  
Bao cao ket qua dieu tra su hai long cua nguoi dan 
voi dich vu giao duc cong CTU-2020 báo cáo Bộ 

219/ĐHCT-
KHTH 

11/2/2020 Trường ĐHCT 

  (11)  
Khảo sát mức độ hài lòng của SV về chất lượng 
hỗ trợ, phục vụ 2022 

 20/3/2022 Trường ĐHCT 

  (12)  
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của SV đối 
với công tác CVHT tại Khoa PTNT 

 10/11/2022 
Tạp chí Khoa 

học ĐHCT 

 6 H8.08.05.04  
Tổ chức công đoàn và các câu lạc bộ hoạt động 
ngoại khóa dành cho NH 

   

  (1)  
Kế hoạch tổ chức hoạt động tuyên truyền “Môi 
trường và trách nhiệm của Sinh viên” 

62-KH/ĐTN 15/11/2021 
BCH Đoàn 
Khoa PTNT 

   
H8.08.04.02 

(23) 
Bao cao tong ket cong tac Doan_2019-2022   

Đoàn Khoa 
PTNT 

   
H8.08.04.02 

(22) 
Kế hoạch tổ chức Hòa An Chào Bạn_2020-2021 22-KH/ĐTN 7/11/2020 

Đoàn Khoa 
PTNT 

   
H8.08.04.02 

(21) 
Ke hoạch chuong trinh Chao don tan SV K45 2-KH/ĐTN 19/9/2019 

Đoàn Khoa 
PTNT 

   
H8.08.04.02 

(20) 
Chuong trinh tong the Chao don tan SV K45  20/10/2019 Khoa PTNT 

   
H8.08.04.02 

(19) 
Ke hoach hoi dien van nghe truyen thong Khoa 
PTNT-2022 

77-KH/ĐTN 5/3/2022 
Đoàn Khoa 

PTNT 

   
H8.08.04.02 

(18) 
Ke hoach hoi thao truyen thong Khoa PTNT-2022 76-KH/ĐTN 1/3/2022 

Đoàn Khoa 
PTNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

   
H8.08.04.02 

(17) 
Cải tạo khuôn viên kỷ niệm 10 năm thành lập 
Khoa PTNT 

49 - KH/ĐTN 10/5/2021 
Đoàn Khoa 

PTNT 

   
H8.08.04.02 

(16) 
KH_Tổ chức chương trình “Golden House – Giờ 
vàng nói Tiếng Anh” 

41 - KH/ĐTN 44199 
Đoàn Khoa 

PTNT 

   
H8.08.04.02 

(15) 
Tham gia Hội thao Truyền thống lần thứ 
40_ĐHCT của Khoa PTNT 

41- KH/ĐTN 22/3/2021 
Đoàn Khoa 

PTNT 

   
H8.08.04.02 

(14) 
Kế hoạch tham gia hội diễn văn nghệ năm 2021 
của khoa PTNT 

44-KH/ĐTN 10/4/2021 
Đoàn Khoa 

PTNT 

   
H8.08.04.02 

(13) 
Báo cáo công tác đoàn khoa PTNT năm học 2021 69-BC/ĐTN 6/1/2022 

Đoàn Khoa 
PTNT 

   
H8.08.04.02 

(12) 
Báo cáo công tác đoàn và phong trào Thanh niên 
nhiệm kỳ 2019-2022 

 6/6/2020 
Đoàn Khoa 

PTNT 

   
H8.08.04.02 

(11) 
Báo cáo tổng kết hoạt động hè năm 2022 12-BC/ĐTN 1/8/2022 

Đoàn Khoa 
PTNT 

   
H8.08.04.02 

(10) 
Hội diễn văn nghệ truyền thống khoa PTNT năm 
2022 

77-KH/ĐTN 5/3/2022 
Đoàn Khoa 

PTNT 

   
H8.08.04.02 

(9) 
Chương trình Service learning   Khoa PTNT 

   
H8.08.04.02 

(8) 
Kế hoạch Mùa hè xanh-Học tập qua phục vụ cộng 
đồng 2019-2022 

122/KPTNT 10/6/2019 Khoa PTNT 

   
H8.08.04.02 

(7) 
Kế hoạch Mùa hè xanh - Học tập thông qua phục 
vục cộng đồng năm 2020 

KH/ĐTN 2020 
Đoàn Khoa 

PTNT 

   
H8.08.04.02 

(6) 
Kế hoạch Hè phụng sự - Học tập thông qua phục 
vụ cộng đồng năm 2022 

61-KH/K.PTNT 1/7/2022 Khoa PTNT 

   
H8.08.04.02 

(4) 
Kế hoạch tổ chức các hoạt động năm học 2020-
2021 

12-KH/ĐTN 4/9/2020 
BCH Đoàn 
Khoa PTNT 

   
H8.08.04.02 

(3) 
Kế hoạch thực hiện mô hình khởi ngiệp SV Cafe 
Thanh niên 2021 

47-KH/ĐTN 1/8/2021 
Đoàn Khoa 

PTNT 

   
H8.08.04.02 

(2) 
Kế hoạch thực hiện mô hình khởi ngiệp SV Cafe 
Thanh niên 2019 

5-KH/ĐTN 1/8/2019 
Đoàn Khoa 

PTNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

   
H8.08.04.02 

(1) 
Kế hoạch Cafe Khởi nghiệp_2020 26-KH/ĐTN 1/8/2020 

Đoàn Khoa 
PTNT 

 7 H8.08.05.06  Học bổng    

  (1)  Hướng dẫn mượn quỹ học bổng Khoa PTNT   Khoa PTNT 

  (2)  
Quyết định Thành lập quỹ học bổng Trường 
ĐHCT 2021 

76/QĐ-ĐHCT 15/1/2021 Trường ĐHCT 

  (3)  
Danh sách đề nghị sinh viên nhận học bổng 
Huỳnh Kim Báu 

   

  (4)  Lễ trao học bổng Huỳnh Kim Báu  2022 Khoa PTNT 

  (5)  
Trang thông tin học bổng Trung tâm 
TVHT&KNSV 

  

Trung tâm Tư 
vấn, Hỗ trợ và 
Khởi nghiệp 

SV 

  (6)  Các chế độ chính sách cho SV   
Phòng Công 
tác Sinh viên 

   H8.08.03.04 
Quyết định cấp học bổng và khen thưởng sinh 
viên 

   

   (1) 
Quyết định về việc phân bổ quỹ học bổng khuyến 
khích học tập áp dụng từ học kì II năm học 2019-
2020 

116/QĐ-ĐHCT, 13/01/2020 Trường ĐHCT 

   (2) 
Quyết định về việc phân bổ quỹ học bổng khuyến 
khích học tập áp dụng từ học kì I năm học 2019-
2020 

4357/QĐ-ĐHCT 02/10/2019 Trường ĐHCT 

   (3) 
Quyết định về việc phân bổ quỹ học bổng khuyến 
khích học tập áp dụng từ học kì II năm học 2018-
2019 

295/QĐ-ĐHCT 12/02/2019 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

   (4) 
Quyết định về việc phân bổ quỹ học bổng khuyến 
khích học tập áp dụng từ học kì I năm học 2018-
2019 

3732/QĐ-ĐHCT 27/8/2018 Trường ĐHCT 

   (5) 
Quyết định về việc phân bổ quỹ học bổng khuyến 
khích học tập áp dụng từ học kì II năm học 2017-
2018 

418/QĐ-ĐHCT 26/02/2018 Trường ĐHCT 

   (6) 
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích 
học tập học kì I năm học 2017-2018 

3762/QĐ-ĐHCT 13/10/2017 Trường ĐHCT 

   (7) 
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích 
học tập học kì II năm học 2016-2017 

647/QĐ-ĐHCT 06/3/2017 Trường ĐHCT 

   (8) 
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích 
học tập học kì I năm học 2016-2017 

3741/QĐ-ĐHCT 14/9/2016 Trường ĐHCT 

   H8.08.03.04     

   (9) 
Quyết định về việc khen thưởng sinh viên năm 
2019 

2921/QĐ-ĐHCT 29/07/2019 Trường ĐHCT 

   (10) 
Quyết định về việc khen thưởng sinh viên năm 
2018 

2863/QĐ-ĐHCT 06/07/2018 Trường ĐHCT 

   (11) 
Quyết định về việc tặng giấy khen sinh viên tốt 
nghiệp năm 2017 

2550/QĐ-ĐHCT 01/08/2017 Trường ĐHCT 

   (12) 
Quyết định về việc khen thưởng sinh viên năm 
2016 

3019/QĐ-ĐHCT 04/8/2016 Trường ĐHCT 

   (13) 
Quyết định về việc khen thưởng sinh viên năm 
2015 

2722/QĐ – 
ĐHCT 

07/8/2015 Trường ĐHCT 

 8 H8.08.04.05  
Các thông báo và công văn về việc nộp hồ sơ trợ 
cấp xã hội 

   

  (1)  
Thông báo về việc nộp hồ sơ Trợ cấp xã hội học 
kì 1, năm học 2019-2020 

201/TB-CTSV 30/7/2019 
Phòng Công 
tác sinh viên 

  (2)  
Thông báo về việc nộp hồ sơ Trợ cấp xã hội học 
kì 1, năm học 2018-2019 

372/CTSV 16/8/2018 
Phòng Công 
tác sinh viên 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (3)  
Thông báo về việc nộp hồ sơ Trợ cấp xã hội học 
kì 1, năm học 2017-2018 

311/TB-CTSV 08/9/2017 
Phòng Công 
tác sinh viên 

  (4)  
Thông báo về việc nộp hồ sơ Trợ cấp xã hội học 
kì 1, năm học 2016-2017 

181/TB-CTSV 21/6/2016 
Phòng Công 
tác sinh viên 

TIÊU CHUẨN 9: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ 

Tiêu chí 9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo 
và nghiên cứu 

 1 H9.09.01.01  Thống kê cơ sở vật chất, thư viện trường ĐHCT  30/09/2020 
Phòng Quản trị 

Thiết Bị 

 2 H9.09.01.02  Báo cáo thống kê định kì quý 4/2020 3170/BC-ĐHCT 31/12/2020 Trường ĐHCT 

 3 H9.09.01.03  Bảng thống kê phòng làm việc của trường ĐHCT  15/06/2020 
Phòng Quản trị 

Thiết Bị 

 4 H9.09.01.04  
Bảng thống kê phòng học lý thuyết của Khoa 
PTNT, trường ĐHCT 

 10/06/2020 
Phòng Quản trị 

Thiết Bị 

 5 H9.09.01.05  Bảng thống kê máy chiếu - Ti vi - Âm Thanh  Năm 2020 
Phòng Quản trị 

Thiết Bị 

 6 H9.09.01.06  Báo cáo thống kê làm việc và phòng học  
 
 

Khoa PTNT 

 7 H9.09.01.07  
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ 
của các phòng chức năng trực thuộc trường 
ĐHCT 

2346/QĐ-ĐHCT 21/07/2014 Trường ĐHCT 

 8 H9.09.01.08  
Quyết định về việc ban hành Nội quy sử dụng nhà 
học, phòng học trong trường ĐHCT 

4911/QĐ-ĐHCT 31/12/2012 Trường ĐHCT 

 9 H9.09.01.09  
Ảnh chụp màn hình về Phầm mềm hệ thống quản 
lý của trường ĐHCT 

   

 10 H9.09.01.10  
Báo cáo thông kê tình hình đầu tư mua sắm, sửa 
chữa tài sản và các dịch vụ khác của trường 
ĐHCT 05/giai đoạn 2015 - 2019 

 31/03/2020 
Phòng Quản trị 

Thiết Bị 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 11 H9.09.01.11  Phản hồi của người học    

  (1)  
Tổng hợp ý kiến phản ánh của sinh viên phục vụ 
buổi tiếp xúc giữa hiệu trưởng và đại biểu sinh 
viên/2018 

  Trường ĐHCT 

  (2)  

Tổng hợp ý kiến phản ánh và trả lời phản ánh, góp 
ý của sinh viên phục vụ buổi tiếp xúc giữa hiệu 
trƣởng và đại biểu sinh viên/2019 (khảo sát trực 
tuyến) 

  Trường ĐHCT 

  (3)  
Biên bản tiếp xúc hiệu trưởng và đại biểu sinh 
viên 2019 

794/BB-ĐHCT 21/04/2019 Trường ĐHCT 

 12 H9.09.01.12  
Báo cáo khảo sát mức độ hài lòng của người dân 
đối với trường ĐHCT 

   

  (1)  
Báo cáo kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng 
của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên 
địa bàn thành phố Cần Thơ/2021 

3312/BC-
SGDĐT 

31/12/2021 
Sở Giáo Dục 
và Đào Tạo 

TP. Cần Thơ 

  (2)  
Báo cáo kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng 
của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên 
địa bàn thành phố Cần Thơ/2020 

3247/BC-
SGDĐT 

16/12/2020 
Sở Giáo Dục 
và Đào Tạo 

TP. Cần Thơ 

  (3)  
Báo cáo kết quả điều tra sự hài lòng của người 
dân đối với dịch vụ giáp dục công/2019 của 
Trường ĐHCT 

219/ĐHCT-
KHTH 

11/02/2020 Trường ĐHCT 

Tiêu chí 9.2. Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

 1 H9.09.02.01  Giới thiệu Trung tâm học liệu  25/02/2019 

Trung tâm học 
liệu 

(https://lrc.ctu.
edu.vn/index.p
hp/aboutus/faci

lities ) 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 2 H9.09.02.02  
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo 
dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp 
sư phạm,/học 2020-2021 

 16/05/2021 Trường ĐHCT 

 3 H9.09.02.03  Chương trình đào tạo đại học ngành KDNN  09/01/2018 
Khoa phát 
triển Nông 

thôn 

 4 H9.09.02.04  Danh mục sách phục vụ người học ngành KDNN    

 5 H9.09.02.05  Nội quy và hướng dẫn sử dụng TTHL  26/12/2019 
Trung tâm Học 

liệu 

  (1)  Nội quy TTHL, trường ĐHCT 2020  Năm 2020  

  (2)  Chính sách, nội quy sử dụng TTHL  Năm 2019 
Trung tâm Học 

liệu 

  (3)  Danh sách tổng hợp trang thiết bị thư viện  2022  

 6 H9.09.02.06  Chi phí đầu thư cho thư viện Khoa PTNT    

  (1)  
Phát triển tài liệu của hệ thống thư viện Trường 
ĐHCT 

50/TTHL 18/11/2019 
Trung tâm Học 

liệu 

  (2)  Phân giao kinh phí ngân sách Trường/2016 210/QĐ-ĐHCT 26/01/2016 Trường ĐHCT 

  (3)  Phân giao kinh phí ngân sách Trường/2017 261/QĐ-ĐHCT 06/02/2017 Trường ĐHCT 

  (4)  Giao dự toán kinh phí/2018 330/QĐ-ĐHCT 02/02/2018 Trường ĐHCT 

  (5)  Giao dự toán kinh phí/2020 201/QĐ-ĐHCT 17/01/2020 Trường ĐHCT 

  (6)  
Thuyết minh dự toán kinh phí/2017 (Loại kinh 
phí: Tham mưu sử dụng mua sách, báo, tạp chí) 

 06/12/2016 
Trung tâm Học 

liệu 

  (7)  
Thuyết minh dự toán kinh phí/2018 (Loại kinh 
phí: Tham mưu sử dụng mua sách, báo, tạp chí) 

 30/11/2017 
Trung tâm Học 

liệu 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (8)  
Thuyết minh dự toán kinh phí/2019 (Loại kinh 
phí: Tham mưu sử dụng mua sách, báo, tạp chí, 
CSDL điện tử) 

 30/11/2018 
Trung tâm Học 

liệu 

  (9)  
Thuyết minh dự toán kinh phí/2020 (Loại kinh 
phí: Tham mưu sử dụng mua sách, báo, tạp chí, 
CSDL điện tử) 

 15/11/2019 
Trung tâm Học 

liệu 

 7 H9.09.02.07  Link Hướng dẫn đặt tài liệu   
Trung tâm Học 

liệu 

 8 H9.09.02.08  
Thống kê lượt vào thư viện và lượt mượn tài liệu 
trong hệ thống thư viện của sinh viên/cán bộ 
trường ĐHCT (2015-2020) 

 Năm 2020 
Trung tâm Học 

liệu 

 9 H9.09.02.09  Phản hồi của người đọc TTHL    

  (1)  
Báo cáo kết quả khảo sát hoạt động Trung tâm 
Học liệu từ 01/08/2019 đến 30/09/2019 

 15/10/2019 
Trung tâm Học 

liệu 

  (2)  
Phiếu khảo sát hoạt động tại Trung tâm Học liệu, 
trường ĐHCT 

 Năm 2019 
Trung tâm Học 

liệu 

  (3)  
Báo cáo kết quả điều tra sự hài lòng của người 
dân đối với dịch vụ giáo dục công/2019 của 
trường ĐHCT 

219/ĐHCT-
KHTH 

11/02/2020 Trường ĐHCT 

  (4)  
Báo cáo kết quả khảo sát trực tuyến từ/09/2019 
đến/01/2020 

 Năm 2020 
Trung tâm Học 

liệu 

Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

 1 H9.09.03.01  Liệt kê nhà học và PCCC Khoa PTNT   Khoa PTNT 

 2 H9.09.03.02  Kế hoạch kiểm kê tài sản các năm  43099 Trường ĐHCT 

  (1)  Kế hoạch về tổng kiểm kê tài sản các/2018 
3521/ĐHCT-

QTTB 
43462 Trường ĐHCT 

  (2)  Kế hoạch về tổng kiểm kê tài sản các/2019 
2874ĐHCT-

QTTB 
43847 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (3)  Kế hoạch về tổng kiểm kê tài sản các/2020 
02/ĐHCT-

QTTB 
44249 Trường ĐHCT 

  (4)  Kế hoạch về tổng kiểm kê tài sản các/2021 
260/ĐHCT-

QTTB 
44573 Trường ĐHCT 

  (5)  Kế hoạch về tổng kiểm kê tài sản các/2022 
76/ĐHCT-

QTTB 
44573 Trường ĐHCT 

 3 H9.09.03.03  Hướng dẫn ghi chép tổng kiểm kê tài sản    

  (1)  
Công văn hướng dẫn ghi chép tổng kiểm kê tài 
sản lúc 0 giờ (năm 2018) 

18/QTTB 43099 
Phòng Quản 
Trị Thiết bị 

  (2)  
Công văn hướng dẫn ghi chép tổng kiểm kê tài 
sản lúc 0 giờ (năm 2019) 

16/QTTB 43462 
Phòng Quản 
Trị Thiết bị 

  (3)  
Công văn hướng dẫn ghi chép tổng kiểm kê tài 
sản lúc 0 giờ (năm 2020) 

03/QTTB 17/01/2020 
Phòng Quản 
Trị Thiết bị 

  (4)  
Công văn hướng dẫn ghi chép tổng kiểm kê tài 
sản lúc 0 giờ (năm 2021) 

03/QTTB 44251 
Phòng Quản 
Trị Thiết bị 

  (5)  
Công văn hướng dẫn ghi chép tổng kiểm kê tài 
sản lúc 0 giờ (năm 2022) 

02/QTTB 44573 
Phòng Quản 
Trị Thiết bị 

 4 H9.09.03.04  
Tổng hợp các bảng đề nghị thanh lý tài sản của 
Khoa PTNT từ/2018 

  Khoa PTNT 

 5 H9.09.03.05  
Kê hoạch mua sắm sửa chữa thiết bị Khoa PTNT 
qua các năm 

   

  (1)  
Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản, thiết bị Khoa 
PTNT/2018 

  Khoa PTNT 

  (2)  
Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản, thiết bị Khoa 
PTNT/2019 

  Khoa PTNT 

  (3)  
Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản, thiết bị Khoa 
PTNT/2020 

  Khoa PTNT 

  (4)  
Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản, thiết bị Khoa 
PTNT/2021 

  Khoa PTNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (5)  
Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản, thiết bị Khoa 
PTNT/2022 

  Khoa PTNT 

 6 H9.09.03.06  
Thống kê tình hình phân bổ kinh phí thường 
xuyên của Trường ĐHCT cấp cho Khoa PTNT 
(2018-2022) 

  Khoa PTNT 

 7 H9.09.03.07  Dự toán kinh phí thường xuyên của Khoa PTNT    

  (1)  
Dự toán kinh phí thường xuyên của Khoa 
PTNT/2018 

  Khoa PTNT 

  (2)  
Dự toán kinh phí thường xuyên của Khoa 
PTNT/2019 

  Khoa PTNT 

  (3)  
Dự toán kinh phí thường xuyên của Khoa 
PTNT/2020 

  Khoa PTNT 

  (4)  
Dự toán kinh phí thường xuyên của Khoa 
PTNT/2021 

  Khoa PTNT 

  (5)  
Dự toán kinh phí thường xuyên của Khoa 
PTNT/2022 

  Khoa PTNT 

 8 H9.09.03.08  
Công văn, báo cáo về việc rà soát cơ sở vật chất 
PTN, PTH Trường ĐHCT 

   

  (1)  
Công văn về việc rà soát thực trạng cơ sở vật chất, 
thiết bị đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1441/BGDĐT- 
CSVC 

20/04/2018 Bộ GD&ĐT 

  (2)  
Công văn về việc triển khai thực hiện rà soát thực 
trạng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo của Trường 
ĐHCT 

05/QTTB 15/05/2018 Trường ĐHCT 

  (3)  
Phiếu khảo sát đánh giá thực trạng cơ sở vật chất 
và thiết bị đào tạo 

 Năm 2018 Trường ĐHCT 

  (4)  Báo cáo thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo  Năm 2018 Trường ĐHCT 

 9 H9.09.03.09  
Hình ảnh sổ ghi chép quản lý các phòng máy tính, 
phòng thực hành 

  Khoa PTNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 
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Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  H9.09.03.10  Kết quả khảo sát sinh viên   Khoa PTNT 

Tiêu chí 9.4. Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào 
tạo và nghiên cứu 

 1 H9.09.04.01  
Hiện trạng ứng dụng CNTT tại các cơ sở giáo dục 
đại học (thông tin trường ĐHCT) 

  Trường ĐHCT 

 2 H9.09.04.02  
Các khu vực phủ sóng wifi phục vụ sinh viên và 
các hoạt động chung trong trường ĐHCT 

  

Trung tâm 
Thông tin và 

Quản trị mạng 
(TT TTQTM) 

 3 H9.09.04.03  
Danh mục các phần mềm trong hệ thống thông tin 
tích hợp trường (tháng 11/2017) 

 13/11/2017 TT TTQTM 

 4 H9.09.04.04  Các phòng máy tính TTTTQTM  Năm 2021 TT TTQTM 

 5 H9.09.04.05  
Trao tặng máy tính cho Viên chức, người lao động 
tốt ngiệp tiến sĩ 

   

  (1)  Năm 2019  18/09/2019 Trường ĐHCT 

  (2)  Năm 2018  15/5/2018 Trường ĐHCT 

  (3)  Năm 2017  22/02/2017 Trường ĐHCT 

  (4)  Năm 2015  05/10/2015 Trường ĐHCT 

  (5)  Năm 2014  28/8/2014 Trường ĐHCT 

  (6)  Năm 2013  29/8/2013 Trường ĐHCT 

 6 H9.09.04.06  Quyết định thành lập TTTT_QTM 
1366/QĐ - 

ĐHCT 
03/10/2008 Trường ĐHCT 

 7 H9.09.04.07  
Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của văn phòng 

1052/QĐ - 
ĐHCT 

25/03/2013 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

Khoa, viện, trung tâm và các bộ môn trực thuộc 
trường ĐHCT 

 8 H9.09.04.08  Nội quy    

  (1)  Nội quy sử dụng máy tính công  02/01/2017 Trường ĐHCT 

  (2)  Nội quy sử dụng Internet  02/01/2017 Trường ĐHCT 

  (3)  
Nội quy  sử dung Hộp thư điện tử (dành cho Cán 
bộ) 

 02/01/2017 Trường ĐHCT 

  (4)  
Nội quy  sử dung Hộp thư điện tử (dành cho Sinh 
viên) 

 02/01/2017 Trường ĐHCT 

 9 H9.09.04.09  Hướng dẫn sử dụng CNTT    

  (1)  Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-Learning    

  (2)  Hướng dẫn an toàn dữ liệu mạng    

 10 H9.09.04.10  Quy trình sử dụng CNTT    

  (1)  Quy trình xây dựng phần mềm   TT TTQTM 

  (2)  
Quy trình phân quyền sử dụng các phân hệ phần 
mềm trong hệ thống thông tin tích hợp 

  TT TTQTM 

  (3)  
Quy trình tiếp nhận và khắc phục/hỗ trợ khắc 
phục sự cố Website 

  TT TTQTM 

  (4)  Quy trình tiếp nhận và đăng thông tin lên website   TT TTQTM 

  (5)  
Quy trình cấp phát tài nguyên máy chủ phục vụ 
xây dựng web 

  TT TTQTM 

  (6)  
Quy trình khắc phục, hỗ trợ khắc phục sự cố mạng 
tại các đơn vị 

  TT TTQTM 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (7)  
Quy trình cấp tài khoản hộp thư/máy tính cho viên 
chức 

  TT TTQTM 

  (8)  
Quy trình cấp lại mật khẩu tài khoản hộp thư/máy 
tính cho viên chức 

  TT TTQTM 

  (9)  
Quy trình cấp lại mật khẩu tài khoản hộp thư điện 
tử/máy tính cho Sinh viên 

  TT TTQTM 

 11 H9.09.04.11  Kế hoạch mua sắm CNTT    

  (1)  
Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông 
tin trường ĐHCT giai đoạn 2017-2021 

25/TTT&QTM 06/10/2018 TT TTQTM 

  (2)  Kế hoạch mua máy móc thiết bị bổ sung/2020 3/TTT&QTM 18/02/2020 TT TTQTM 

  (3)  Kế hoạch mua máy móc thiết bị bổ sung/2019  04/12/2018 TT TTQTM 

  (4)  Kế hoạch mua máy móc thiết bị bổ sung/2018  11/12/2017 TT TTQTM 

  (5)  Kế hoạch mua máy móc thiết bị bổ sung/2017  15/02/2017 TT TTQTM 

 12 H9.09.04.12  Quyết định Kinh phí phân giao    

  (1)  Quyết định về việc giao dự toán kinh phí/2020 201/QĐ-ĐHCT 17/01/2020 Trường ĐHCT 

  (2)  Quyết định về việc giao dự toán kinh phí/2019 281/QĐ-ĐHCT 25/01/2019 Trường ĐHCT 

  (3)  Quyết định về việc giao dự toán kinh phí/2018 330/QĐ-ĐHCT 02/02/2018 Trường ĐHCT 

  (4)  
Quyết định về việc phân giao kinh phí ngân sách 
Trường/2017 

261/QĐ-ĐHCT 06/02/2017 Trường ĐHCT 

  (5)  
Quyết định về việc phân giao kinh phí ngân sách 
Trường/2016 

210/QĐ-ĐHCT 26/01/2016 Trường ĐHCT 

  (6)  
Quyết định về việc phân giao kinh phí ngân sách 
Trường/2015 

789/QĐ-ĐHCT 26/03/2015 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 13 H9.09.04.13  
Báo cáo thống kê tình hình trang thiết bị tin học 
(phần cứng) giai đoạn 2009 -2019 

 31/03/2020 
Phòng Quản trị 

Thiết bị 

 14 H9.09.04.14  
Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet 
trực tiếp 

   

  (1)  
Hợp đồng về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ 
Internet trực tiếp/2022 

   

  (2)  
Hợp đồng về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ 
Internet trực tiếp/2021 

01012021/HDD
V- ĐHCT-
VNPTCT 

1/1/2021 Trường ĐHCT 

  (3)  
Hợp đồng về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ 
Internet trực tiếp/2020 

3112-
19/HDDV- 

ĐHCT-
VNPTCT 

31/12/2018 Trường ĐHCT 

  (4)  
Hợp đồng về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ 
Internet trực tiếp/2019 

3112-
18/HDDV- 

ĐHCT-
VNPTCT 

31/12/2018 Trường ĐHCT 

  (5)  
Hợp đồng về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ 
Internet trực tiếp/2018 

2912-
17/HDDV- 

ĐHCT-
VNPTCT 

29/12/2017 Trường ĐHCT 

  (6)  
Hợp đồng về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ 
Internet trực tiếp/2017 

0101-
17/HDDV- 

ĐHCT-
VNPTCT 

01/01/2017 Trường ĐHCT 

  (7)  
Hợp đồng về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ 
Internet trực tiếp/2016 

40/15/VDC2-
VNNTT/HĐDV 

01/01/2016 Trường ĐHCT 

 15 H9.09.04.15  Kế hoạch đầu tư máy chủ HTTT/2016 06/TTT-QTM 18/02/2016 TT TTQTM 

 16 H9.09.04.16  Điều chỉnh, bổ sung wifi Khu 2 8/TTTT_QTM 02/03/2017 TT TTQTM 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 
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Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 17 H9.09.04.17  
Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị_Dự án 
nâng cấp Trường ĐHCT 

15/HĐ-VN14-
P6.CTU-E2-1 

27/11/208 Trường ĐHCT 

 18 H9.09.04.18  Hợp đồng chuyển giao phần mềm ứng dụng    

  (1)  
Hợp đồng chuyển giao phần mềm ứng dụng - Gói 
thầu: Phần mềm nâng cấp các phân hệ trong hệ 
thống thông tin tích hợp của trường ĐHCT/2015 

194/2015/HĐP
M-CNPM-PM 

31/12/2015 Trường ĐHCT 

  (2)  

Hợp đồng chuyển giao phần mềm ứng dụng - Gói 
thầu: Mođun phần mềm nâng cấp hệ thống lấy ý 
kiến trực tuyến các bên liên quan trong hệ thống 
thông tin tích hợp của trường ĐHCT 

1910B-18/HĐ-
ĐHCT-ĐTTH 

19/10/2018 Trường ĐHCT 

  (3)  

Hợp đồng chuyển giao phần mềm ứng dụng - Gói 
thầu: Xây dựng phân hệ phần mềm quản lý phòng 
học và tiếp nhận phản ánh của sinh viên về cơ sở 
vật chất và điều kiện học tập trong hệ thống thông 
tin tích hợp của trường ĐHCT 

1408-18/HĐ-
ĐHCT-

TTCNPM 
14/08/2018 Trường ĐHCT 

  (4)  
Hợp đồng chuyển giao phần mềm ứng dụng - Gói 
thầu: Module quản lý hoạt động ngoại khoá trong 
hệ thống thông tin tích hợp của trường ĐHCT 

2912-17/HĐ- 
ĐHCT-

TTCNPM 
29/12/2017 Trường ĐHCT 

  (5)  
Hợp đồng chuyển giao phần mềm ứng dụng - Gói 
thầu: Nâng cấp hệ thống thông tin tích hợp của 
trường ĐHCT 

2912B-17/HĐ- 
ĐHCT-

TTCNPM 
29/12/2017 Trường ĐHCT 

  (6)  

Hợp đồng chuyển giao phần mềm ứng dụng - Gói 
thầu: Module phần mềm Đánh giá điểm rèn luyện 
trực tuyến trong Hệ thống thông tin tích hợp 
trường ĐHCT/2017 

2007-17/HĐ- 
ĐHCT-

TTCNPM 
28/07/2017 Trường ĐHCT 

  (7)  

Hợp đồng chuyển giao phần mềm ứng dụng - Gói 
thầu: Module phần mềm quản lý thu nhập cán bộ 
thuộc hệ thống thông tin tích hơp trường 
ĐHCT/2016 

3012A-16/HĐ- 
ĐHCT-

TTCNPM 
30/12/2016 Trường ĐHCT 
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Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
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hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 19 H9.09.04.19  
Biên bản Hiệu trưởng tiếp xúc đại biểu sinh 
viên/2019 

794/BB-ĐHCT 21/04/2019 Trường ĐHCT 

 20 H9.09.04.20  
Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của 
sinh viên về chất lượng phục vụ, hỗ trợ 

265/BC-CTSV 11/11/2020 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

 21 H9.09.04.21  
Kết quả xếp hạng Trường ĐHCT theo 
Webometrics 

   

Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật 

 1 H9.09.05.01  Nội quy, Quy định    

  (1)  
Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh 
trong trường ĐHCT 

5976/QĐ-ĐHCT 23/12/2013 Trường ĐHCT 

  (2)  
Nội quy sử dụng nhà học, phòng học trong trường 
ĐHCT 

4911/QĐ-ĐHCT 31/12/2012 Trường ĐHCT 

  (3)  
Quy định sử dụng pano, băng rôn, áp phích, tờ rơi 
và bảng thông báo trong trường ĐHCT 

4010/ QĐ-
ĐHCT 

30/09/2013 Trường ĐHCT 

  (4)  
Nội quy sử dụng Trung tâm Học liệu trường 
ĐHCT 

 26/12/2019 
Trung tâm Học 

liệu 

  (5)  
Nội quy về công tác nội trú Ký túc xá trường 
ĐHCT (áp dụng từ/học 2016-2017) 

1944/QĐ-ĐHCT 04/06/2013 Trường ĐHCT 

  (6)  
Quy định về công tác Tư vấn tâm lý, sức khoẻ học 
sinh, sinh viên 

4645/QĐ-ĐHCT 15/12/2020 Trường ĐHCT 

  (7)  
Quy định về phòng cháy chữa cháy của trường 
ĐHCT 

1961/QĐ-ĐHCT 30/05/2018 Trường ĐHCT 

  (8)  Nội quy ra vào cổng trường ĐHCT 1274/QĐ-ĐHCT 09/05/2016 Trường ĐHCT 

  (9)  Nội quy căng tin 101/NQ-ĐHCT 23/01/2013 Trường ĐHCT 

  (10)  
Quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng phòng 
thí nghiệm, phòng thực hành 

3875/QĐ-ĐHCT 16/10/2015 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 2 H9.09.05.02  
Kế hoạch an toàn an ninh trật tự tại trường ĐHCT 
từ 2018-2022 

  Trường ĐHCT 

 3 H9.09.05.03  
Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa 
cháy trường ĐHCT 

78/QĐ-ĐHCT 13/01/2016 Trường ĐHCT 

 4 H9.09.05.04  
Quyết định về việc cử cán bộ viên chức tham dự 
tập huấn nghiệp vụ phòng cháy và chữa 
cháy/2018 

6054/QĐ-ĐHCT 20/12/2018 Trường ĐHCT 

 5 H9.09.05.05  
Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
tại Trường ĐHCT 

 07/12/2018 Trường ĐHCT 

 6 H9.09.05.06  
Thông báo kiểm tra công tác phòng cháy và chữa 
cháy 

  Trường ĐHCT 

  (1)  
Thông báo kiểm tra công tác phòng cháy và chữa 
cháy/2015 

170/TB-
PCSPCCCS1 

07/12/2015 
Phòng CS 
PCCC 1 

  (2)  
Thông báo kiểm tra công tác phòng cháy và chữa 
cháy/2017 

238/TB-
PCSPCCCS1 

15/02/2017 
Phòng CS 
PCCC 1 

 7 H9.09.05.07  Tuyên truyền về PCCC  11/10/2014 Trường ĐHCT 

 8 H9.09.05.08  Biên bản kiểm tra công tác PCCC    

  (1)  Biên bản kiểm tra công tác PCCC/2015  Năm 2015 
Đội PCCC, 

Trường ĐHCT 

  (2)  Biên bản kiểm tra công tác PCCC/2016  Năm 2016 
Đội PCCC, 

Trường ĐHCT 

 9 H9.09.05.09  
Biên bản kiểm tra dụng cụ PCCC và thu hồi, sửa 
chữa/2018 

 20/04/2018 
Đội PCCC, 

Trường ĐHCT 

 10 H9.09.05.10  
Quyết định về trang bị phương tiện bảo hộ lao 
động cho viên chức và người lao động Trường 
ĐHCT qua các năm 

   

  (1)  
Quyết định về trang bị phương tiện bảo hộ lao 
động cho viên chức và người lao động Trường 
ĐHCT/học 2018-2019 

5587/QĐ - 
ĐHCT 

29/11/2018 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (2)  
Quyết định về trang bị phương tiện bảo hộ lao 
động cho viên chức và người lao động Trường 
ĐHCT/học 2019-2020 

5450/QĐ - 
ĐHCT 

12/11/2019 Trường ĐHCT 

  (3)  
Quyết định về trang bị phương tiện bảo hộ lao 
động cho viên chức và người lao động Trường 
ĐHCT/học 2020-2021 

  Trường ĐHCT 

  (4)  
Quyết định về trang bị phương tiện bảo hộ lao 
động cho viên chức và người lao động Trường 
ĐHCT/học 2021-2022 

  Trường ĐHCT 

  (5)  
Quyết định về trang bị phương tiện bảo hộ lao 
động cho viên chức và người lao động Trường 
ĐHCT/học 2022-2023 

  Trường ĐHCT 

 11 H9.09.05.11  
Hướng dẫn thực hiện/ATVSL động Công đoàn 
trường ĐHCT 

   

  (1)  
Công văn Triển khai các hoạt động hưởng 
ứng/hành động về an toàn vệ sinh lao động/2018 

20/CV-CĐ 24/04/2018 
Công đoàn 

trường ĐHCT 

  (2)  
Công văn Triển khai các hoạt động hưởng 
ứng/hành động về an toàn vệ sinh lao động/2019 

25/CV-CĐ 24/04/2019 
Công đoàn 

trường ĐHCT 

  (3)  
Công văn Triển khai các hoạt động hưởng 
ứng/hành động về an toàn vệ sinh lao động/2020 

  
Công đoàn 

trường ĐHCT 

  (4)  
Công văn Triển khai các hoạt động hưởng 
ứng/hành động về an toàn vệ sinh lao động/2021 

  
Công đoàn 

trường ĐHCT 

  (5)  
Công văn Triển khai các hoạt động hưởng 
ứng/hành động về an toàn vệ sinh lao động/2022 

  
Công đoàn 

trường ĐHCT 

 12 H9.09.05.12  Tuyên truyền phổ biến Luật ATVSLD   Trường ĐHCT 

 13 H9.09.05.13  Tập huấn Quản lý và sử dụng an toàn PTN  06/06/2019 Trường ĐHCT 

 14 H9.09.05.14  
Thông báo nghỉ Tết và bảo quản tài sản nghỉ Tết 
qua các năm 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (1)  Thông báo nghỉ tết Dương lịch/2018-2022   Trường ĐHCT 

  (2)  Thông báo nghỉ tết Nguyên Đán/2018-2022   Trường ĐHCT 

 15 H9.09.05.15  Thông báo tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh viên    

  (1)  Năm học 2017 -2018 39/TB-CTSV 25/01/2018 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

  (2)  Năm học 2018 -2019 496A/TB-CTSV 06/11/2018 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

  (3)  Năm học 2019 -2020 13A/TB-CTSV 08/01/2020 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

  (4)  Năm học 2020 -2021   
Phòng Công 
tác Sinh viên 

  (5)  Năm học 2021 -2022   
Phòng Công 
tác Sinh viên 

 16 H9.09.05.16  
Thông báo tổ chức khám sức khỏe đầu Khóa cho 
tân sinh viên 

   

  (1)  Khóa 44 389/TB-CTSV 27/08/2018 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

  (2)  Khóa 45 233/TB-CTSV 23/08/2019 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

  (3)  Khóa 46 294/TB-CTSV 03/12/2020 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

  (4)  Khóa 47 /TB-CTSV  
Phòng Công 
tác Sinh viên 

  (5)  Khóa 48 /TB-CTSV  
Phòng Công 
tác Sinh viên 

 17 H9.09.05.17  
Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho viên chức, 
người lao động làm việc trong Môi trường độc 
hại, nguy hiểm qua các năm 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (1)  Khám sức khỏe_môi trường độc hại_2015 2349/TB-ĐHCT 25/11/2015 Trường ĐHCT 

  (2)  Khám sức khỏe_môi trường độc hại_2016 2493/TB-ĐHCT 24/11/2016 Trường ĐHCT 

  (3)  Khám sức khỏe_môi trường độc hại_2017 3270/TB-ĐHCT 23/11/2017 Trường ĐHCT 

  (4)  Khám sức khỏe_môi trường độc hại_2018 2328/TB-ĐHCT 30/10/2018 Trường ĐHCT 

  (5)  Khám sức khỏe_môi trường độc hại_2019 /TB-ĐHCT Ngày Trường ĐHCT 

  (6)  Khám sức khỏe_môi trường độc hại_2020 /TB-ĐHCT Ngày Trường ĐHCT 

  (7)  Khám sức khỏe_môi trường độc hại_2021 /TB-ĐHCT Ngày Trường ĐHCT 

  (8)  Khám sức khỏe_môi trường độc hại_2022 /TB-ĐHCT Ngày Trường ĐHCT 

 18 H9.09.05.18  
Thông báo về việc khám chữa bệnh ban đầu tại 
trạm Y tế Trường 

216/CTSV-TB 10/05/2018 
Phòng Công 
tác Sinh viên 

 19 H9.09.05.19  
Công văn về việc tầm soát bệnh cho CCVC, 
NLĐ/2019 

67/CV - CĐ 67/CV-CĐ 
Công Đoàn 

Trường 

 20 H9.09.05.20  Điện thoại bệnh viện gầm trường -Y tế   
Phòng Công 
tác Sinh viên 

 21 H9.09.05.21  Thông tin Phòng chống Covid 19    

  (1)  
Phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự 
nguyện 

969/BGDĐT-
CNTT 

20/03/2020 
Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

  (2)  Học không tập trung 
521/ĐHCT-

KHTH 
15/03/2020 Trường ĐHCT 

  (3)  Làm việc và học tập tại nhà 
640/ĐHCT-

KHTH 
31/03/2020 Trường ĐHCT 

 22 H9.09.05.24  
Thông tin lao động thực hiện công tác vệ sinh tại 
Khoa PTNT 

 Năm 2022 Khoa PTNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 23 H9.09.05.25  
Hình ảnh cơ sở vật chất thiết bị tài sản Trường - 
Khoa chú ý yếu tố người khuyết tật 

  Khoa PTNT 

TIÊU CHUẨN 10: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển chương trình dạy học 

 1 H10.10.01.01  Ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi và góp ý 
từ các bên có liên quan 

4784/QĐ-ĐHCT 18/11/2021 Trường ĐHCT 

 2 H10.10.01.02  Nghị quyết ban hành quy chế tổ chức và hoạt 
động của trường ĐHCT 

   

  (1)  Nghị quyết ban hành quy chế tổ chức và hoạt 
động của trường ĐHCT/2020 

29/NQ-HĐT 19/05/2020 Trường ĐHCT 

  (2)  Nghị quyết ban hành quy chế tổ chức và hoạt 
động của trường ĐHCT/2023 

99/NQ-HĐT 19/04/2023 Trường ĐHCT 

 3 H10.10.01.03  Nghị quyết và Quyết định ban hành quy chế dân 
chủ Trường ĐHCT 

   

  (1)  Nghị quyết ban hành quy chế dân chủ Trường 
ĐHCT/2020 

23/QN-HĐT 9/1/2020 Trường ĐHCT 

  (2)  Quyết định ban hành quy chế dân chủ Trường 
ĐHCT/2015 

5095/QĐ-ĐHCT 31/12/2015 Trường ĐHCT 

 4  H2.02.02.07 
Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy 1 
2018 -2019 

 HK1, 2018-
2019 

Trường ĐHCT 

 5  H2.02.02.08 
Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy 2 
2018 -2019 

 HK2, 2018-
2019 

Trường ĐHCT 

 6  H2.02.02.09 
Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy 1 
2019 -2020 

 HK1, 2019-
2020 

Trường ĐHCT 

 7  H2.02.02.010 
Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy 2 
2019 -2020 

 HK2, 2019-
2020 

Trường ĐHCT 

 8  H2.02.02.011 
Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy 1 
2020 -2021 

 HK1, 2020-
2021 

Trường ĐHCT 

 9  H2.02.02.12 
Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy 2 
2020 -2021 

 HK2, 2020-
2021 

Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 
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ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 10  H2.02.02.13 
Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy 1 
2021 -2022 

 HK1, 2021-
2022 

Trường ĐHCT 

 11  H2.02.02.14 
Khảo sát người học về hoạt động giảng dạy 2 
2021 -2022 

 HK2, 2021-
2022 

Trường ĐHCT 

 14 H10.10.01.04  Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 
viên tốt nghiệp 

   

  (1)  Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 
viên tốt nghiệp/2018 

 2018 Trường ĐHCT 

  (2)  Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 
viên tốt nghiệp/2019 

 2019 Trường ĐHCT 

  (3)  Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 
viên tốt nghiệp/2020 

 2020 Trường ĐHCT 

  (4)  Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 
viên tốt nghiệp/2021 

 2021 Trường ĐHCT 

  (5)  Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 
viên tốt nghiệp/2022 

 2022 Trường ĐHCT 

 15  H1.01.01.04 Quyết định liên quan đến điều chỉnh CTĐT/2018    

   (1) 
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký và 
Tổ điều chỉnh CTĐT/2018 

4225/QĐ-ĐHCT 26/09/2018 Trường ĐHCT 

   (2) 
Quyết định về việc thành lập Tổ thư ký và Tổ điều 
chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học 

4235/QĐ-ĐHCT 26/09/2018 Trường ĐHCT 

   (3) 
Quyết định về việc thành lập các tiểu ban chuyên 
môn trực thuộc Hội đồng KH&ĐT Trường ĐHCT 
nhiệm kỳ 2017-2022 

3646/QĐ-ĐHCT 23/08/2018 Trường ĐHCT 

 16 H10.10.01.04  Các mẫu phiếu khảo sát các bên có liên quan   Trường ĐHCT 

  (1)  Phiếu lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp về chương 
trình đào tạo (CTĐT) 

  Trường ĐHCT 

  (2)  Phiếu lấy ý kiến cựu sinh viên về chương trình 
đào tạo 

  Trường ĐHCT 
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hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
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  (3)  Phiếu lấy ý kiến nhà sử dụng lao động về chương 
trình đào tạo (CTĐT) 

  Trường ĐHCT 

  (4)  Phiếu lấy ý kiến doanh nghiệp về người lao động 
là cựu sinh viên/cựu học viên của trường ĐHCT 

  Trường ĐHCT 

  (5)       

 17  H1.01.03.08 Biên bản họp với nhà sử dụng lao động   Khoa PTNT/ 
BM KTXHNT 

   (1) Biên bản họp với nhà sử dụng lao động/2018  2018  

 18  H1.01.01.09 Biên bản họp điều chỉnh CTĐT    
   (1) Biên bản họp điều chỉnh CTĐT/2018  12/11/2018 BM KTXHNT 

 19  H1.01.01.10 
Biên bản họp hội đồng Khoa về điều chỉnh 
CTĐT/2018 

 4/12/2018 Khoa PTNT 

 20  H1.01.03.08 Biên bản họp với nhà sử dụng lao động   Khoa PTNT/ 
BM KTXHNT 

   (1) Biên bản họp với nhà sử dụng lao động/2023  2023 
Khoa PTNT/ 

BM KTXHNT 

   (2) Biên bản họp với nhà sử dụng lao động/2022  2022 
Khoa PTNT/ 

BM KTXHNT 

   (3) Biên bản họp với nhà sử dụng lao động/2021  2021 
Khoa PTNT/ 

BM KTXHNT 

   (4) Biên bản họp với nhà sử dụng lao động/2020  2020 
Khoa PTNT/ 

BM KTXHNT 

   (5) Biên bản họp với nhà sử dụng lao động/2019  2019 
Khoa PTNT/ 

BM KTXHNT 

   (6) Biên bản họp với nhà sử dụng lao động/2018  2018 
Khoa PTNT/ 

BM KTXHNT 

Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển CTDH được thiết lập, được đánh giá và cải tiến  
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 1 H10.10.02.01  

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo: Ban hành Quy định về khối lượng 
kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 
học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình 
độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây 
dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo 
trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

07/2015/TT-
BGDĐT 

16/04/2015 
Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

 2 H10.10.01.02  Nghị Quyết Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 
động của Trường ĐHCT  

99/NQ-HDT 4/19/2023 Trường ĐHCT 

 3  H1.01.03.12 
Kế hoạch điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ 
đại học áp dụng từ khóa 45 

2222/KH-ĐHCT 10/19/2018 Trường ĐHCT 

 4  H1.01.03.17 
Mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 
học trình độ đại học ngành kinh doanh nông 
nghiệp 

3019/QĐ-ĐHCT 
31/7/2019 

25/12/2020 Trường ĐHCT 

 5  H1.01.03.18 
Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều 
chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học và sau 
đại học của Trường ĐHCT  

4787/QĐ-ĐHCT 11/19/2021 Trường ĐHCT 

 6  H1.01.03.19 
Quyết định Về việc thành lập Tổ Thư ký và các 
Tổ Điều chỉnh chương trình đào tạo  

4788/QĐ-ĐHCT 11/19/2021 Trường ĐHCT 

 7  H1.01.03.20 
Phân công Tiểu ban chuyên môn thẩm định điều 
chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học  

3550/ĐHCT-
HĐKHDT 

12/22/2021 Trường ĐHCT 

 8  H1.01.03.23 
Kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật chương 
trình đào tạo trình độ đại học/2022 

1138/KH-ĐHCT 4/26/2022 Trường ĐHCT 

 9  H1.01.03.15 
Mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 
học trình độ đại học ngành kinh doanh nông 
nghiệp 

3019/QĐ-ĐHCT 
31/7/2019 

25/12/2020 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 10  H1.01.03.23 
Mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy 
học trình độ đại học ngành kinh doanh nông 
nghiệp  

3334/QĐ-ĐHCT 
24/08/2022 

15/09/2022 Trường ĐHCT 

 11  H2.02.02.07 
Kết quả lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động 
giảng dạy 

 
HK1, 2018-

2019 
Khoa PTNT 

 12  H2.02.02.08 
Kết quả lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động 
giảng dạy 

 
HK2,2018-

2019 
Khoa PTNT 

 13  H2.02.02.09 
Kết quả lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động 
giảng dạy 

 
HK1,2019-

2020 
Khoa PTNT 

 14  H2.02.02.10 
Kết quả lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động 
giảng dạy 

 
HK2,2019-

2020 
Khoa PTNT 

 15  H2.02.02.11 
Kết quả lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động 
giảng dạy 

 
HK1,2020-

2021 
Khoa PTNT 

 16  H2.02.02.12 
Kết quả lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động 
giảng dạy 

 
HK2,2020-

2021 
Khoa PTNT 

 17  H2.02.02.13 
Kết quả lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động 
giảng dạy 

 
HK1,2021-

2022 
Khoa PTNT 

 18  H2.02.02.14 
Kết quả lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động 
giảng dạy 

 
HK2,2021-

2022 
Khoa PTNT 

 19  H1.01.03.6 
Họp lấy ý kiến cựu sinh viên ngành kinh doanh 
nông nghiệp 

 12/12/2021 
Khoa PTNT/ 

BM KTXHNT 

 20  H2.02.02.17 Khảo sát chất lượng giáo dục đào tạo   
HK1,2021-

2022 
Khoa PTNT 

 21  H2.02.02.18 Khảo sát chất lượng giáo dục đào tạo   
HK2,2021-

2022 
Khoa PTNT 

 22  H1.01.03.29 
Phiếu lấy ý kiến điều chỉnh chương trình đào tạo 
từ nhà sử dụng người lao động  

  Khoa PTNT 

 23  H1.01.03.13 
Biên bản hợp tổ điều chỉnh chương trình đào tạo 
ngành: kinh doanh nông nghiệp (mã ngành: 
7630114) 

 11/12/2018 Khoa PTNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 24  H1.01.03.33 
Biên bản Họp rà soát, điều hành chương trình đào 
tạo ngành KDNN theo kế hoạch 1138/KH-ĐHCT 
26/04/2022 của Trường ĐHCT  

05/BB-BM 
KTXHNT 

5/7/2022 Khoa PTNT 

 25  H10.10.01.02 
Nghị quyết ban hành quy chế tổ chức và hoạt 
động của trường ĐHCT 

   

   (1) 
Nghị quyết ban hành quy chế tổ chức và hoạt 
động của trường ĐHCT/2020 

29/NQ-HĐT 19/05/2020 Trường ĐHCT 

   (2) 
Nghị quyết ban hành quy chế tổ chức và hoạt 
động của trường ĐHCT/2023 

99/NQ-HĐT 19/04/2023 Trường ĐHCT 

 26  H1.01.03.03 
Quyết định Về việc thành lập Tổ Thư ký và các 
Tổ Điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại 
học 

4235/QĐ-ĐHCT 9/26/2018 Trường ĐHCT 

 27  H1.01.03.04 
Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều 
chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học và sau 
đại học của Trường ĐHCT  

4225/QĐ-ĐHCT 9/26/2018 Trường ĐHCT 

 28  H1.01.03.05 
Kế hoạch điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ 
đại học áp dụng từ khóa 45 

2222/KH-ĐHCT 10/19/2018 Trường ĐHCT 

 29  H1.01.03.06 
Hướng dẫn điều chỉnh chương trình đào tạo trình 
độ đại học  

2223/ĐHCT 10/19/2018 Trường ĐHCT 

 30  H1.01.03.10 
Biên bản họp hội đồng khoa về việc điều chỉnh 
chương trình đào tạo  

 12/4/2018 Khoa PTNT 

 31  H1.01.03.11 
Biên bản họp thẩm định điều chỉnh chương trình 
đào tạo tiểu ban chuyên môn: kinh tế, luật và khoa 
học chính trị  

 1/3/2019 Trường ĐHCT 

 32  H2.02.02.19 Website của cơ sở đào tạo     

Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, học việc đánh giá kết quả học tập của người học học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo 
sự tương thích và phù hợp với chuẩn đầu ra 

 1  H10.10.01.02 
Nghị quyết ban hành quy chế tổ chức và hoạt 
động của trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

   (1) 
Nghị quyết ban hành quy chế tổ chức và hoạt 
động của trường ĐHCT/2020 

29/NQ-HĐT 19/05/2020 Trường ĐHCT 

   (2) 
Nghị quyết ban hành quy chế tổ chức và hoạt 
động của trường ĐHCT/2023 

99/NQ-HĐT 19/04/2023 Trường ĐHCT 

 2 H10.10.03.01  Quy định Về hoạt động đảm bảo chất lượng của 
Trường ĐHCT  

   

  (1)  Quy định Về hoạt động đảm bảo chất lượng của 
Trường ĐHCT  

1086/QĐ-ĐHCT 17/04/2014 Trường ĐHCT 

  (2)  Thông báo Cam kết chất lượng đào tạo của 
Trường ĐHCT/học 2009-2010 và những/tiếp theo 

588/TB-ĐHCT 4/28/2010 Trường ĐHCT 

  (3)  Quyết định Thành lập Tổ chức Đảm bảo chất 
lượng tại các đơn vị thuộc Trường  

5677/QĐ- 
ĐHCT 

12/17/2021 Trường ĐHCT 

  (4)  Quyết định Về việc thành lập Tổ Đảm bảo chất 
lượng ở các đơn vị thuộc Trường  

5860/QĐ-ĐHCT 12/12/2018 Trường ĐHCT 

  (5)  Quyết định Về việc thành lập Tổ Đảm bảo chất 
lượng ở các đơn vị thuộc trường  

4495/QĐ-ĐHCT 11/30/2015 Trường ĐHCT 

  (6)  Quyết định Về việc thành lập các Tổ Đảm bảo 
chất lượng ở các đơn vị thuộc Trường  

1264/QĐ-ĐHCT 6/2/2014 Trường ĐHCT 

 3  H05.05.03.02 Biên bản rà soát công tác đánh giá học phần    BM KTXHNT 
   (1) Biên bản rà soát công tác đánh giá học phần   1/22/2021  

   (2) Biên bản rà soát công tác đánh giá học phần   6/12/2021 BM KTXHNT 

   (3) Biên bản rà soát công tác đánh giá học phần   1/25/2022 BM KTXHNT 

   (4) Biên bản rà soát công tác đánh giá học phần   6/10/2022 BM KTXHNT 

   (5) Biên bản rà soát công tác đánh giá học phần   1/25/2023 BM KTXHNT 

 4 H10.10.03.02  Biên bản họp CVHT  11/30/2017 KDNN K42 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (1)  Biên bản họp cố vấn học tập k42    

  (2)  Biên bản họp cố vấn học tập k43  8/22/2018 KDNN K43 

  (3)  Biên bản họp cố vấn học tập k44  8/26/2020 KDNN K44 

  (4)  Biên bản họp cố vấn học tập k46  3/9/2022 KDNN K46 

  (5)  Biên bản họp cố vấn học tập k46  3/30/2022 KDNN K46 

 5 H10.10.03.03  Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thi và 
kiểm tra coi thi 

   

  (1)  
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thi Kỳ thi 
kết thúc học phần trình độ đại học hệ chính quy 
học kỳ 2/học 2021-2022 

15/QĐ-KPTNT 2/18/2022 Khoa PTNT 

  (2)  Quyết địnhVề việc kiểm tra công tác coi thi kết 
thúc học phân học kỳ 2/học 2021-2022 

16//QĐ-
K.PTNT-HDT 

2/18/2022 Khoa PTNT 

  (3)  
Quyết định Về việc thanh tra công tác tổ chức, 
quản lý Kỳ thi kết thúc học phần học kỳ I/học 
2020-2021 tại các đơn vị có đào tạo của Trường  

4614/QĐ-ĐHCT 12/15/2020 Trường ĐHCT 

 6  H1.01.01.03 Đề cương chi tiết học phần    

   (1) 
Đề cương chi tiết học phần tổ chức sản xuất và 
kinh doanh nông nghiệp  

 12/25/2015 Trường ĐHCT 

   (2) 
Đề cương chi tiết học phần thương mại nông 
nghiệp  

 12/25/2015  

   (3) 
Đề cương chi tiết học phần xây dựng và quản lý 
dự án 

 12/25/2015  

 7 H10.10.03.04  Quy định về công tác học vụ sinh viên    

  (1)  Quy định Công tác học vụ dành cho sinh viên 
trình độ đại học hệ chính quy  

3324/QĐ-ĐHCT 18/08/2016 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (2)  Quyết định Ban hành Quy định công tác học vụ 
dành cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy  

2742/QĐ-ĐHCT 8/15/2017 Trường ĐHCT 

  (3)  Quyết định Ban hành Quy định công tác học vụ 
dành cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy  

2748/QĐ-ĐHCT 7/12/2019 Trường ĐHCT 

  (4)  Quyết định Ban hành Quy định công tác học vụ 
dành cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy  

2093/QĐ-ĐHCT 8/17/2020 Trường ĐHCT 

  (5)  Quyết định Ban hành Quy định công tác học vụ 
dành cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy  

1813/QĐ-ĐHCT 6/18/2021 Trường ĐHCT 

 8 H10.10.03.05  Quy định Công tác học vụ dành cho sinh viên 
trình độ đại học hệ chính quy  

1813/QĐ-ĐHCT 18/06/2021 Trường ĐHCT 

  (1)  Quyết định Ban hành Kế hoach khung công 
tác/2018 của Trường ĐHCT 

4312/QĐ-ĐHCT 11/7/2017 Trường ĐHCT 

  (2)  Quyết đ Ban hành Kế hoach khung công tác/2019 
của Trường ĐHCT 

5026/QĐ-ĐHCT 10/30/2018 Trường ĐHCT 

  (3)  Quyết định Ban hành Kế hoach khung công 
tác/2020 của Trường ĐHCT 

5280/QĐ-ĐHCT 11/1/2019 Trường ĐHCT 

  (4)  Quyết định Ban hành Kế hoach khung công 
tác/2021 của Trường ĐHCT 

3895/QĐ-ĐHCT 11/12/2020 Trường ĐHCT 

  (5)  Quyết định Ban hành Kế hoach khung công 
tác/2022 của Trường ĐHCT 

4676/QĐ-ĐHCT 11/15/2021 Trường ĐHCT 

 9 H10.10.03.06  Lịch công tác trường ĐHCT    Trường ĐHCT 
 10 H10.10.03.07  Thời khóa biểu giảng viên    

  (1)  Thời khóa biểu cán bộ giảng dạy   
HK III- NH 
2022-2023 

Trường ĐHCT 

  (2)  Thời khóa biểu cán bộ giảng dạy   
HK I- NH 
2022-2023 

Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (3)  Thời khóa biểu cán bộ giảng dạy   
HK I- NH 
2022-2023 

Trường ĐHCT 

  (4)  Thời khóa biểu cán bộ giảng dạy   
HK II- NH 
2022-2023 

Trường ĐHCT 

 11 H10.10.03.08  Báo cáo về tổ chức và quản lý thi    

  (1)  Báo cáo Về việc tổ chức, quản lý thi kết thúc học 
phần học kỳ 2/học 2021-2022 

45/BC-K.PTNT 5/24/2022 Trường ĐHCT 

  (2)  Báo cáo Về việc tổ chức, quản lý thi kết thúc học 
phần học kỳ 1/học 2021-2022 

 2/11/2022 Trường ĐHCT 

  (3)  Báo cáo Về việc tổ chức, quản lý thi kết thúc học 
phần học kỳ 2/2021-2022 

 5/24/2022 Trường ĐHCT 

 12 H10.10.03.09  Kế hoạch kiểm tra đánh giá học phần bằng 
Rubrics 

   

  (1)  Kế hoạch kiểm tra đánh giá học phần - phương 
pháp đánh giá khoa học  

 HK II- NH 
2019-2020 

Khoa PTNT 

  (2)  Kế hoạch kiểm tra đánh giá học phần - Thương 
mại nông nghiệp 

 
HK II- NH 
2019-2020 

Khoa PTNT 

  (3)  Kế hoạch kiểm tra đánh giá học phần -Tổ chức 
sản xuất và KDNN 

 
HK II- NH 
2019-2020 

Khoa PTNT 

 13  H5.05.03.09 
Sử dụng dụng cụ đo lường mức đạt chuẩn đầu ra 
của chương trình đào tạo  

2144/ĐHCT-
QLCL 

23/09/0219 Trường ĐHCT 

 14 H10.10.03.10  Tổ chức thi kết thúc học phần  2972/ĐHCT 12/9/2020 Trường ĐHCT 

 15 H10.10.03.11  
QUYẾT ĐỊNH Về việc thanh tra công tác tổ chức 
quản lý Kỳ thi kết thúc học phânf học kỳ 1/học 
2020-2021 tại các đonư vị có đào tạo của Trường  

4614/QĐ-ĐHCT 12/15/2020 Trường ĐHCT 

 16 H10.10.03.12  Mâu đè thi và Mẫu đáp án đề thi kết thúc học kỳ 
của học phần  

3107/ĐHCT 12/23/2020 Trường ĐHCT 
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 17 H10.10.03.13  Sử dụng công cụ đo lường mức độ đạt chuẩn đầu 
ra của chương trình đào tạo trình độ đại học  

2144/ĐHCT-
QLCL 

9/23/2019 Trường ĐHCT 

Tiêu chí 10.4. Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy và học  
 1  H4.04.03.04 Tổng hợp tình hình NCKH trong sinh viên   Khoa PTNT 

   (1) 
Tổng hợp các nghiên cứu khoa học và kết quả đạt 
được  

 Cập nhật 
2022 

Khoa PTNT 

   (2) 
Tổng hợp các nghiên cứu khoa học trong sinh 
viên  

 Cập nhật 
2022 

Khoa PTNT 

   (3) Tổng hợp đề tài nghiên cứu cán bộ   Cập nhật 
2022 

Khoa PTNT 

   (4) Tổng hợp đề tài nghiên cứu tại địa phương   Cập nhật 
2022 

Khoa PTNT 

   (5) Tổng hợp đề tài cấp bộ   Cập nhật 
2022 

Khoa PTNT 

   (6) Tổng hợp đề tài nafosted  Cập nhật 
2022 

Khoa PTNT 

   (7) Báo cáo khoa học đã đăng tạp chí   Cập nhật 
2022 

Khoa PTNT 

   (8) Seminar khoa PTNT  Cập nhật 
2022 

Khoa PTNT 

 2 H10.10.04.01  Quyết định Thành lập Ban biên soạn giáp trình tài 
liệu học tập/2022 

73/QĐ-ĐHCT 1/14/2022 Trường ĐHCT 

 3 H10.10.04.02  Lý lịch khoa học của giảng viên     
 4 H10.10.04.03  Website của BM     

 5 H10.10.04.04  Bảng tổng hợp đăng ký báo cáo khoa học đợt 
1/2020 trường ĐHCT  

 2/13/2020 Trường ĐHCT 

 6 H10.10.04.04  Bảng tổng hợp đăng ký báo cáo khoa học đợt 
2/2018 trường ĐHCT  

 7/9/2018 Trường ĐHCT 

 7 H10.10.04.04  Bảng tổng hợp đăng ký báo cáo khoa học đợt 
1/2021 trường ĐHCT  

 3/1/2021 Trường ĐHCT 
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 8 H10.10.04.04  Bảng tổng hợp đăng ký báo cáo khoa học đợt 
1/2017 trường ĐHCT  

 3/14/2017 Trường ĐHCT 

 9 H10.10.04.04  Bảng tổng hợp báo cáo khoa học/2019  2/20/2019 Trường ĐHCT 
 10 H10.10.04.05  Hướng dẫn thực hiện Seminar 49/QLKH 12/31/2019 Trường ĐHCT 

 11 H10.10.04.06  
Quyết định Việc tặng giấy khen cho cá nhân đạt 
giải tại Hội nghị Nghiên cứu Khoa học trẻ Trường 
ĐHCT/2016 

1970/QĐ-ĐHCT 6/13/2016 Trường ĐHCT 

Tiêu chí 10.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ 
khác) được đánh giá và cải tiến 

 1 H10.10.05.01  Nghị quyết Về việc thẩm định kết quả đánh giá 
chất lượng giáo dục Trường ĐHCT 

05/NQ-
HĐKĐCLGD 

43210 

Trung tâm 
kiểm định chất 

lượng giáo 
dục, ĐHQG-

HCM 

 2  H5.05.01.04 
Quyết định Về việc công bố quy trình công tác tại 
Trường ĐHCT  

5706/QĐ-ĐHCT 42725 Trường ĐHCT 

 3  H1.01.01.15 
(17) 

Website hỗ trợ sinh viên    Trường ĐHCT 

 4  H1.01.01.15 
(18) 

Website Phòng công tác sinh viên    Trường ĐHCT 

 5  H1.01.01.15 
(19) 

Website Trợ giúp người dùng    Trường ĐHCT 

 6 H10.10.05.02  Website Khoa có thông tin về việc làm và học 
bổng cho sinh viên 

  Khoa PTNT 

 7 H10.10.05.03  
Đánh giá thực trạng các thư viện nhánh thuộc hệ 
thống thư viện trường ĐHCT và mô hình hoạt 
động theo hướng hợp tác 

Tạp chí khoa 
học 2012-

22b120-131 

 Trường ĐHCT 

 8 H10.10.05.04  Phiếu lấy ý kiến sinh viên/học viên cao học về 
hoạt động phục vụ/hỗ trợ của nhà trường 

  Trường ĐHCT 
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 9  H9.09.02.15 
(1) 

Báo cáo kết quả khảo sát trực tuyến từ/9/2019 
đến/1/2020 

 2020 
Trường ĐHCT 

-Trung tâm 
học liệu 

 10  H9.09.02.15 
(2) 

Khảo sát hoạt động tại Trung tâm Học 
liệu, trường ĐHCT 

 3/8/2020 
Trường ĐHCT 

-Trung tâm 
học liệu 

 11  H8.08.04.16 
báo cáo kết quả điều tra sự hài lòng của người dân 
đối với dịch vụ giáo dục công/2019 của Trường 
ĐHCT 

219/ĐHCT-
KHTH 

2/11/2020 Trường ĐHCT 

 12 H10.10.05.05  Báo cáo tổng hợp về đánh giá sự hài lòng    

  (1)  Bảng tổng hợp đánh giá sự hài lòng của người học 
về chất lượng dịch vụ hỗ trợ của trường  

 2/1/2023  

  (2)  Bảng tổng hợp đánh giá sự hài lòng của người học 
về chất lượng dịch vụ hỗ trợ của khoa 

 2/1/2023  

  (3)  Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của 
sinh viên về chất lượng phục vụ hỗ trợ  

265/BC-CTSV 11/11/2020 Trường ĐHCT 

 13 H10.10.05.06  Điều chỉnh phủ sóng wifi khu 2 23/TTTT&QTM 11/15/2016 Trường ĐHCT 
 14 H10.10.05.07  web Trung tâm quản trị mạng    Trường ĐHCT 

 15  H7.07.01.16(
1) 

Quyết định về công tác cố vấn học tập  2067/QĐ-ĐHCT 12/4/2007 Trường ĐHCT 

 16  H7.07.01.16(
2) 

Quyết định về công tác cố vấn học tập  3873/QĐ-ĐHCT 11/10/2020 Trường ĐHCT 

 17 H10.10.05.08  Phân công CVHT 92/K.PTNT 5/8/2018 Khoa PTNT 
  (1)  Phân công CVHT Khóa 44    

  (2)  Phân công CVHT Khóa 45 113/K.PTNT 5/30/2019 Khoa PTNT 

  (3)  Phân công CVHT Khóa 46 168/K.PTNT 7/20/2020 Khoa PTNT 
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 18 H10.10.05.09  Phân công phụ trách Khoa PTNT    
 19 H10.10.05.10  Nội qui sử dụng hộp thư điện tử  1/2/2017 Trường ĐHCT 
  (1)  Nội qui sử dụng hộp thư điện tử(sinh viên )    
  (2)  Nội qui sử dụng hộp thư điện tử(cán bộ )  1/2/2017 Trường ĐHCT 
  (3)  Nội qui sử dụng internet  1/2/2017 Trường ĐHCT 
 20  H9.09.04.19 Hiệu trưởng tiếp xúc đại biểu sinh viên/2019 794/BB-ĐHCT 4/21/2019 Trường ĐHCT 

 21  H9.09.04.19 Hiệu trưởng tiếp xúc đại biểu sinh viên/2018  4/8/2018 Trường ĐHCT 

 22  H9.09.04.19 Hiệu trưởng tiếp xúc đại biểu sinh viên/2017  10/8/2017 Trường ĐHCT 

 23  H9.09.04.19 Hiệu trưởng tiếp xúc đại biểu sinh viên/2016  4/10/2016 Trường ĐHCT 
 24  H4.04.02.06 Thống kê cơ sở vật chất    
   (1) Bảng thống kê máy tính (2012-2019)  2020 Trường ĐHCT 
   (2) Bảng thống kê máy chiếu-ti vi- âm thanh  2020 Trường ĐHCT 
   (3) Báo cáo thống kê phòng làm việc và phòng học    Trường ĐHCT 
 25  H4.04.02.07 Bảng thống kê phòng thực hành, thí nghiệm   6/15/2020 Trường ĐHCT 

 26  H4.04.02.24(
1) 

Thống kê cơ sở vật chất, thư viện Trường ĐHCT  9/30/2020  

 27  H4.04.02.24(
2) 

Bảng thống kê phòng học lý thuyết Khoa PTNT     

 28  H4.04.02.18 Báo cáo tổng kết/học KPTNT    

   (1) 
Báo cáo tổng kết công tác/học 2016-2017 và kế 
hoạch công tác/học 2017-2018 

195/K.PTNT 9/15/2017 Khoa PTNT 

   (2) 
Báo cáo tổng kết công tác/học 2017-2018 và kế 
hoạch công tác/học 2018-2019 

194/K.PTNT 9/14/2018 Khoa PTNT 

   (3) 
Báo cáo tổng kết công tác/học 2018-2019 và kế 
hoạch công tác/học 2019-2020 

177/K.PTNT 9/19/2019 Khoa PTNT 

   (4) 
Báo cáo tổng kết công tác/học 2019-2020 và kế 
hoạch công tác/học 2020-2021 

273/K.PTNT 12/6/2020 Khoa PTNT 



164 
 

Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

   (5) 
Báo cáo tổng kết công tác/học 2020-2021 và kế 
hoạch công tác/học 2021-2022 

107/K.PTNT 11/30/2021 Khoa PTNT 

   (6) 
Báo cáo tổng kết công tác/học 2021-2022 và kế 
hoạch công tác/học 2022-2023 

116/K.PTNT 11/25/2022 Khoa PTNT 

 29 H10.10.05.11  Đề nghị mua sách KPTNT    

  (1)  Danh mục khoa PTNT đặt mua/04/2022  4/22/2022 Khoa PTNT 

  (2)  Đề nghị mua sách phục vụ học tập giảng dạy 2021 99/K.PTNT 10/21/2021 Khoa PTNT 

  (3)  Đề nghị mua sách phục vụ học tập giảng dạy 2020 213/K.PTNT 10/21/2020 Khoa PTNT 

  (4)  Đề nghị mua sách phục vụ học tập giảng dạy 2019 85/K.PTNT 4/12/2019 Khoa PTNT 

  (5)  Đề nghị mua sách phục vụ học tập giảng dạy 2018 152/K.PTNT 8/9/2018 Khoa PTNT 

 30 H10.10.05.12  
Quyết định V/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả 
thi dự án "Nâng cấp Trường ĐHCT" sử dụng 
ODA của Chính phủ Nhật Bản  

988/QĐ-
BGDĐT 

3/27/2015 
Bộ giáo dục và 

đào tạo 

         

Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến 

 1 H10.10.06.01  
Quyết định tổ chức: đổi tên Trung tâm Đảm bảo 
chất lượng và khảo thí thành Trung tâm Quản lý 
chất lượng 

1258/QĐ-ĐHCT 4/24/2018 Trường ĐHCT 

 2 H10.10.06.02  Quyết định thành lập tổ đảm bảo chất lượng    

  (1)  Quyết định Thành lập Tổ Đảm bảo chất lượng tại 
đơn vị thuộc trường  

5677/QĐ-ĐHCT 12/17/2021 Trường ĐHCT 

  (2)  Quyết định Thành lập Đảm bảo chất lượng tại đơn 
vị thuộc trường  

1624/QĐ-ĐHCT 2/6/2014 Trường ĐHCT 

 3  H4.04.01.01 
(1) 

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Trường ĐHCT  

355/QĐ-ĐHCT 2/18/2019 Trường ĐHCT 
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 4  H4.04.01.01 
(2) 

Quy định Về hoạt động đảm bảo chất lượng của 
Trường ĐHCT 

1086/QĐ-ĐHCT 17/04/2014 Trường ĐHCT 

 5 H10.10.06.03  Quyết định về thu thập ý kiến các bên liên quan    

  (1)  Quyết định Ban hành Quy định thu thập ý kiến 
phản hồi và đóng góp ý từ các bên liên quan  

4784/QĐ-ĐHCT 11/18/2021 Trường ĐHCT 

  (2)  Quyết định Về ban hành quy định lấy ý kiến phản 
hồi từ các bên liên quan  

1640/QĐ-ĐHCT 8/20/2015 Trường ĐHCT 

 6 H10.10.06.04  
Sử dụng mẫu phiếu lấy ý kiến mới phục vuj cho 
công tác đảm bảo chất lượng và đánh giá chương 
trình đào tạo  

35/ĐBCL&KT 6/5/2014 Trường ĐHCT 

 7 H10.10.06.05  Kháo sát ý kiến giảng viên  4/9/2023 Khoa PTNT 

  (1)  Khảo sát ý kiến giảng viên cho chương trình đào 
tạo ngành kinh doanh nông nghiệp 

   

  (2)  Khảo sát ý kiến giảng viên cho chương trình đào 
tạo ngành kinh doanh nông nghiệp 

 4/10/2023 Khoa PTNT 

  (3)  Bảng tổng hợp kết quả khảo sát giảng viên về 
chương trình đào tạo 

 1/2/2023 Khoa PTNT 

 8 H10.10.06.06  Bảng tổng hợp kết quả khảo sát nhà tuyển dụng về 
chương trình đào tạo 

 1/2/2023 Khoa PTNT 

 9 H10.10.06.07  Bảng tổng hợp kết quả khảo sát cựu sinh viên về 
chương trình đào tạo 

 1/2/2023 Khoa PTNT 

 10 
H10.10.06.08

(1, 2) 
 Bảng tổng hợp đánh giá sự hài lòng của người học 

về chất lượng dịch vụ hỗ trợ của trường 
 1/2/2023 Khoa PTNT 

 11 
H10.10.06.08

(1, 2) 
 Bảng tổng hợp đánh giá sự hài lòng của người học 

về chất lượng dịch vụ hỗ trợ của khoa 
 1/2/2023 Khoa PTNT 

 12  H5.05.01.04 
Quyết định Về việc công bố quy trình công tác tại 
Trường ĐHCT  

5706/QĐ-ĐHCT 12/21/2016 Trường ĐHCT 
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 13 H10.10.06.09  Báo cáo Về kết quả công tác bảo đảm chất lượn 73/BC-ĐHCT 1/12/2022 Trường ĐHCT 

  (1)  
Báo cáo Về kết quả công tác bảo đảm chất 
lượng/2021 và phương hướng công tác bảo đảm 
chất lượng/2022 của Trường ĐHCT  

   

  (2)  
Báo cáo Về kết quả công tác bảo đảm chất 
lượng/2020 và phương hướng công tác bảo đảm 
chất lượng/2021 của Trường ĐHCT  

3178/BC-ĐHCT 12/31/2020 Trường ĐHCT 

  (3)  
Báo cáo Về kết quả công tác bảo đảm chất 
lượng/2019 và phương hướng công tác bảo đảm 
chất lượng/2020 của Trường ĐHCT  

318/BC-ĐHCT 2/20/2020 Trường ĐHCT 

  (4)  
Báo cáo Về kết quả công tác bảo đảm chất 
lượng/2018 và phương hướng công tác bảo đảm 
chất lượng/2019 của Trường ĐHCT  

484/BC-ĐHCT 3/13/2019 Trường ĐHCT 

  (5)  
Báo cáo Về kết quả công tác bảo đảm chất 
lượng/2017 và phương hướng công tác bảo đảm 
chất lượng/2018 của Trường ĐHCT  

12/BC-
ĐBCL&KL 

4/9/2018 Trường ĐHCT 

TIÊU CHUẨN 11: KẾT QUẢ ĐẦU RA 

Tiêu chí 11.1: Tỉ lệ thôi học, tỉ lệ tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

 1 H11.11.01.01  Bộ Quyết định Xóa tên Sinh viên    

  (1)  Quyết định xóa tên sinh viên 86/QĐ-ĐHCT 14/01/2016 Trường ĐHCT 

  (2)  Quyết định xóa tên sinh viên 581/QĐ-ĐHCT 07/03/2016 Trường ĐHCT 

  (3)  Quyết định xóa tên sinh viên 567/QĐ-ĐHCT 28/2/2017 Trường ĐHCT 

  (4)  Quyết định xóa tên sinh viên 189/QĐ-ĐHCT 23/01/2018 Trường ĐHCT 

  (5)  Quyết định xóa tên sinh viên 190/QĐ-ĐHCT 23/01/2018 Trường ĐHCT 

  (6)  Quyết định xóa tên sinh viên 1148/QĐ-ĐHCT 17/04/2018 Trường ĐHCT 

  (7)  Quyết định xóa tên sinh viên 1237/QĐ-ĐHCT 23/04/2018 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (8)  Quyết định xóa tên sinh viên 2309/QĐ-ĐHCT 14/06/2018 Trường ĐHCT 

  (9)  Quyết định xóa tên sinh viên 6026/QĐ-ĐHCT 18/12/2018 Trường ĐHCT 

  (10)  Quyết định xóa tên sinh viên 716/QĐ-ĐHCT 15/03/2019 Trường ĐHCT 

  (11)  Quyết định xóa tên sinh viên 946/QĐ-ĐHCT 01/04/2019 Trường ĐHCT 

  (12)  Quyết định xóa tên sinh viên 1774/QĐ-ĐHCT 04/06/2019 Trường ĐHCT 

  (13)  Quyết định xóa tên sinh viên 3675/QĐ-ĐHCT 27/08/2019 Trường ĐHCT 

  (14)  Quyết định xóa tên sinh viên 3822/QĐ-ĐHCT 04/09/2019 Trường ĐHCT 

  (15)  Quyết định xóa tên sinh viên 5147/QĐ-ĐHCT 25/10/2019 Trường ĐHCT 

  (16)  Quyết định xóa tên sinh viên 506/QĐ-ĐHCT 16/03/2020 Trường ĐHCT 

  (17)  Quyết định xóa tên sinh viên 2595/QĐ-ĐHCT 09/09/2020 Trường ĐHCT 

  (18)  Quyết định xóa tên sinh viên 828/QĐ-ĐHCT 12/04/2021 Trường ĐHCT 

  (19)  Quyết định xóa tên sinh viên 36/QĐ-ĐHCT 12/01/2022 Trường ĐHCT 

  (20)  Quyết định xóa tên sinh viên 5286/QĐ-ĐHCT 07/11/2022 Trường ĐHCT 

 2 H11.11.01.02  Bộ Quyết định Tốt nghiệp của người học   Trường ĐHCT 

  (1)  
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh 
viên 

39/QĐ-ĐHCT 07/01/2019 Trường ĐHCT 

  (2)  
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh 
viên 

304/QĐ-ĐHCT 12/02/2019 Trường ĐHCT 

  (3)  
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh 
viên 

2503/QĐ-ĐHCT 18/06/2019 Trường ĐHCT 

  (4)  
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh 
viên 

3601/QĐ-ĐHCT 22/08/2019 Trường ĐHCT 

  (5)  
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh 
viên 

4031/QĐ-ĐHCT 12/09/2019 Trường ĐHCT 

  (6)  
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh 
viên 

69/QĐ-ĐHCT 09/01/2020 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (7)  
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh 
viên 

377/QĐ-ĐHCT 25/02/2020 Trường ĐHCT 

  (8)  
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh 
viên 

1295/QĐ-ĐHCT 16/06/2020 Trường ĐHCT 

  (9)  
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh 
viên 

1588/QĐ-ĐHCT 07/07/2020 Trường ĐHCT 

  (10)  
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh 
viên 

1841/QĐ-ĐHCT 24/07/2020 Trường ĐHCT 

  (11)  
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh 
viên 

2049/QĐ-ĐHCT 12/08/2020 Trường ĐHCT 

  (12)  
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh 
viên 

2993/QĐ-ĐHCT 02/10/2020 Trường ĐHCT 

  (13)  
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh 
viên 

3826/QĐ-ĐHCT 06/11/2020 Trường ĐHCT 

  (14)  
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh 
viên 

221/QĐ-ĐHCT 05/02/2021 Trường ĐHCT 

  (15)  
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh 
viên 

624/QĐ-ĐHCT 24/03/2021 Trường ĐHCT 

  (16)  
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh 
viên 

2185/QĐ-ĐHCT 09/07/2021 Trường ĐHCT 

  (17)  
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh 
viên 

3424/QĐ-ĐHCT 09/09/2021 Trường ĐHCT 

  (18)  
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh 
viên 

4308/QĐ-ĐHCT 02/11/2021 Trường ĐHCT 

  (19)  
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh 
viên 

124/QĐ-ĐHCT 20/01/2022 Trường ĐHCT 

  (20)  
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh 
viên 

713/QĐ-ĐHCT 22/03/2022 Trường ĐHCT 

 3  H4.04.02.14 
Báo cáo tổng kết công tác/học & kế hoạch công 
tác/học của Khoa PTNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

   (1) 
Báo cáo tổng kết công tác/học 2016-2017 & kế 
hoạch công tác/học 2017-2018 

195/K.PTNT Năm 2017 Khoa PTNT 

   (2) 
Báo cáo tổng kết công tác/học 2017-2018 & kế 
hoạch công tác/học 2018-2019 

194/K.PTNT Năm 2018 Khoa PTNT 

   (3) 
Báo cáo tổng kết công tác/học 2018-2019 & kế 
hoạch công tác/học 2019-2020 

177/K.PTNT Năm 2019 Khoa PTNT 

   (4) 
Báo cáo tổng kết công tác/học 2019-2020 & kế 
hoạch công tác/học 2020-2021 

273/K.PTNT Năm 2020 Khoa PTNT 

   (5) 
Báo cáo tổng kết công tác/học 2020-2021 & kế 
hoạch công tác/học 2021-2022 

107/K.PTNT Năm 2021 Khoa PTNT 

   (6) 
Báo cáo tổng kết công tác/học 2021-2022 & kế 
hoạch công tác/học 2022-2023 

116/K.PTNT Năm 2022 Khoa PTNT 

 4 H11.11.01.03  

Bộ Tài liệu Phân tích nguyên nhân, xu hướng, đề 
xuất giải pháp giúp người học tốt nghiệp đúng tiến 
độ và khắc phục tình trạng thôi học - Áp dụng cho 
ngành Kinh doanh Nông nghiệp 

   

  (1)  

Tài liệu Phân tích nguyên nhân, xu hướng, đề xuất 
giải pháp giúp người học tốt nghiệp đúng tiến độ 
và khắc phục tình trạng thôi học - Áp dụng cho 
ngành Kinh doanh Nông nghiệp,/2017 

Khoa PTNT 25/12/2017 Khoa PTNT 

  (2)  

Tài liệu Phân tích nguyên nhân, xu hướng, đề xuất 
giải pháp giúp người học tốt nghiệp đúng tiến độ 
và khắc phục tình trạng thôi học - Áp dụng cho 
ngành Kinh doanh Nông nghiệp,/2018 

Khoa PTNT 24/12/2018 Khoa PTNT 

  (3)  

Tài liệu Phân tích nguyên nhân, xu hướng, đề xuất 
giải pháp giúp người học tốt nghiệp đúng tiến độ 
và khắc phục tình trạng thôi học - Áp dụng cho 
ngành Kinh doanh Nông nghiệp,/2019 

Khoa PTNT 30/12/2019 Khoa PTNT 

  (4)  
Tài liệu Phân tích nguyên nhân, xu hướng, đề xuất 
giải pháp giúp người học tốt nghiệp đúng tiến độ 

Khoa PTNT 28/12/2020 Khoa PTNT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

và khắc phục tình trạng thôi học - Áp dụng cho 
ngành Kinh doanh Nông nghiệp,/2020 

  (5)  

Tài liệu Phân tích nguyên nhân, xu hướng, đề xuất 
giải pháp giúp người học tốt nghiệp đúng tiến độ 
và khắc phục tình trạng thôi học - Áp dụng cho 
ngành Kinh doanh Nông nghiệp,/2021 

Khoa PTNT 27/12/2021 Khoa PTNT 

  (6)  

Tài liệu Phân tích nguyên nhân, xu hướng, đề xuất 
giải pháp giúp người học tốt nghiệp đúng tiến độ 
và khắc phục tình trạng thôi học - Áp dụng cho 
ngành Kinh doanh Nông nghiệp,/2022 

Khoa PTNT 26/12/2022 Khoa PTNT 

 5 H11.11.01.04  
Kế hoạch và nội dung tọa đàm thực trạng và giải 
pháp nâng cao tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng tiến 
độ/2023 

Khoa PTNT Năm 2023 Khoa PTNT 

Tiêu chí 11.2: Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

 1 H11.11.02.01  Quyết định ban hành Quy định về Cố vấn học tập 3873/QĐ-ĐHCT 10/11/2020 Trường ĐHCT 

 2  H5.05.01.01 
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính quy 

   

   (1) 
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính 
quy/2021 

1813/QĐ-ĐHCT 18/06/2021 Trường ĐHCT 

   (2) 
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính 
quy/2020 

2093/QĐ-ĐHCT 17/08/2020 Trường ĐHCT 

   (3) 
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính 
quy/2019 

2748/QĐ-ĐHCT 12/07/2019 Trường ĐHCT 

   (4) 
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính 
quy/2017 

2742/QĐ-ĐHCT 15/08/2017 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

   (5) 
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính 
quy/2016 

3324/QĐ-ĐHCT 18/08/2016 Trường ĐHCT 

   (6) 
Quyết định Ban hành Quy định Công tác học vụ 
dành cho Sinh viên trình độ đại học chính 
quy/2014 

2736/QĐ-ĐHCT 11/08/2014 Trường ĐHCT 

 3 H11.11.02.02  
Quyết định ban hành Sổ tay Sinh viên Trường Đại 
học Cần Thơ 

937/QĐ-ĐHCT 14/05/2020 Trường ĐHCT 

 4 H11.11.02.03  Bộ MC về Kế hoạch Tổ chức Hội nghị CVHT    

  (1)  Kế hoạch Tổ chức Hội nghị CVHT/2017 /K.PTNT 09/12/2017 Khoa PTNT 

  (2)  Kế hoạch Tổ chức Hội nghị CVHT/2018 /K.PTNT 07/12/2018 Khoa PTNT 

  (3)  Kế hoạch Tổ chức Hội nghị CVHT/2019 /K.PTNT 06/12/2019 Khoa PTNT 

  (4)  Kế hoạch Tổ chức Hội nghị CVHT/2020 /K.PTNT 04/12/2020 Khoa PTNT 

  (5)  Kế hoạch Tổ chức Hội nghị CVHT/2021 /K.PTNT 03/12/2021 Khoa PTNT 

  (6)  Kế hoạch Tổ chức Hội nghị CVHT/2022 /K.PTNT 02/12/2022 Khoa PTNT 

 5 H11.11.02.04  Bộ MC về Biên bản Hội nghị CVHT   Khoa PTNT 

  (1)  Biên bản Hội nghị CVHT/2017 /K.PTNT 09/12/2017 Khoa PTNT 

  (2)  Biên bản Hội nghị CVHT/2018 /K.PTNT 07/12/2018 Khoa PTNT 

  (3)  Biên bản Hội nghị CVHT/2019 /K.PTNT 06/12/2019 Khoa PTNT 

  (4)  Biên bản Hội nghị CVHT/2020 /K.PTNT 04/12/2020 Khoa PTNT 

  (5)  Biên bản Hội nghị CVHT/2021 /K.PTNT 03/12/2021 Khoa PTNT 

  (6)  Biên bản Hội nghị CVHT/2022 /K.PTNT 02/12/2022 Khoa PTNT 

 6 H11.11.02.05  
Theo dõi tiến trình học tập của người học (Điều 
kiện Tốt nghiệp) 

 Năm 2022 
Trích Hệ thống 

Quản lý của 
CVHT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 7 H11.11.02.06  
Theo dõi tiến trình học tập của người học (Cảnh 
báo về việc buộc thôi học) 

 Năm 2022 
Trích Hệ thống 

Quản lý của 
CVHT 

  (3)  Biên bản Hội nghị CVHT/2019 /K.PTNT 06/12/2019 Khoa PTNT 

  (4)  Biên bản Hội nghị CVHT/2020 /K.PTNT 04/12/2020 Khoa PTNT 

  (5)  Biên bản Hội nghị CVHT/2021 /K.PTNT 03/12/2021 Khoa PTNT 

  (6)  Biên bản Hội nghị CVHT/2022 /K.PTNT 02/12/2022 Khoa PTNT 

  H11.11.02.05  
Theo dõi tiến trình học tập của người học (Điều 
kiện Tốt nghiệp) 

 Năm 2022 
Trích Hệ thống 

Quản lý của 
CVHT 

  H11.11.02.06  
Theo dõi tiến trình học tập của người học (Cảnh 
báo về việc buộc thôi học) 

 Năm 2022 
Trích Hệ thống 

Quản lý của 
CVHT 

Tiêu chí 11.3. Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

 1 H11.11.03.01  Quyết định đổi tên thành TTQLCL 1258/QĐ-ĐHCT 24/04/2018 Trường ĐHCT 

 2 H11.11.03.02  Quy trình KSVL SVTN CTU 2020 833/QĐ-ĐHCT 29/04/2020 Trường ĐHCT 

 3 H11.11.03.03  
Hệ thống khảo sát và tài liệu hướng dẫn khảo sát 
việc làm 

   

  (1)  Hệ thống khảo sát việc làm trực tuyến Đường link   

  (2)  
Tài liệu hướng dẫn khảo sát việc làm sinh viên tốt 
nghiệp 

 15/06/2018 Trường ĐHCT 

 4 H11.11.03.04  Kế hoạch thực hiện khảo sát việc làm SVTN    

  (1)  Kế hoạch thực hiện khảo sát việc làm SVTN 2022 
218/ĐHCT-

QLCL 
08/02/2022 Trường ĐHCT 

  (2)  Kế hoạch thực hiện khảo sát việc làm SVTN 2021 
585/ĐHCT-

QLCL 
01/04/2021 Trường ĐHCT 

  (3)  Kế hoạch thực hiện khảo sát việc làm SVTN 2020 
372/ĐHCT-

QLCL 
27/02/2020 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (4)  Kế hoạch thực hiện khảo sát việc làm SVTN 2019 
638/ĐHCT-

QLCL 
01/04/2019 Trường ĐHCT 

  (5)  Kế hoạch thực hiện khảo sát việc làm SVTN 2018 
2010/ĐHCT-

QLCL 
27/09/2018 Trường ĐHCT 

 5 H11.11.03.05  
Email phân công phụ trách KSVL SV của K 
PTNT 

Email 12/5/2022 Khoa PTNT 

 6 H11.11.03.06  
Báo cáo tình hình việc làm của SV sau 01/TN - 
Khoa PTNT 

   

  (1)  
Báo cáo tình hình việc làm của SV sau 01/TN - 
Khoa PTNT 2022 

120/KPTNT 28/11/2022 Khoa PTNT 

  (2)  
Báo cáo tình hình việc làm của SV sau 01/TN - 
Khoa PTNT 2021 

122/KPTNT 25/11/2021 Khoa PTNT 

  (3)  
Báo cáo tình hình việc làm của SV sau 01/TN - 
Khoa PTNT 2020 

235/KPTNT 03/11/2020 Khoa PTNT 

  (4)  
Báo tình hình việc làm của SV sau 01/TN - Khoa 
PTNT 2019 

230/KPTNT 27/11/2019 Khoa PTNT 

  (5)  
BC tình hình việc làm của SV sau 01/TN - Khoa 
PTNT 2018 

195/KPTNT 12/12/2018 Khoa PTNT 

 7 H11.11.03.07  Báo cáo gửi Bộ KSVL SVTN    

  (1)  Báo cáo gửi Bộ KSVL SVTN/2021_23/12/2022 4083/ĐHCT 23/12/2022 Trường ĐHCT 

  (2)  Báo cáo gửi Bộ KSVL SVTN/2020_22/12/2021 3561/ĐHCT 22/12/2021 Trường ĐHCT 

  (3)  Báo cáo gửi Bộ KSVL SVTN/2019 _30/12/2020 3162/ĐHCT 30/12/2020 Trường ĐHCT 

  (4)  Báo cáo gửi Bộ KSVL SVTN/2018_31/12/2019 3105/ĐHCT 31/12/2019 Trường ĐHCT 

  (5)  Báo cáo gửi Bộ KSVL SVTN/2017_28/12/2018 2864/ĐHCT 28/12/2018 Trường ĐHCT 

 8 H11.11.03.08  Họp triển khai KS việc làm SVTN 2022 Tài liệu tập huấn 17/02/2022 Trường ĐHCT 

 9 H11.11.03.09  
Phân công cán bộ phụ trách phần mềm khảo sát 
tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp cấp đơn vị 

22/QLCL 18/06/2018 TTQLCL 

 10 H11.11.03.10  Triển khai khảo sát việc làm    
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (1)  
Kế hoạch về việc tổ chức hội nghị công tác khảo 
sát tình hình việc làm SVTN/2016 và phương 
hướng trong thời gian tới 

03/KH-ĐBCL 21/02/2017 TTQLCL 

  (2)  
Biên bản hội nghị công tác khảo sát tình hình việc 
làm SVTN/2016 và phương hướng trong thời gian 
tới 

418/BB-ĐHCT 09/03/2017 Trường ĐHCT 

 11 H11.11.03.11  Lưu trữ thông tin KSVN của NH sau tốt nghiệp 
Email gửi 
TTQLCL 

27/3/2023 KPTNT 

 12 H11.11.03.12  Bảng đối sánh tỉ lệ sinh viên có việc làm  30/12/2022 Khoa PTNT 

 13 H11.11.03.13  Bảng đối sánh mức lương  30/12/2022 Khoa PTNT 

 14 H11.11.03.14  
Biên bản họp phân tích nguyên nhân NH chưa có 
có việc làm 

 25/12/2022 
Bộ môn 

KTXHNT 
 15 H11.11.03.15  Đường link thông tin việc làm từ trang web    

  (1)  Đường link thông tin việc làm trang web Trường 
Đường link 
trang web 

  

  (2)  Đường link thông tin việc làm của K.PTNT 
Đường link 
trang web 

  

 16 H11.11.03.16  
Đường link thông tin hội chợ việc làm cho sinh 
viên trang web TTTVKN 

Đường link 
trang web 

  

 17 H11.11.03.17  Các thông tin liên quan tổ chức hội chợ việc làm    

  (1)  
Các đường link trang web thông báo tổ chức hội 
chợ việc làm 

Đường link 
trang web 

  

  (2)  Kế hoạch tổ chức hội chợ việc làm đợt 2 352/KH-CTSV 20/10/2017 
Phòng CTSV, 
Tường ĐHCT 

  (3)  Kế hoạch tổ chức hội chợ việc làm đợt 1 
2/KH-

TTTVHT&KNS
V 

21/02/2022 
KH-

TTTVHT&KN
SV 

  (4)  Phối hợp thông tin hội chợ việc làm cho sinh viên 89/CTSV 13/03/2018 
Phòng CTSV, 
Tường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (5)  Kế hoạch tổ chức hội chợ việc làm đợt 2 
05/KH-

TTTVHT&KNS
V 

02/10/2018 
KH-

TTTVHT&KN
SV 

 18 H11.11.03.18  
Quyết định thành lập TT tư vấn hỗ trợ khởi 
nghiệp ĐHCT 

3235/QĐ-ĐHCT 02/08/2018 Trường ĐHCT 

 19 H11.11.03.19  Mạng lưới cựu sinh viên    

  (1)  Đường link hội cựu sinh viên 
Đường link 
trang web 

  

  (2)  Group Zalo cựu sinh viên 
Hình chụp group 

zalo 
  

 20 H11.11.03.20  
tay hướng dẫn tìm hiểu, phân tích nguyên nhân 
người học tốt nghiệp chưa tìm được việc làm 

Tài liệu lưu 
hành nội bộ 

5/2021 KPTNT 

 21 H11.11.03.21  
Các quyết định cử sinh viên đi thực tế ở nước 
ngoài 

   

  (1)  
Quyết định cử sinh viên đi thực tế ở nước 
ngoài/2022 

6117/QĐ-ĐHCT 23/11/2022 Trường ĐHCT 

  (2)  
Quyết định cử sinh viên đi thực tế ở nước 
ngoài/2019 

5932/QĐ-ĐHCT 05/12/2019 Trường ĐHCT 

  (3)  
Quyết định cử sinh viên đi thực tế ở nước 
ngoài/2018 

2592/QĐ-ĐHCT 02/07/2018 Trường ĐHCT 

 22 H11.11.03.22  Quyết định cử sinh viên đi thực tế trong nước    

  (1)  QĐ thực tập ngoài trường 2022 6510/QĐ-ĐHCT 
02/12/2012

2 
Trường ĐHCT 

  (2)  QĐ thực tập ngoài trường 2021 782/QĐ-ĐHCT 05/04/2021 Trường ĐHCT 

  (3)  CV gửi công ty Chánh Thu 41/K.PTNT 30/03/2021 Khoa PTNT 

  (4)  CV gửi công ty Sokfarm 40/K.PTNT 30/03/2021 Khoa PTNT 

 23 H11.11.03.23  Hình ảnh tham quan học tập thực tế ngoài trường· Hình ảnh   

Tiêu chí 11.4. Loại hình và lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 1 H11.11.04.01  
Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động 
khoa học công nghệ Trường ĐH Cần Thơ 

09/QĐ-ĐHCT 03/01/2023 Trường ĐHCT 

 2 
H11.11.04.01

BS 
 

Kế hoạch hoạt động KHCN, đổi mới sáng tạo và 
hợp tác 

3613/KH-ĐHCT 03/10/2023 Trường ĐHCT 

 3 H11.11.04.02  
Thông báo đăng ký thực hiện đề tài NCKH cho 
SV 

   

  (1)  
Thông báo đăng ký thực hiện đề tài NCKH cho 
SV/2022 

21/QLKH 12/01/2022 Phòng QLKH 

  (2)  
Thông báo đăng ký thực hiện đề tài NCKH cho 
SV/2020 

21/QLKH 22/10/2020 Phòng QLKH 

  (3)  
Thông báo đăng ký thực hiện đề tài NCKH cho 
SV/2019 

01/QLKH 02/01/2019 Phòng QLKH 

  (4)  
Thông báo đăng ký thực hiện đề tài NCKH cho 
SV/2018 

01/QLKH 03/01/2018 Phòng QLKH 

 4 H11.11.04.03  
Quyết định phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học 
trong sinh viên 

   

  (1)  
Quyết định phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học 
trong sinh viên từ/2022 

1715/QĐ-ĐHCT 30/05/2022 Trường ĐHCT 

  (2)  
Quyết định phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học 
trong sinh viên từ/2021 

664/QĐ-ĐHCT 24/08/2021 Trường ĐHCT 

  (3)  
Quyết định phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học 
trong sinh viên từ/2020 

1075/QĐ-ĐHCT 29/05/2020 Trường ĐHCT 

  (4)  
Quyết định phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học 
trong sinh viên từ/2019 

1133/QĐ-ĐHCT 23/04/2019 Trường ĐHCT 

  (5)  
Quyết định phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học 
trong sinh viên từ/2018 

1921/QĐ-ĐHCT 28/05/2018 Trường ĐHCT 

 5 H11.11.04.04  Báo cáo tổng kết/học của Trường    

  (1)  Báo cáo tổng kết/học 2021-2022 4193/BC-ĐHCT 30/12/2022 Trường ĐHCT 

  (2)  Báo cáo tổng kết/học 2020-2021 3685/BC-ĐHCT 31/12/2021 Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (3)  Báo cáo tổng kết/học 2019-2020 3037/BC-ĐHCT 17/12/2020 Trường ĐHCT 

  (4)  Báo cáo tổng kết/học 2018-2029 2432/BC-ĐHCT 23/10/2019 Trường ĐHCT 

 6 H11.11.04.05  Danh sách đề tài NCKH của Khoa PTNT  30/12/2022 KPTNT 

 7 H11.11.04.06  Biên bản kiểm tra tình hình hoạt động KHCN    

  (1)  
Biên bản kiểm tra tình hình hoạt động 
KHCN/2018 

 15/01/2019 P.QLKH 

  (2)  
Báo cáo kiểm tra tình hình hoạt động KHCN các 
cập tại các đơn vị 

Báo cáo của 
nhiều đơn vị 

12/2022 P.QLKH 

 8 H11.11.04.07  Thống kê xuất bản của sinh viên    

  (1)  
Thống kê bài báo KH có tên SV PTNT (2018-
2022) 

 30/12/2022 KPTNT 

  (2)  Các bài báo xuất bản của người học 
Đính kèm bài 

báo 
  

 9 H11.11.04.08  Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên    

  (1)  
Lập kế hoạch tổ chức hội nghị NCKH sinh 
viên/2022 

837/ĐHCT-
QLKH 

01/04/2022 Trường ĐHCT 

  (2)  Thư mời tham dự hội nghị NCKH sinh viên/2022  10/06/2022 P.QLKH 

  (3)  Thư mời tham dự hội nghị NCKH sinh viên/2020  16/06/2020 P.QLKH 

 10 H11.11.04.09  Hình ảnh SV dự Hội thảo Khoa học Hình ảnh   

 11 H11.11.04.10  Thông báo mời tham dự Seminar 
Email thông báo 

mời dự 
Một năm KPTNT 

 12 H11.11.04.11  Bản nhận xét báo cáo seminar KPTNT 2018_2022 
Biên bản của 

nhiều năm 
 KPNTNT 

 13 H11.11.04.12  Quyết định phân công trợ lý NCKH KPTNT 1054/QĐ-ĐHCT 20/03/2023 Trường ĐHCT 

 14 H11.11.04.13  
Công khai quy trình thực hiện đề tài NCKH Sinh 
viên 

Đường link 
trang web 

 
Trang web 

Phòng QLKH 

 15 H11.11.04.14  
Các biểu mẫu hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH 
sinh viên 

Các biểu mẫu  Trường ĐHCT 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

 16 H11.11.04.15  
Hướng dẫn thực hiện quản lý đề tài nghiên cứu 
khoa học của Sinh viên 

305/ĐHCT-
QLKH 

04/03/2009 Trường ĐHCT 

 17 H11.11.04.16  Sổ tay NCKH  11/07/1905 Trường ĐHCT 

 18 H11.11.04.17  Hệ thống quản lý SV thể hiện mục quản lý NCKH Hình ảnh   

 19 H11.11.04.18  Thông báo kiểm tra hoạt động NCKH    

  (1)  Thông báo kiểm tra hoạt động NCKH/2021 28/QLKH 06/12/2021 Phòng QLKH 

  (2)  Thông báo kiểm tra hoạt động NCKH/2020 21/QLKH 04/12/2020 Phòng QLKH 

  (3)  Thông báo kiểm tra hoạt động NCKH/2019 44/QLKH 07/12/2019 Phòng QLKH 

  (4)  Thông báo kiểm tra hoạt động NCKH/2018 55/QLKH 04/12/2018 Phòng QLKH 

 20 H11.11.04.19  
Hình ảnh tọa đàm chia sẻ trong NCKH của sinh 
viên khoa PTNT 

Hình ảnh   

 21 H11.11.04.20  Đề án bổ sung quy hoạch tổng thể trường ĐHCT  2014 Trường ĐHCT 

 22 H11.11.04.21  
Danh mục các lãnh vực nghiên cứu ưu tiên trong 
nghiên cứu khoa học 

 02/01/2019 P.QLKH 

        

Tiêu chí 11.5. Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

 1 H11.11.05.01  
Quy định quy trình thu thập ý kiến phản hồi và 
góp ý từ các BLQ 

   

  (1)  
QĐ ban hành quy định quy trình thu thập ý kiến 
phản hồi và góp ý từ các BLQ 

4784/QĐ-ĐHCT 18/11/2021 Trường ĐHCT 

  (2)  QĐ ban hành về lấy ý kiến của các BLQ 1640/QĐ-ĐHCT 20/08/2015 Trường ĐHCT 

 2 
H11.11.05.01

BS 
 

Công văn sử dụng các biểu mẫu lấy ý kiến phục 
vụ ĐBCL CTĐT 

35/ĐBCL&KT 05/06/2014 TTQLCL 

 3 H11.11.05.02  Phiếu lấy ý kiến của các BLQ    

  (1)  
CTU phiếu lấy ý kiến GV về NCKH, DV hỗ trợ, 
CSVC 

Mẫu phiếu  TTQLCL 

  (2)  CTU phiếu lấy ý kiến SDLD về SVTN Mẫu phiếu  TTQLCL 
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 

Nơi ban hành 
hoặc nhóm, cá 

nhân thực 
hiện 

  (3)  CTU phiếu lấy ý kiến CSV về CTDT Mẫu phiếu  TTQLCL 

  (4)  
CTU Phiếu lấy ý kiến SV về hoạt động phục vụ 
và hỗ trợ 

Mẫu phiếu  TTQLCL 

  (5)  Phiếu lấy ý kiến người học về GV Mẫu phiếu  TTQLCL 

 4 
H11.11.05.02

BS 
 Phần mềm lấy ý kiến trực tuyến của các BLQ Đường link  Trang web 

 5 H11.11.05.03  
Báo cáo về công tác khảo sát ý kiến BLQ của 
trường ĐHCT 2018 - 2022 

02/QLCL 11/10/2022 TTQLCL 

 6 H11.11.05.04  
Bảng tổng hợp KQ khảo sát GV về CTĐT ngành 
KDNN 

 02/01/2023 Khoa PTNT 

   H4.04.02.22 Lấy ý kiến của GV    

   (1) 
Phiếu lấy ý kiến của giảng viên về hoạt động phục 
vụ hỗ trợ của Nhà trường 

Mẫu phiếu  TTQLCL 

   (2) Kết quả lấy ý kiến GV/học 2017 - 2018 Kết quả khảo sát 2028 KPTNT 

   (3) Kết quả lấy ý kiến GV/học 2018 - 2019 Kết quả khảo sát 2019 KPTNT 

   (4) Kết quả lấy ý kiến GV/học 2019 - 2020 Kết quả khảo sát 2020 KPTNT 

   (5) Kết quả lấy ý kiến GV/học 2020 - 2021 Kết quả khảo sát 2021 KPTNT 

   (6) Kết quả lấy ý kiến GV/học 2021 - 2022 Kết quả khảo sát 2022 KPTNT 

   (7) Kết quả lấy ý kiến GV/học 2022 - 2023 Kết quả khảo sát 2023 KPTNT 

 7 H11.11.05.05  Bảng tổng hợp KQ KS nhà tuyển dụng về CTĐT  02/01/2023 Khoa PTNT 

 8 
H11.11.05.05

BS 
 Phiếu phản hồi của NTD Phiếu trả lời   

  (1)  Phiếu trả lời NTD về CTĐT ngành KDNN Phiếu trả lời   

  (2)  Phiếu trả lời NTD về CTĐT ngành KDNN Phiếu trả lời   

  (3)  Phiếu trả lời NTD về CTĐT ngành KDNN Phiếu trả lời   

  (4)  Phiếu trả lời NTD về CTĐT ngành KDNN Phiếu trả lời   

  (5)  Phiếu trả lời NTD về CTĐT ngành KDNN Phiếu trả lời   
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Tiêu 
chuẩn 

STT 
Mã minh 

chứng 
Minh chứng 
dùng chung 

Tên minh chứng 

Số, ban hành 
(hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn, quan 

sát,…) 

Ngày/tháng 
ban hành 
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  (6)  Phiếu trả lời NTD về CTĐT ngành KDNN Phiếu trả lời   

  (7)  Phiếu trả lời NTD về CTĐT ngành KDNN Phiếu trả lời   

 9 H11.11.05.06  
Kết quả khảo sát NTD về chất lượng giáo dục và 
đào tạo 

Kết quà khảo sát 15/4/2022 KPTNT 

 10 H11.11.05.07  Biên bản họp với NTD    

  (1)  Biên bản họp với NTD/2018  08/09/2018 Khoa PTNT 

  (2)  Biên bản họp với NTD/2019  16/10/2019 Khoa PTNT 

  (3)  Biên bản họp với NTD/2020  15/08/2020 Khoa PTNT 

  (4)  Biên bản họp với NTD/2021  28/10/2021 Khoa PTNT 

  (5)  Biên bản họp với NTD/2022  08/10/2022 Khoa PTNT 

  (6)  Biên bản họp với NTD/2023  15/03/2023 Khoa PTNT 

 11 H11.11.05.08  Bảng tổng hợp KQ KS cựu SV về CTĐT  02/01/2023 Khoa PTNT 

 12 H11.11.05.09  Báo cáo ý kiến cựu SV VỀ CTĐT    

   H3.03.02.06 
Bien ban hop ra soat chuong trinh dao tao voi 
CSV ngành KDNN 

 12/12/2021 BM KTXHNT 

 13 H11.11.05.10  
Phan hoi cua NH ve GV giảng dạy HP KPTNT 
HK1 2022-2023 

 2022 
hệ thống trực 

tuyến 
 14 H11.11.05.11  Phan hoi cua nguoi hoc về giảng vien day HP    

  (1)  
Phan hoi cua nguoi hoc về giảng vien day HP 
2022 

 2022 
hệ thống trực 

tuyến 

  (2)  
Phan hoi cua nguoi hoc về giang vien day HP 
2021 

 2021 
hệ thống trực 

tuyến 

 15 H11.11.05.12  
Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của 
sinh viên về chất lượng phụ vụ, hỗ trợ 

265/BC-CTSV 44876 P.CTSV 

 16 H11.11.05.13  
Bảng tổng hợp KQ đánh giá sự hài lòng của NH 
về chất lượng DV hỗ trợ của KPTNT 

 02/01/2023 Khoa PTNT 

 17 H11.11.05.14  
Tong hop y kien va tra loi phan anh SV, Hieu 
truong tiep xuc SV 2019 

 2019 Trường ĐHCT 
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 18 H11.11.05.15  
Tong hop y kien phan anh cua SV, Hieu truong 
tiep xuc SV 2018 

 2018 Trường ĐHCT 

 19 H11.11.05.16  
Báo cáo kết quả công tác đảm bảo chất lượng của 
Trường 

   

  (1)  
Báo cáo kết quả công tác đảm bảo chất 
lượng/2021 và phương hướng công tác đảm bảo 
chất lượng/2022 của CTU 

73/BC-ĐHCT 12/01/2021 Trường ĐHCT 

  (2)  
Báo cáo kết quả công tác đảm bảo chất 
lượng/2020 và phương hướng công tác đảm bảo 
chất lượng/2021 của CTU 

3178/BC-ĐHCT 31/12/2020 Trường ĐHCT 

  (3)  
Báo cáo kết quả công tác đảm bảo chất 
lượng/2019 và phương hướng công tác đảm bảo 
chất lượng/2020 của CTU 

318/BC-
ĐHCT.QLCL 

20/02/2020 Trường ĐHCT 

  (4)  
Báo cáo kết quả công tác đảm bảo chất 
lượng/2018 và phương hướng công tác đảm bảo 
chất lượng/2019 của CTU 

484/BC-
ĐHCT.QLCL 

12/03/2019 Trường ĐHCT 

  (5)  
Báo cáo kết quả công tác đảm bảo chất 
lượng/2017 và phương hướng công tác đảm bảo 
chất lượng/2018 của CTU 

12/BC-
ĐBCL&KT 

09/04/2018 Trường ĐHCT 

 20 H11.11.05.17  
QD Thanh lap To Thu ky, cac To Dieu chinh 
CTDT trinh do DH 

300/QĐ-ĐHCT 02/03/2023 Trường ĐHCT 

 


